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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

ATNĐ : Áp thấp nhiệt đới 

BTNMT : Bộ Tài nguyên môi trường 

BVMT : Bảo vệ môi trường 

BXD : Bộ Xây dựng 

TQVN : Tổ quốc Việt Nam 

HĐND : Hội đồng nhân dân 

UBND : Ủy ban nhân dân 

KDC : Khu dân cư 

CTNH : Chất thải nguy hại 

CTR : Chất thải rắn 

DO : Diesel Oil (dầu Diesel) 

ĐTM : Đánh giá tác động môi trường 

ĐVT : Đơn vị tính 

GPMB : Giải phóng mặt bằng 

GSMT : Giám sát môi trường 

HDPE : Hight Density Poli Etilen 

KH-KT : Khoa học – Kỹ thuật 

MTKK : Môi trường không khí 

NTSH : Nước thải sinh hoạt 

CTRSH : Chất thải rắn sinh hoạt 

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

PVC : Polyvinylclorua (nhựa nhiệt dẻo) 

QCXDVN : Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TN&MT : Tài nguyên và Môi trường 

WHO : World Health Organization (tổ chức Y tế thế giới) 

XLNT : Xử lý nước thải 

NXB : Nhà xuất bản 

ATGT : An toàn giao thông 

ANTT : An ninh trật tự 

KH : Kế hoạch 

NHCS : Ngân hàng chính sách 
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KHHGĐ : Kế hoạch hóa gia đình 

BHYT : Bảo hiểm y tế 

CCCD : Căn cước công dân 
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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án, trong đó nêu rõ loại hình dự án  

Dự án Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch của Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 81 được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình phê duyệt chủ 

trương đầu tư tại Quyết định số 97/QĐ-KKT ngày 18/01/2019 của Ban Quản lý 

Khu kinh tế Quảng Bình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu thương 

mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch và Quyết định số 918/QĐ-KKT ngày 

24/7/2023 Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình về việc chấp thuận điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án. 

Đầu tư dự án Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch có ý nghĩa hết 

sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, đồng thời hình thành lên một 

khu trung tâm thương mại, vui chơi giải trí của địa phương. Từng bước hoàn thiện 

hệ thống cơ sở hạ tầng, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực, phát triển du lịch, 

tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

- Loại hình dự án: Dự án đầu tư mới. 

- Nhóm dự án:  

+ Dự án đầu tư nhóm C theo quy định pháp luật Đầu tư công.  

+ Dự án nhóm II theo quy định pháp luật Bảo vệ môi trường. 

Nhằm thực hiện các yêu cầu Quy định tại Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14, các văn bản dưới luật có liên quan, Chủ dự án đã phối hợp đơn vị 

tư vấn tiến hành lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho dự án Khu 

Thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

Dự án Khu Thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch là dự án mới, 

thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Điều 30 Luật 

BVMT số 72/2022/QH14, mục số 6 Phụ lục IV, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

Cấu trúc và nội dung của báo cáo được trình bày theo quy định tại mẫu số 

04, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án  



Báo cáo ĐTM Dự án: Khu Thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch 

Chủ dự án: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 81 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Thành 2 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án là Công ty TNHH Tư vấn Xây 

dựng 81. 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án là Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy 

định khác của pháp luật có liên quan 

- Ngày 12/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng 

Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 377/QĐ-TTg 

ngày 12/4/2023. Việc thực hiện dự án phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Bình 

thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050, đáp ứng phương hướng phát triển của 

tỉnh về phát triển thương mại dịch vụ và phát triển Khu kinh tế Hòn La.  

- Dự án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Trạch đến năm 

2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 

01/3/2023;  

- Dự án phù hợp với Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Thượng Trạch, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình được UBND huyện Bố Trạch phê duyệt tại 

Quyết định số 409/QĐ-CT ngày 21/02/2014. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) 

2.1. Liệt kê các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn 

kỹ thuật có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

2.1.1. Các văn bản pháp lý làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

- Tài nguyên - Môi trường: 

+ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

17/11/2020; 

+ Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 

27/11/2023; 

+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

+ Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;  

+ Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về 
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xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; 

+ Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc 

và bản đồ; 

+ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

+ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

+ Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của 

Chính phủ về việc thoát nước và xử lý nước thải; 

+ Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

+ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

Phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Đất đai: 

+ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 

18/01/2024; 

+ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

+ Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

giai đoạn 2020-2024. 

- Lâm nghiệp: 

+ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

15/11/2017; 

+ Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp 2017; 

+ Nghị định 83/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật Lâm nghiệp 2017. 

- Xây dựng: 

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 

18/6/2014; 
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+ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 

được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; 

+ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng; 

+ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

+ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

+ Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy 

định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. 

- PCCC: 

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội thông qua 

ngày 29/6/2001; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 

40/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2013; 

+ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính Phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật PCCC; Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 sửa đổi một số 

điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 31/7/2014. 

- An toàn – lao động: 

+ Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua 

ngày 25/6/2015; 

+ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

20/11/2019; 

+ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; 

+ Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; 

+ Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân 

trong lao động; 

+ Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc 
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ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh 

lao động (các tiêu chuẩn vẫn còn hiệu lực). 

- Đầu tư: 

+ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; 

+ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư. 

- Lĩnh vực khác: 

Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 

19/6/2012. 

2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường 

có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

2.1.2.1. Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng môi trường không khí 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. 

2.1.2.2. Các tiêu chuẩn liên quan đến tiếng ồn, độ rung 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

2.1.2.3. Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng nước 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;  

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

2.1.2.4. Các tiêu chuẩn liên quan đến chất thải nguy hại 

QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng CTNH. 

2.1.2.5. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác 

- TCVN 33:2006 - Cấp nước-mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn 

thiết kế; 

- TCVN 4513:1988 - Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế. 

2.2. Liệt kê các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản 

của các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án 

- Quyết định số 97/QĐ-KKT ngày 18/01/2019 của Ban quản lý Khu kinh tế 

Quảng Bình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu thương mại, dịch 

vụ tổng hợp Quảng Trạch; 

Quyết định số 569/QĐ-KKT ngày 12/5/2020 của Ban quản lý Khu kinh tế 

Quảng Bình về việc giãn tiến độ đầu tư xây dựng dự án: Khu thương mại, dịch vụ 

tổng hợp Quảng Trạch; 

Quyết định số 918/QĐ-KKT ngày 24/7/2023 Ban quản lý Khu kinh tế Quảng 
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Bình về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư; 

- Các văn bản pháp quy khác có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và các 

quy chuẩn, quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành. 

2.3. Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong 

quá trình thực hiện ĐTM 

- Thuyết minh Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án Khu Thương mại, dịch vụ 

tổng hợp Quảng Trạch; 

- Hồ sơ quan trắc hiện trạng môi trường nền khu vực thực hiện dự án; 

- Các bản vẽ thiết kế dự án; 

- Các số liệu điều tra, khảo sát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại khu 

vực dự án; 

- Các số liệu đo đạc, phân tích về hiện trạng môi trường khu vực do đơn vị 

tư vấn thực hiện; 

- Biên bản cuộc họp tham vấn dân cư khu vực bị ảnh hưởng của dự án. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu Thương mại, dịch vụ 

tổng hợp Quảng Trạch do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 81 chủ trì với sự tư 

vấn của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Thành dựa trên cơ sở quy định 

của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 năm 2020, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

3.1. Tổ chức thực hiện ĐTM 

* Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 81 

- Đại diện: (Ông) Trần Hồng Lĩnh      Chức vụ: Giám đốc  

- Địa chỉ: TDP Thủy Sơn, phường Quảng Long, huyện Quảng Trạch, tỉnh 

Quảng Bình. 

* Cơ quan tư vấn lập báo cáo: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An 

Thành. 

- Đại diện: (Ông) Phạm Hồ Hoàng Long      Chức vụ: Tổng giám đốc  

- Địa chỉ: 46 Trần Phú, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

* Đơn vị phối hợp lấy mẫu: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh 

Hoàng. 

- Đại diện: (Bà) Trần Thị Ngọc Bé              Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ: Tổ dân phố 10, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình. 
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3.2. Danh sách những người thực hiện ĐTM 

Danh sách chuyên gia, cán bộ tham gia thực hiện lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường dự án Khu Thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch được 

trình bày trong bảng dưới đây: 
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Bảng 1. Các thành viên tham gia lập báo cáo 

TT Họ và tên 
Chức vụ/Chuyên 

ngành 

Trách 

nhiệm 
Nội dung phụ trách Ký tên 

I Chủ dự án: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 81  

1 (Ông) Trần Hồng Lĩnh Giám đốc Chủ trì 
Theo dõi chung việc thực hiện lập Báo 

cáo ĐTM 
 

II Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Thành 

1 (Ông) Phạm Hồ Hoàng Long  
Tổng giám đốc 

Th.S Quản lý TN&MT 
Đồng chủ trì Theo dõi tiến độ, chủ trì lập ĐTM  

2 (Bà) Đặng Thị Mỹ Anh CN Quản lý TN&MT Thành viên 
Phụ trách đánh giá tác động, biện pháp 

giảm thiểu trong giai đoạn thi công  
 

3 (Ông) Lê Anh Tuấn CN Môi trường Thành viên 
Phụ trách đánh giá tác  động, biện pháp 

giảm thiểu trong giai đoạn hoạt động  
 

4 (Ông) Nguyễn Văn Tú KS xây dựng DD&CN Thành viên 
Phụ trách tính toán khối lượng, biện 

pháp thi công các hạng mục xây dựng  
 

Ngoài ra, báo cáo còn có sự tham gia của một số thành viên khác của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn. 
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4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

Trong Báo cáo ĐTM này, các phương pháp được sử dụng bao gồm: 

(1) Phương pháp làm việc nhóm: Lập nhóm ĐTM, gồm cử nhân môi trường, 

kỹ sư môi trường, cán bộ đo đạc, kỹ sư xây dựng... Mỗi thành viên của nhóm tùy 

thuộc vào chuyên môn ở từng chuyên ngành để phụ trách các chuyên đề khác 

nhau, sau đó, nội dung chuyên đề của mỗi thành viên phụ trách sẽ được đưa ra 

bàn bạc, thảo luận trong nhóm trước khi đi đến ý kiến thống nhất và cuối cùng là 

tổng hợp các chuyên đề lại thành một báo cáo hoàn thiện cuối cùng. 

(2) Phương pháp lập bảng liệt kê: Phương pháp được sử dụng tại các chương 

của Báo cáo. Bao gồm 02 loại chính:  

+ Bảng liệt kê mô tả: phương pháp này liệt kê các thành phần môi trường 

cần nghiên cứu cùng với các thông tin về đo đạc, dự đoán, đánh giá. 

+ Bảng liệt kê đơn giản: phương pháp này liệt kê các thành phần môi trường 

cần nghiên cứu có khả năng bị tác động. 

(3) Phương pháp khảo sát, thu thập, thống kê, phân tích thông tin và xử lý 

số liệu: Phương pháp này nhằm tiến hành thu thập và phân tích các thông tin liên 

quan, xử lý các số liệu sau khi thu thập về điều kiện khí tượng, thủy văn, kinh tế 

xã hội tại khu vực thực hiện dự án. 

(4) Phương pháp tổng hợp, so sánh: Tổng hợp các số liệu thu thập được, so 

sánh với Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam. Từ đó, đánh giá hiện trạng chất lượng 

môi trường nền tại khu vực nghiên cứu, dự báo đánh giá và đề xuất các giải pháp 

giảm thiểu tác động đến môi trường do các hoạt động của dự án. 

(5) Phương pháp tham vấn cộng đồng: Tham vấn cộng đồng thông qua lấy 

ý kiến đại diện của UBND, UBMTTQ xã Quảng Hưng; hỏi trực tiếp ý kiến người 

dân thông thạo khu vực. Các ý kiến thu nhận được này sẽ được phân tích, sàng 

lọc và đưa vào trong báo cáo. 

(6) Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này được sử dụng dựa trên 

hệ số ô nhiễm của nguồn thải được xác lập bởi các Tổ chức, Viện nghiên cứu khi 

đánh giá tải lượng ô nhiễm nước, khí thải, bụi… của các hoạt động dự án để dự 

báo mức độ tác động đến môi trường xung quanh. 

(7) Phương pháp dự báo: Dựa trên số liệu nền, nội dung dự án để dự báo 

nguồn phát sinh, tải lượng, nồng độ và mức độ tác động do quá trình thực hiện dự 

án đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội. 

(8) Phương pháp ma trận: Sử dụng bảng ma trận phân tích các tác động của 

các giai đoạn dự án đến môi trường. 
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(9) Phương pháp kế thừa các tài liệu, kết quả nghiên cứu sẵn có: Phương 

pháp này sử dụng và kế thừa những tài liệu đã có, dựa trên những thông tin, tư 

liệu sẵn để xây dựng cho các nội dung của Báo cáo. 

(10) Phương pháp đo đạc, lấy mẫu hiện trường và phân tích trong phòng thí 

nghiệm: Xác định các thông số về hiện trạng chất lượng không khí, nước, độ ồn... 

tại khu vực thực hiện dự án và khu vực xung quanh. 

Đo đạc các chỉ số môi trường bằng các thiết bị đo đạc có độ chính xác cao 

như: 

+ Máy phân tích nước nhãn hiệu DREL/2400 và DREL/2800; 

+ Máy đo độ ồn: QUEST; 

+ Máy đo khí độc: Multicheck 2000; 

+ Máy đo bụi: EPAM 5000. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

5.1.2. Phạm vi, quy mô 

5.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án  

5.1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động 

xấu đến môi trường 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 

giai đoạn của dự án 

5.3.1. Nước thải, khí thải 

5.3.1.1. Nước thải 

5.3.1.2. Khí thải 

5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

5.3.2.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

5.3.2.2. Chất thải rắn thông thường khác 

5.3.2.3. Chất thải nguy hại 

5.3.3. Tiếng ồn, độ rung 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 

5.4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải 

5.4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải 

5.4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 
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5.4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải 

rắn thông thường 

5.4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý CTNH 

5.4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

5.4.3.1. Trong giai đoạn xây dựng 

5.4.3.2. Trong giai đoạn hoạt động 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.5.1. Giám sát trong giai đoạn thi công  

5.5.1.1. Giám sát chất lượng không khí 

5.5.1.2. Giám sát chất lượng nước mặt 

5.5.1.3. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại 

5.5.1.4. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng 

cứu sự cố 

5.5.2. Giám sát trong giai đoạn hoạt động  
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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án  

Khu Thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch. 

1.1.2. Chủ dự án 

- Tên chủ dự án: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 81 

- Địa chỉ: TDP Thủy Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng 

Bình. 

- Người đại diện: (Ông) Trần Hồng Lĩnh - Chức vụ: Giám đốc. 

- Tiến độ thực hiện dự án: 2023-2025.   

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án 

Khu vực nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc xã Quảng 

Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, phạm vi ranh giới như sau: 

+ Phía Đông: Giáp tuyến đường cấp phối; 

+ Phía Tây: Giáp tuyến đường cấp phối; 

+ Phía Nam: Giáp tuyến đường láng nhựa; 

+ Phía Bắc: Giáp trục đường láng nhựa liên xã. 

 
Hình 1. Vị trí địa lý tổng thể khu vực dự án 

Tọa độ khống chế dự án (Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 106o, múi 
chiếu 3o): 
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Bảng 2. Tọa độ khống chế dự án 

 
1.1.4. Mục tiêu, quy mô, loại hình dự án 

- Mục tiêu: Đầu tư dự án Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch 

nhằm phát triển kinh tế xã hội, đồng thời hình thành lên một khu trung tâm thương 

mại, vui chơi giải trí của địa phương. Từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ 

tầng, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực, phát triển du lịch, tạo việc làm cho lao 

động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

- Loại hình dự án: Dự án đầu tư xây dựng mới. 

- Quy mô dự án:  

+ Dự án đầu tư nhóm C (Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công); Dự án nhóm II (Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

Bảo vệ môi trường); 

+ Diện tích xây dựng: 16.141,9 m2. 

1.1.5. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất 

Dự án có tổng diện tích 16.141,9 m2. Trong đó: 

- Tổng diện tích đất của hộ gia đình,cá nhân (Đất chuyên trồng lúa nước 

LUC): 8.102,4 m2. 

- Tổng diện tích đất tổ chức sử dụng (Đất chuyên trồng lúa nước LUC): 

3.889,4 m2. 

- Tổng diện tích đất tổ chức quản lý: 4.150,1 m2. Bao gồm: 

+ Đất bằng chưa sử dụng BCS: 543,6 m2. 

+ Đất có mặt nước chuyên dùng MNC: 770,3 m2. 

+ Đất giao thông DGT: 1.621,9 m2. 

+ Đất thủy lợi DTL: 1.214,3 m2. 
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(Có bảng Thống kê kết quả đo đạc dự án ở phần Phụ lục) 

1.1.6. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy 

cảm về môi trường 

- Dự án tiếp giáp với đường dân sinh và khu dân cư phía Nam khu vực dự 

án. 

- Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án có thu hồi đất trồng lúa 

2 vụ. 

1.1.7. Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội 

1.1.7.1. Hiện trạng các công trình kiến trúc 

- Phạm vi xây dựng là đất ao hồ, xung quanh là đường giao thông và đất 

trồng lúa. Hiện trạng không có dân cư sinh sống. 

 

 

- Hiện trạng các công trình kiến trúc. Trong khu dự án không có nhà ở hoặc 

nhà tạm. 

- Hiện trạng cảnh quan. Cảnh quan khu vực chủ yếu là đất nông nghiệp trồng 

lúa 2 vụ. 

- Hiện trạng cấp điện: Khu vực đã có hệ thống điện trung thế 110KV. 
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- Hiện trạng cấp nước: 

+ Hiện tại trên địa bàn dự án chưa có hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt.  

- Hiện trạng thoát nước thải và VSMT: Trên địa bàn khu vực dự án hiện tại 

chưa xây dựng hệ thống thoát nước thải. 

- Hiện trạng thoát nước mặt: Khu vực lập dự án hiện là đất ao hồ, xung quanh 

là đường giao thông và đất trồng lúa. Trên địa bàn khu vực chưa đầu tư xây dựng 

hệ thống thoát nước mưa. Nước mưa trong khu vực chủ yếu tự thấm và chảy tràn 

ra ruộng. 

- Hiện trạng môi trường: Khu vực dự án chủ yếu là đất trồng lúa nước, ao 

hồ, xung quanh là đất ở của các hộ dân, môi trường đất, nước và không khí chưa 

có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

1.1.8. Hiện trạng tuyến đường vận chuyển 

Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, đổ thải sử dụng các tuyến đường 

sẵn có, chủ yếu là đường quốc lộ 1A. 

1.1.9. Khu vực đổ thải, bãi tập kết vật liệu, lán trại 

1.1.9.1. Khu vực đổ đất phong hóa không thích hợp 

Khối lượng đất đào phong hóa không thích hợp đổ thải của dự án sẽ được 

tập kết và vận chuyển đến vị trí đổ thải tại xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch. 

1.1.9.2. Khu vực bãi tập kết vật liệu, lán trại 

Để phục vụ cho việc thi công xây dựng, Chủ đầu tư sẽ bố trí khu vực lán trại, 

bãi tập kết vật liệu nằm trong khu đất trống phía Đông Bắc dự án với diện tích 

khoảng 50m2 để thuận tiện cho việc thi công. Trước khi thi công, Chủ đầu tư cam 

kết sẽ phối hợp với đơn vị thi công và chính quyền địa phương để dựa vào địa 

hình thực tế tiến hành bố trí các khu vực này hợp lý nhất để không làm ảnh hưởng 

đến sinh hoạt và sản xuất của người dân ở khu vực triển khai dự án cũng như công 

tác làm việc của cán bộ UBND xã.  

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.2. Danh sách các hạng mục công trình  

Đầu tư xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật với diện tích khoảng 1,61 ha, đầu tư 

xây dựng các hạng mục đồng bộ bao gồm: San nền, đường giao thông, bãi đỗ xe, 

thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước và PCCC, cấp điện, điện chiếu sáng và 

các hạng mục hạ tầng phụ trợ thiết yếu khác 

Xây dựng dân dụng bao gồm: Nhà dịch vụ thương mại tổng hợp, trạm bảo 

dưỡng sửa chữa phương tiện, cửa hàng xăng dầu, nhà vệ sinh công cộng, sân bóng 
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đá mini, và các bể chứa… 

1.2.3. Giải pháp thiết kế, thi công các hạng mục công trình 

1.2.3.1. Hạng mục san nền, sân bê tông: 

- San đắp các lô đất trong phạm vi dự án theo quy hoạch được duyệt với diện 

tích 10.854m2, cao độ thiết kế san nền bằng với cao độ quy hoạch được duyệt. Nền 

đắp bằng đất lu lèn đạt độ chặt K≥0,95. Trước khi đắp tiến hành đào bóc lớp đất 

không thích hợp dày 50cm và đắp bù bằng cát đạt độ chặt K≥ 0,90.  

- Phương pháp tính toán khối lượng san nền bằng cách chia các lưới ô vuông. 

Nội dung căn bản của phương pháp chia lưới ô vuông là chia khối cần tính san nền 

thành các phần tử nhỏ bằng một ô lưới (KT: 10mx10m) khối lượng đào đắp cần 

tính toán sẽ bằng tổng khối lượng đào đắp của từng phần tử nhỏ cộng lại. 

- Phạm vi sân bê tông, sau khi đào bóc lớp đất không thích hợp dày 50cm 

tiến hành rải 01 lớp vải địa, đắp bù cát dày 50cm đạt độ chặt K≥ 0,90 rồi mới tiến 

hành đắp đất lu lèn đạt độ chặt K≥0,95 đến cao độ thiết kế. Phía trên đắp đất K98 

dày 50cm, lớp cấp phối đá dăm loại II dày 20cm, lót 01 lớp bạt cách ly rồi đổ bê 

tông nền dày 24cm. 

1.2.3.2. Hạng mục giao thông: 

a) Đường giao thông nội bộ: 

- Đường giao thông nội bộ được xây dựng phù hợp với quy hoạch được duyệt 

có tổng chiều dài L=234,29m; 

- Cao độ tim đường thiết kế phù hợp với cao độ quy hoạch; 

- Mặt cắt ngang tuyến 1: Bề rộng mặt đường Bmặt=12,0m; 

- Mặt cắt ngang tuyến 2 và 3: Bề rộng mặt đường Bmặt=7,0m 

- Độ dốc ngang mặt: Imặt = 2%; 

- Mặt đường làm bằng BTXM có kết cấu áo đường các lớp theo thứ tự từ 

trên xuống dưới như sau: 

+ BTXM M300 dày 24cm; 

+ Lót 01 lớp bạt chống mất nước; 

+ Lớp móng dưới cấp phối đá dăm loại 2, dày 20cm; 

+ Lớp đất K≥0,98 dưới đáy áo đường dày 50cm. 

- Nền đường, lề đường: Đắp bằng đất cấp phối đồi lu lèn K≥95. Trước khi 

đắp, đào thay lớp đất không thích hợp dày trung bình 2,0m. Tiến hành rải vãi địa 

lớp 01 rồi đắp cát hạt trung dày 50cm đạt độ chặt K≥0,90. Tiến hành rải vải địa lớp 

02 rồi đắp cát hạt nhỏ đạt độ chặt K≥0,90; 

- Đan rãnh làm bằng bê tông M250 đá 1x2; 
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b) Bãi đỗ xe: 

- Được xây dựng phù hợp với quy hoạch được duyệt với diện tích khoảng 

554,4m2 

- Cao độ được thiết kế phù hợp với cao độ quy hoạch; 

- Mặt sân làm bằng BTXM có kết cấu áo đường các lớp theo thứ tự từ trên 

xuống dưới như sau: 

+ BTXM M300 dày 24cm 

+ Lót 01 lớp bạt chống mất nước; 

+ Lớp móng dưới cấp phối đá dăm loại 2, dày 20cm; 

+ Lớp đất K≥0,98 dưới đáy áo đường dày 50cm. 

- Nền đường, lề đường: Đắp bằng đất cấp phối đồi lu lèn K≥95. Trước khi 

đắp, đào thay lớp đất không thích hợp dày trung bình 2,0m. Tiến hành rải vãi địa 

lớp 01 rồi đắp cát hạt trung dày 50cm đạt độ chặt K≥0,90. Tiến hành rải vải địa lớp 

02 rồi đắp cát hạt nhỏ đạt độ chặt K≥0,90; 

c) Kết cấu vĩa hè: 

- Bó vỉa được thiết kế bằng bê tông M250 đá 1x2 lắp ghép, liên kết bằng 

mạch vữa xi măng M100, chiều dài cấu kiện 1m, riêng các đoạn bán kính cong thiết 

kế dài 0,25m. 

- Kết cấu vỉa hè: Lát gạch Granito 40x40cm trên lớp đệm bê tông M100 đá 

2x4 dày 10cm, phía dưới lớp đệm bê tông là lớp đất đầm chặt K95 

d) Thiết kế nút giao. 

- Nút giao: Thiết kế đồng mức cùng mức, vuốt nối êm thuận giữa các trục 

đường giao nhau và các ngã ba với đường hiện hữu, kết cấu mặt đường giống kết 

cấu mặt đường của tuyến. 

- Khối lượng các nút giao được thể hiện ở bản vẽ chi tiết. 

e) Thiết kế an toàn giao thông. 

 - Hệ thống biển báo cắm theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu 

đường bộ QCVN: 41:2019/BGTVT. 

1.2.3.3. Hạng mục thoát nước mưa: 

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa trong khu vực phù hợp với quy hoạch 

chung. Hệ thống thoát nước mưa của dự án được thu gom, thoát về khu vực địa 

hình trũng thấp phía đông của dự án. 

- Các tuyến cống thoát nước mưa sử dụng ống cống BTLT; đường kính cống 

dọc gồm các loại D600 - D800; đường kính cống ngang D400-D800. Các đoạn 

cống đi trên vỉa hè dùng loại cống chịu tải trọng H13, các cống đi qua đường dùng 
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loại cống chịu tải trọng H30. Móng cống dọc vỉa hè làm bằng các gối đỡ BTCT 

M250 đá 1x2; móng cống ngang đường làm bằng bê tông M150 đá 1x2. 

- Rãnh thoát nước mưa nền sân bê tông bằng BTCT chịu lực kích thước 

4,0xH, phía dưới là lớp bê tông lót móng M100 dày 10cm. 

- Trên các tuyến cống dọc bố trí các hố ga thu nước mưa được đặt theo 

khoảng cách quy định 30-40m bố trí một hố. Tại các vị trí thay đổi tiết diện cống, 

độ dốc cống, các vị trí đấu nối cống và vị trí đổi hướng dòng chảy bố trí các giếng 

thăm để đấu nối, kiểm tra.  

- Kết cấu hệ thống:  

+ Ống cống sử dụng loại cống bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép đường kính 

D600-D800, chiều dài mỗi đốt cống là 1m, thiết kế theo định hình 533-01-01, móng 

cống được đổ tại chỗ bằng bê tông M150 đá 1x2, lót móng bằng đá dăm dày 10cm. 

- Giếng thu, giếng thăm có kết cấu bê tông cốt thép M200, đổ tại chỗ, thành 

giếng dày 15cm, đáy dày 20cm, lót móng bằng BT M100 dày 10cm. Kích thước 

giếng thu phổ biến là (0,8x0,8)m; (0.8x1.2)mm. Nắp giếng sử dụng nắp composite 

chế tạo sẵn kích thước (0,9x0,9) m, tải trọng 12.5 tấn. Cốt nắp đan thiết kế bằng 

cao độ cốt vỉa hè hoàn thiện theo quy hoạch. 

 - Lưới  chắn rác bằng composite chế tạo sẵn kích thước 700*250*30(mm), 

tải trọng 12.5 tấn.  

- Cửa xả gồm sân cống và tường cánh đổ bê tông mác 150 đá 1x2. Mái tatuy 

tại vị trí cửa xả được gia cố xây bằng đá hộc vữa xi măng M100, dày 25cm chống 

sạt lở, đệm dăm sạn dày 100mm.  

- Biện pháp thi công đào đắp: Sau khi bóc phong hóa tiến hành đào đất để 

lắp đặt tuyến cống trước khi đắp đắt K95 nền đường, vỉa hè. 

1.2.3.4. Hạng mục thoát nước thải: 

- Bố trí các giếng thu tại các vị trí phù hợp để thu nước thải sau khi đã được 

xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại tại mỗi khu vệ sinh. Sau đó toàn bộ nước thải được thu 

gom theo tuyến ống HDPE D250 đưa về trạm xử lý nước thải, nước thải sau xử lý 

đạt yêu cầu sẽ đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa. 

- Hệ thống thoát nước thải khu vực quy hoạch là hệ thống tự chảy đảm bảo 

độ dộ dốc tối thiểu và vận tốc tối thiểu tránh gây tắc ống.  

- Ống nước thải dùng ống HDPE D250, PN6. Riêng các đoạn cống qua 

đường luồn trong ống thép tráng kẽm chịu lực. 

+ Các tuyến ống được đắp đất đầm chặt K=0.95. Độ sâu chôn ống đầu tiên 

lấy sâu hơn cốt san nền hoàn thiện (0,7)m.  
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+ Giếng thu bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2, thành dày 15cm, Nắp hố ga 

thiết kế bằng bê tông cốt thép M200 dày 0.8mm. Cao độ đáy giếng phụ thuộc vào 

vị trí trên tuyến. 

+ Biện pháp thi công đất: Sau khi bóc phong hóa, xác định cao độ cống và 

hố ga để tiến hành đào, lắp ống và xây dựng hố ga trước khi đắp đất nền đường và 

san nền. 

1.2.3.5. Hạng mục cấp nước sạch: 

- Hiện tại khu vực dự án chưa có hệ thống cấp nước sạch. 

- Bố trí hệ thống giếng khoan kết hợp máy bơm lấy nước từ mạch nước ngầm 

- Thiết kế các tuyến ống D110 dẫn cấp nước từ các vị trí đấu nối về đến khu 

vực dự án theo quy hoạch, tại điểm khởi thủy bố trí hố van chặn DN100 để quản lý 

vận hành hệ thống cấp nước dự án. 

- Mạng lưới phân phối chính cấp nước cho khu vực dự án được thiết kế mạng 

vòng D110 kết hợp giữa cấp nước sinh hoạt và cấp nước chữa cháy cho toàn bộ 

khu vực dự án và định hướng chờ đấu nối phục vụ cấp nước cho khu vực dự án sẻ 

mở rộng theo quy hoạch. 

- Mạng ống cấp nước bố trí theo quy hoạch được duyệt, bố trí các đường ống 

nhánh D50, D32, D27 (đấu nối từ tuyến ống D110) để cấp nước cho các khu chức 

năng, kết cấu ống bằng nhựa HDPE. Ống cấp nước chôn trực tiếp trong đất, tại các 

vị trí qua đường ống nước luồn trong ống thép tráng kẽm. 

Bố trí các họng cứu hỏa theo quy định để phục vụ cấp nước chữa cháy- Các 

tuyến ống phân phối được bố trí dọc vỉa hè các tuyến đường giao thông nội bộ với 

độ sâu chôn ống tối thiểu 0,7m, và được bảo vệ trong lớp đệm cát dày 20cm phía 

trên và phía dưới, phía trên lấp đất đầm chặt K95. 

- Các đoạn ống qua đường được đặt trong ống thép tráng kẽm chiu lực để 

tránh ảnh hưởng của tải trọng động khi vận hành. 

- Bố trí van xả khí, xả cặn,...để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống. 

- Hố van chặn tuyến, hố van xả khí xây bằng gạch tuynel 2 lỗ, vữa xi măng 

M75, trát trong ngoài VXM M75 dày 1.5cm. Hố van xả cặn đổ bê tông liền khối 

M25. Mép hố van đặt thép hình V80x80x8 để chống vỡ. Nắp hố van đậy bằng tấm 

đan BTCT M200, bố trí thép hình V70x70x7 và V63x63x6 bao quanh tấm đan. 

- Bố trí 3 họng cứu hỏa trên khu vực dự án, các họng cứu hỏa được đấu nối 

từ các tuyến ống D110mm,  

- Tại các đầu bịt ống và gốc chuyển và vị trí van, tê, cút bố trí gối đở bê tông 

M 150 để giảm áp lực va của nước. Áp lực va của nước lên các gối đỡ là < = 
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5.5kg/cm2. 

- Gối đỡ, hố van được tính đặt trên nền đất với cường độ đất chịu nén Rđ 

>1.5 kg/cm2. Nếu đất không đạt cường độ Rđ >1.5 kg/cm2 thì phải xử lý móng để 

đạt cường độ Rđ >1.5 kg/cm2  

1.2.3.6. Cây xanh, thảm cỏ 

- Hệ thống cây xanh, thảm cỏ trong khu vực được thiết kế theo đúng quy 

hoạch được duyệt; 

- Các loại cây trồng được lựa chọn đảm bảo đúng quy định của cây trồng đô 

thị. 

1.2.3.7. Nhà dịch vụ thương mại tổng hợp: 

a) Giải pháp kiến trúc: 

Công trình có tổng diện tích sàn Ss = 1003,73m2. Mặt bằng hình chữ nhật, 

bước cột 1,8m; 6,3m; nhịp 6,3m ; công trình có 5 lối vào, tiếp cận từ 4 phía. Hành 

lang chính rộng 6,08m, hành lang bên trong rộng 1,6m; tổng thế hình khối chữ nhật, 

đối xứng 2 bên; chiều cao đến đỉnh mái 8,815m; Mái lợp tôn đỏ dày 0,42 mm. Công 

trình thiết kế 01 tầng.  

b) Giải pháp kết cấu: 

Hệ thống kết cấu khung BTCT; Móng BTCT (móng đơn trên nền tự nhiên) 

mác 200#, đệm móng bằng bê tông đá 4x6 M100#. Móng tường xây bằng đá hộc 

xanh mác 200#, vữa xi măng mác 75#. Tường xây gạch không nung 2 lỗ mác 75# 

(cứ năm lối gạch xây 1 lối gạch đặc), vữa xây XM mác 75#, vữa trát XM mác 75# 

dày 15mm. Bó vĩa tam cấp xây bằng gạch chỉ, vữa xi măng M75#. Bê tông sử dụng 

cho móng; cột; dầm; sàn là bê tông M200#. Cốt thép dùng với D<10 dùng thép CI 

có cường độ Ra=2100 kg/cm2. Cốt thép dùng với D>10 dùng thép CII có cường độ 

Ra=2700 kg/cm2. (Có thuyết minh chi tiết kèm theo) 

c) Mức độ hoàn thiện: 

- Thành móng trát vữa xi măng B5 (mác 75#). 

- Bậc cấp xây gạch không nung B5 (mác 75#) xây với vữa xi măng B5 

(mác 75#), mặt bậc ốp đá granit tự nhiên. 

- Tường xây gạch không nung B5 (mác 75#) xây với vữa xi măng B5 (mác 

75#) dày 220mm; Trát tường bằng vữa xi măng B5 (mác 75#) dày 15mm, mặt 

ngoài lăn sơn chống nước màu vàng trắng, mặt trong lăn sơn màu xanh nhạt; 

Phần tường nhấn lăn sơn màu vàng ghi đậm và ghi nhạt. 

- Sê nô đổ bê tông cốt thép toàn khối; Thành sê nô lăn sơn màu ghi nhạt, gờ 

sê nô lăn sơn màu trắng. 
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- Mái lợp tôn sóng dày 0,42mm màu đỏ; Đỡ mái bằng hệ khung thép tiền 

chế xà gồ thép Z 200*62*20*2.5 mm. 

- Đóng trần nhôm khung thép hộp màu trắng. 

- Nền nhà lót bê tông đá 2x4 B7,5 (mác 100#) dày 100mm, lát gạch Granit 

nhân tạo màu sáng, KT:600*600, miết mạch bằng xm đồng màu. 

- Chân tường ốp đá chẻ màu xám KT:120*600 (Ốp phẳng mặt với vữa trát 

tường), miết mạch bằng xm đồng màu. 

- Hệ cửa đi, cửa sổ, vách kính dùng nhôm tương đương XINGFA màu nâu 

cà phê; Kính dùng cho cửa là kính an toàn 2 lớp màu trắng, dày 6,38mm. Kính 

dùng cho vách là kính cường lực màu nâu, dày 8 mm. 

- Khung hoa sắt cửa sổ bằng INOX 304 KT:14*14*1mm. 

d) Hệ thống điện sinh hoạt. 

- Tổng công suất lắp đặt thiết bị điện Ptt = 41,52kW theo sơ đồ bố trí thiết bị 

điện. 

- Cáp điện nguồn ngoài nhà vào đi ngầm dùng cáp CXV/DSTA 3x70+1x35 

mm2-0,6/1kV thống kê lắp đặt ở phần điện ngoài công trình. 

- Hệ thống điện trong công trình dùng dây điện lõi đồng bọc cách điện 

0,6/1kV với cáp điện 3 pha và 0,45/0,75kV với dây điện 1 pha. 

- Toàn bộ dây cáp điện vào công trình luồn ống bảo hộ SP (D32; D25; D20; 

D16) tuỳ tiết diện cáp đi ngầm tường và gá xương trần giấu trên trần giã. 

- Dây đến đèn quạt tiết diện 1,5mm2, đến công tắc 2,5mm2; đến ổ cắm 4mm2. 

- Điều khiển đóng cắt hệ thống điện bằng MCCB và MCB đặt trong tủ điện. 

Điều khiển đèn bằng công tắc gắn âm tường. 

- Ổ cắm điện dùng loại có cực nối đất. Nối đất vỏ tủ điện; võ máy ĐHKK; 

võ bình nước nóng; cực nối đất ổ cắm. 

- Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led tiết kiệm điện có ánh sáng trắng tự nhiên 

(như ánh sáng mặt trời), với công suất phù hợp với từng mục đính chiếu sáng. Đèn 

chiếu sáng dùng loại âm trần đảm bảo thẩm mỹ. 

- Độ rọi nhỏ nhất ở các khu vực chính bằng đèn led (300lux). 

- Độ rọi nhỏ nhất ở các khu vực phụ bằng đèn led (100lux). 

e) Hệ thống quạt thông gió, ĐHKK. 

- Xây dựng hệ thống quạt thông gió sử dụng quạt đảo gắn trần; quạt âm tường 

hút thông gió WC. 

- Xây dựng hệ thống điều hoà không khí sử dụng máy ĐHKK 2 mảnh một 

chiều, treo tường loại Inveter. Công suất làm lạnh (200÷250)BTU/ 1m3 không gian 
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cần điều hoà không khí. 

- Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led tiết kiệm điện có ánh sáng trắng tự nhiên 

(như ánh sáng mặt trời), với công suất phù hợp với từng mục đính chiếu sáng. 

- Độ rọi nhỏ nhất ở các khu vực chính của nhà văn hóa bằng đèn led (300lux). 

f) Hệ thống camera giám sát và mạng internet. 

- Lắp đặt 7 camera quan sát tại các vị trí cửa ra vào toà nhà giám sát suốt 

ngày đêm. Hình ảnh được  lưu trữ trong ổ ghi 2000GB dữ liệu. 

- Sử dụng đầu ghi hình 8 kênh PoE và cáp mạng 8 lõi đồng luồn ống bảo hộ 

SP D20 đi ngàm tường, giấu trong trần giã. 

- Xây dựng các nút mạng kết nối internet cho các phòng chức năng (5 nút 

mạng). 

g) Hệ thống chống sét mái và nối đất an toàn cho hệ thống điện 

trong nhà. 

- Xây dựng hệ thống chống sét cho công trình bằng hệ thống kim thu sét 

phóng tia tiên đạo sớm.  

- Xây dựng 01 kim théo sét chủ động LIVA CX404 đặt trên mái công trình 

ở cao độ đặt kim cao 9,5m,  bán kính kim bảo vệ cấp I là 39m (bán kính công trình 

cần bảo vệ cấp 1 từ chổ gắn kim là 32m) đảm bảo yêu cầu. 

- Xây dựng hệ thống tiếp địa chống sét có Rtđ ≤ 10 Ω.  

- Cọc tiếp địa dùng cọc thép mạ đồng D16 dài 2,4m chôn sâu 0,8m so mặt 

đất. 

- Dây tiếp địa dùng dây đồng trần bện 70mm2. Hàn liên kết cọc và dây bằng 

mối hàn hóa nhiệt CADWELD. 

- Xây dựng hệ thống nối đất an toàn hệ thống điện, dùng cọc tiếp địa dùng 

cọc thép mạ đồng D16 dài 2,4m chôn sâu 0,8m so mặt đất. 

- Dây tiếp địa dùng dây đồng trần bện 70mm2. Hàn liên kết cọc và dây bằng 

mối hàn hóa nhiệt CADWELD. Điện trở tiếp đất Rtđ ≤ 4 Ω. 

1.2.3.8. Trạm bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện: 

a) Giải pháp kiến trúc: 

Công trình nhà 1 tầng, mặt bằng hình chữ nhật ; Bước cột từ 4,5 đến 5m. 

Khẩu độ 18m. Chiều cao toàn nhà 9,58m. Chiều cao nền 0.15m. 

b) Giải pháp kết cấu: 

Kết cấu khung nhà tiền chế, bổ sung móng cột bằng móng đơn độc lập BTCT 

mác 200, giằng móng BTCT mác 200 ; Tường xây gạch chỉ vữa XM mác 75 ; Mái 

lợp tôn sóng dày 0,42 ly màu xanh. Xà gồ thép C. 
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c) Mức độ hoàn thiện: 

Tường trát vữa XM mác 75,  toàn bộ tường sơn 1 nước lót, 2 nước phủ ; nền 

khu vực sửa chữa xoa mặt bằng sika, phần nền các phòng giao dịch - tiếp khách, 

kho, wc ốp gạch ceramic màu sáng kt 600x600. Cửa khung thép kính an toàn. 

d) Hệ thống điện sinh hoạt. 

- Tổng công suất lắp đặt thiết bị điện Ptt = 15,0kW theo sơ đồ bố trí thiết bị 

điện. 

- Cáp điện nguồn ngoài nhà vào đi ngầm dùng cáp CXV/DSTA 3x25+1x16 

mm2-0,6/1kV thống kê lắp đặt ở phần điện ngoài công trình. 

- Hệ thống điện trong công trình dùng dây điện lõi đồng bọc cách điện 

0,6/1kV với cáp điện 3 pha và 0,45/0,75kV với dây điện 1 pha. 

- Toàn bộ dây cáp điện vào công trình luồn ống bảo hộ SP (D20; D16) tuỳ 

tiết diện cáp đi ngầm tường và gá xương trần giấu trên trần giã. 

- Dây đến đèn quạt tiết diện 1,5mm2, đến công tắc 2,5mm2; đến ổ cắm 4mm2. 

- Điều khiển đóng cắt hệ thống điện bằng MCCB và MCB đặt trong tủ điện. 

Điều khiển đèn bằng công tắc gắn âm tường. 

- Ổ cắm điện dùng loại có cực nối đất. Nối đất vỏ tủ điện; cực nối đất ổ cắm. 

- Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led tiết kiệm điện có ánh sáng trắng tự nhiên 

(như ánh sáng mặt trời), với công suất phù hợp với từng mục đính chiếu sáng. Đèn 

chiếu sáng dùng loại âm trần đảm bảo thẩm mỹ. 

- Độ rọi nhỏ nhất ở các khu vực chính bằng đèn led (300lux). 

- Độ rọi nhỏ nhất ở các khu vực phụ bằng đèn led (100lux). 

- Sử dụng đèn Led 60W-220V kèm choá đèn treo vào xà gồ mái. 

e) Hệ thống quạt thông gió. 

- Xây dựng hệ thống quạt thông gió sử dụng quạt đảo gắn tường; quạt âm 

tường hút thông gió WC. 

- Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led tiết kiệm điện có ánh sáng trắng tự nhiên 

(như ánh sáng mặt trời), với công suất phù hợp với từng mục đính chiếu sáng. 

- Độ rọi nhỏ nhất ở các khu vực chính của nhà văn hóa bằng đèn led (300lux). 

f) Hệ thống chống sét mái và nối đất an toàn cho hệ thống điện 

trong nhà. 

- Xây dựng hệ thống chống sét cho công trình bằng hệ thống kim thu sét 

phóng tia tiên đạo sớm.  

- Xây dựng 01 kim théo sét chủ động LIVA CX404 đặt trên mái công trình 

ở cao độ đặt kim cao 12,7m,  bán kính kim bảo vệ cấp I là 39m (bán kính công trình 



 Báo cáo ĐTM Dự án: Khu Thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch 
 

Chủ dự án: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 81 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Thành 24 

cần bảo vệ cấp 1 từ chổ gắn kim là 23,5m) đảm bảo yêu cầu. 

- Xây dựng hệ thống tiếp địa chống sét có Rtđ ≤ 10 Ω.  

- Cọc tiếp địa dùng cọc thép mạ đồng D16 dài 2,4m chôn sâu 0,8m so mặt 

đất. 

- Dây tiếp địa dùng dây đồng trần bện 70mm2. Hàn liên kết cọc và dây bằng 

mối hàn hóa nhiệt CADWELD. 

- Xây dựng hệ thống nối đất an toàn hệ thống điện, dùng cọc tiếp địa dùng 

cọc thép mạ đồng D16 dài 2,4m chôn sâu 0,8m so mặt đất. 

- Dây tiếp địa dùng dây đồng trần bện 70mm2. Hàn liên kết cọc và dây bằng 

mối hàn hóa nhiệt CADWELD. Điện trở tiếp đất Rtđ ≤ 4 Ω. 

1.2.3.9. Cửa hàng xăng dầu: 

a) Nhà trạm bơm:  

Quy mô nhà 1 tầng ; Chiều cao toàn nhà 7,2m. Gồm 4 đảo bơm đơn và 1 đảo 

bơm đôi. 

- Kết cấu móng, kiềng, giằng BTCT đá 1x2 M250. Nền móng gia cố cọc bê 

tông ly tâm ứng suất trước D300, số lượng 17 cọc. 

- Nền đảo trụ bơm lát gạch ceramic 400x400 ; BT lót đá 1x2 mác 150, D100. 

- Nền trạm bơm lớp bê tông đá 1x2 mác 300. 

- Mái đổ BTCT tại chổ mác 250. 

- Kết cấu cột BTCT 600x600. Khoảng cách cột 6m ; 10m. 

b) Nhà điều hành:  

Quy mô nhà 1 tầng ; Chiều cao toàn nhà 10,8m. 

- Nền lát gạch Ceramit 600x600. Tường xây gạch mác 75 ; vữa xi măng mác 

50, dày 220; sơn 1 nước trắng 2 nước màu. 

- Mái lợp tôn sóng vuông màu xanh dày 0,42ly, xà gồ thép hộp 80x40x2,5.  

- Cửa dùng cửa nhựa U-PCV có lõi thép gia cường, kính an toàn dày 8ly, cửa 

chính dùng kính cường lực dày 10 ly. 

- Sàn bê tông đổ tại chổ mác 250. 

- Kết cấu móng, kiềng, giằng BTCT đá 1x2 M250. Nền móng gia cố cọc bê 

tông ly tâm ứng suất trước D300, số lượng 15 cọc. 

c) Bồn chứa nhiên liệu:  

Khu bồn chứa nhiên liệu, có diện tích xây dựng 69 m2. Tổng sức chứa 100m3 

chứa trong 04 bể bằng thép chôn ngầm, mỗi bể 25m3.  

- Quy trình công nghệ: Nhập qua hệ thống họng nhập kín vào bể; xuất bằng 

trụ bơm hút xăng, dầu từ các bể chứa. Ống nhập là ống sắt tráng kẽm Ø90. Ống 
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xuất là ống sắt tráng kẽm Ø49. Ống xuất được bố trí trong rãnh công nghệ và có hố 

ga thu nước. 

d) Nhà vệ sinh công cộng:  

Quy mô nhà 1 tầng, sàn BTCT đổ tại chổ., mác 250, dày 100. Chiều cao toàn 

nhà 5,1m. 

- Nhà vệ sinh được chia thành 2 khu vệ sinh nam và nữ riêng biệt. 

- Nền lát gạch ceramic chống trượt kt 600x600. 

- Tường xây gạch mác 75, vữa XM mác 50. Hoàn thiện tường trong ốp gạch 

ceramic màu sáng trắng cao 1800mm, KT 600x300. Còn lại diện tích tường không 

ốp gạch sơn 1 lớp lót 2 lớp phủ màu trắng. 

- Hệ thống cửa đi, cửa sổ làm cửa nhựa lỏi thép, kính trắng dày 5 mm. 

- Lợp mái chống nóng bằng tôn sóng vuông dày 0.42ly màu xanh, xà gồ thép 

hộp kt 40x80x2.5. 

- Hệ thống thoát nước. Bể tự hủy xây mới, tường bể tự hủy xây gạch đặc 

không nung VXM M75. Toàn bộ hệ thống thoát nước đi chìm tường loại ống nhựa 

PVC. 

- Kết cấu móng, kiềng, giằng BTCT đá 1x2 M250. Nền móng gia cố cọc bê 

tông ly tâm ứng suất trước D300, số lượng 11 cọc. 

e) Hệ thống điện sinh hoạt. 

- Tổng công suất lắp đặt thiết bị điện Ptt = 1,246kW theo sơ đồ bố trí thiết bị 

điện. 

- Cáp điện nguồn ngoài nhà vào đi ngầm dùng cáp CXV/DSTA 2x4 mm2-

0,6/1kV thống kê lắp đặt ở phần điện ngoài công trình. 

- Hệ thống điện trong công trình dùng dây điện lõi đồng bọc cách điện 

0,45/0,75kV với dây điện 1 pha. 

- Toàn bộ dây cáp điện vào công trình luồn ống bảo hộ SP D16 tuỳ tiết diện 

cáp đi ngầm tường và gá xương trần giấu trên trần giã. 

- Dây đến đèn quạt tiết diện 1,5mm2, đến công tắc 2,5mm2; đến ổ cắm 4mm2. 

- Điều khiển đóng cắt hệ thống điện bằng MCCB và MCB đặt trong tủ điện. 

Điều khiển đèn bằng công tắc gắn âm tường. 

- Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led tiết kiệm điện có ánh sáng trắng tự nhiên 

(như ánh sáng mặt trời), với công suất phù hợp với từng mục đính chiếu sáng. Đèn 

chiếu sáng dùng loại âm trần đảm bảo thẩm mỹ. 

- Độ rọi nhỏ nhất ở các khu vực phụ bằng đèn led (150lux). 

f) Hệ thống quạt thông gió. 
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- Xây dựng hệ thống quạt thông gió sử dụng quạt đảo gắn trần; quạt âm tường 

hút thông gió WC. 

1.2.3.10. Sân bóng đá mini:  

- San nền lu lèn K85. 

- Đầu tư hệ thống thảm cỏ nhân tạo và trang thiết bị. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp 

điện, nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ dự án 

Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công các hạng mục của dự án, cụ thể 

ở bảng sau: 

Bảng 3. Nhu cầu nguyên vật liệu chính trong giai đoạn thi công 

TT Chủng loại 
Khối lượng 

(m3) 

Hệ số 
chuyển 

đổi 

Khối lượng 
(tấn) 

Nguồn cung 
cấp 

1 Cát các loại 7.035 1,4 
9.849 Quảng Thọ, 

Tiến Hóa 

2 Đất đắp 22.032 1,4 30.845 Quảng Thạch 

3 Đá dăm các loại 1.188 1,55 1.841 Khe Cuồi, 
Thanh Tiến, 
Lèn Hung 4 Đá hộc 56 1,5 84 

5 Xi măng   18,9 

TX Ba Đồn 6 Sắt, thép   1 

7 Các vật tư khác   1 

Tổng 42.640  

 (Nguồn: Dự toán các hạng mục công trình dự án) 

1.3.2. Danh mục các thiết bị, máy móc được sử dụng 

Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ được hợp đồng với các 

đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng. Ngoài ra, trên khu vực thực hiện dự án dự kiến 

sẽ sử dụng một số loại máy móc, thiết bị như sau: 

Bảng 4. Danh mục máy móc thiết bị 

TT Loại máy móc Đơn vị Số lượng Tình trạng 

1 Máy trộn bê tông Cái 1 Tốt 

2 Máy đào bánh xích Xe 1 Tốt 

3 Cần cẩu bánh xích Cái 1 Tốt 

4 Ô tô vận chuyển 10 tấn Xe 2 Tốt 
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5 Máy lu Xe 1 Tốt 

6 Máy cắt gạch đá Cái 1 Tốt 

7 Máy đầm bê tông các loại Cái 3 Tốt 

(Nguồn: Dự toán các hạng mục công trình và tham khảo các dự án tương 
tự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình) 

1.3.3. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Xăng dầu: Tại các cửa hàng, đại lý tại khu vực xã và được vận chuyển về 

công trường bằng xe chuyên dụng. Tại công trường, nhiên liệu được bảo quản 

trong các bồn chứa dầu. 

1.3.4. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện cung cấp cho hoạt động thi công và đưa vào hoạt động dự án 

được lấy từ đường dây hạ thế được đấu nối từ cột điện hiện hữu. 

1.3.5. Nhu cầu sử dụng nước 

1.3.5.1. Trong quá trình thi công xây dựng 

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 10 công nhân lao động làm việc trên công 

trường. Hoạt động sinh hoạt và vệ sinh cá nhân của số cán bộ, công nhân này làm 

phát sinh một lượng nước thải tại khu lán trại của công nhân. Theo TCVN 33-

2006 về Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế thì 

đối với điểm dân cư nông thôn, tiêu chuẩn cấp nước 80 - 150 lít/người/ngày, chọn 

định mức cấp nước cho công nhân trong giai đoạn thi công xây dựng là 100 

lít/người/ngày. Như vậy, với số lượng công nhân như trên thì tổng lượng nước 

cần sử dụng là 1 m3/ngày.  

1.3.5.2. Trong quá trình dự án hoạt động 

Tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt ngày lớn nhất của khu vực dự án theo tính 

toán tại là 3,5 m3/ngày (Tính cho 15 cán bộ với định mức 100l/người/ngày và 200 

khách vãng lai với định mức 10l/người/ngày). Nguồn cung cấp nước của dự án: 

Giếng khoan. Sử dụng ống HDPE D25 chôn ngầm đi vào hộp kỹ thuật. 

Lượng nước ngầm phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố như: Nguồn cung cấp 

nước và lượng bốc hơi nhiều hay ít, địa hình và cấu tạo của đất, đá cùng với đó là 

lớp phủ thực vật. Khu vực xây dựng dự án có lượng nước mặt và ngầm của khu 

vực khá dồi dào. Bên cạnh đó nhu cầu sử dụng nước của dự án không quá lớn, vì 

vậy mà lượng nước ngầm tại khu vực có đủ khả năng cấp nước cho dự án. 

1.3.6. Các sản phẩm của dự án 

Sau khi hoàn thành, dự án hình thành khu thương mại, dịch vụ tổng hợp là 

nơi cung cấp dịch vụ mua sắm, thể thao, vui chơi giải trí, sửa chữa ô tô, cung cấp 
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xăng dầu và sạc điện phục vụ người dân và du khách trong và ngoài tỉnh. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Dự án sau khi đưa vào hoạt động sẽ chia thành các khu chức năng và có giải 

pháp vận hành riêng biệt: 

- Khu kinh doanh xăng dầu; 

- Khu hành chính, thương mại; 

- Khu dịch vụ sửa chữa; 

- Khu sạc điện; 

- Khu thể thao, vui chơi giải trí. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

Dự án được thi công trên khu đất bằng phẳng, nằm trên trục đường Quốc lộ 

1A nên rất thuận lợi cho quá trình vận chuyển vật liệu và thi công. Nhằm đảm bảo 

an toàn lao động, hạn chế tác động tới môi trường xung quanh trong quá trình thi 

công, đại diện chủ dự án sẽ giám sát đơn vị thi công tuân thủ tuyệt đối các quy 

trình, quy phạm trong công tác xây dựng cơ bản. Thứ tự thực hiện dự án tiến hành 

theo các bước sau: 

- Thi công các công trình tạm; 

- Thi công đào, xây dựng móng; 

- Thi công xây dựng nhà hàng chính, thương mại; 

- Thi công trạm xăng dầu; 

- Thi công khu dịch vụ sửa chữa; 

- Thi công hệ thống cấp điện, cấp nước; 

- Thi công hệ thống thoát nước; 

- Thi công sân bê tông, sân thể thao, khu sạc điện; 

- Hoàn thiện toàn bộ công trình, bàn giao cho chủ dự án. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ, tổng mức đầu tư dự án 

- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2023 – 2025. 

- Tổng mức đầu tư: 28.000.000.000 đồng.  

(Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ đồng chẵn./.) 

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

1.6.2. Tổ chức thực hiện dự án 

- Hình thức quản lý thực hiện dự án: Theo hình thức chủ đầu tư trực tiếp 

quản lý điều hành dự án. 

- Số lượng công nhân thi công dự án: Với quy mô các hạng mục công trình được 
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đầu tư của dự án thì lượng công nhân tham gia xây dựng dự kiến khoảng 10 người. 

- Quy mô trong giai đoạn dự án hoàn thành: 15 nhân viên và 200 khách vãng 

lai/ngày. 

1.6.3. Tổ chức quản lý dự án  

1.6.3.1. Trong giai đoạn chuẩn bị 

Khu đất dự án nằm ở xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, chủ yếu là đất 

trồng lúa của các hộ gia đình, cá nhân, vì vậy chủ đầu tư phải thực hiện việc đền 

bù, giải phóng mặt bằng dự án. 

1.6.3.2. Trong giai đoạn xây dựng 

Hiện trạng khu vực dự án nằm trên khu đất bằng phẳng, cos nền thấp hơn 

Quốc lộ 1A. Chủ đầu tư sẽ thực hiện công tác san nền cho dự án theo quy hoạch 

chi tiết đã được phê duyệt. 

Giai đoạn thi công sẽ do nhà thầu thi công được lựa chọn thực hiện. Chủ đầu 

tư thuê đơn vị có chức năng giám sát thi công. Việc tổ chức quản lý và thi công 

do đơn vị thi công thực hiện với cơ cấu tổ chức dự kiến như sau: 

Chế độ làm việc của dự án là 01 ca/ngày; 8h/ca. 

Công nhân viên ở lại nghỉ ngơi, ăn uống tại khu vực lán trại được dựng lên 

trong khu vực dự án. Toàn bộ lao động thường xuyên trong giai đoạn thi công xây 

dựng dự án khoảng 10 người. 

Sơ đồ tổ chức, quản lý dự án trọng giai đoạn thi công xây dựng được thể hiện 

như sau:  

 
Sơ đồ 1. Sơ đồ tổ chức nhân sự thi công của dự án 

- Để thực hiện dự án, Chủ dự án cần triển khai các công việc sau: 

+ Dự án thi công cần lựa chọn nhà thầu phù hợp để thực hiện; 

+ Quản lý và giải quyết tất cả các vấn đề ảnh hưởng đến việc thực hiện dự 

án như tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; 

+ Giám sát hoạt động của các nhà thầu tư vấn, giám sát và thi công dự án, 
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đồng thời giúp đỡ nhà thầu trong tất cả các giai đoạn của dự án. Hướng dẫn và 

giám sát đơn vị thi công thực hiện đúng các nội dung về bảo vệ môi trường; 

+ Thực hiện chương trình quan trắc giám sát môi trường định kỳ; 

+ Báo cáo tiến độ thực hiện dự án cho các cơ quan tài chính và cơ quan cấp 

trên; 

+ Nghiệm thu công trình theo đúng quy định và bàn giao cho cơ quan chức 

năng để quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả. 

1.6.3.3. Giai đoạn hoạt động 

Khi công trình xây dựng hoàn thành Chủ dự án tổ chức nghiệm thu, đưa vào 

hoạt động và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật 

của dự án.  
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CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ 
HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội  

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Đặc điểm địa hình và địa chất 

a) Địa hình, địa mạo: 

Khu vực dự án đã có mặt bằng hiện trạng, chủ yếu là nhà cửa cây cối và các 

công trình phụ khác. Khu đất hiện tại là ao hồ, đất trồng lúa, địa hình thấp nhưng 

tương đối bằng phẳng, tầm nhìn ngắm thông thoáng. 

Địa hình chung của khu vực chủ yếu là ao hồ, đất trồng lúa nên địa hình 

tương đối thấp, cao độ hiện trạng khoảng từ -3 m đến -4m so với cos đường Quốc 

lộ 1A. 

b) Địa chất và địa chất thủy văn: 

b.1) Địa chất: 

Theo thám khảo Bản đồ Địa chất và Khoáng sản Việt nam tỷ lệ 1:200.000 tờ 

Mahaxay-Đồng Hới: E-48-XXII và E-48-XXIII, địa chất khu vực dự kiến xây 

dựng công trình chủ yếu là các tàn tích phong hóa phủ trên nền đá gốc của chúng 

có tướng lục địa (am) có tuổi Creta thuộc Phân hệ tầng dưới của Hệ tầng Mụ Giạ, 

thành phần chủ yếu là sét kết, bột kết, cát kết, màu nâu đỏ, tím gụ, cuội dày khoảng 

250m. 

Qua theo dỏi các hố khoan, thí nghiệm SPT ngoài hiện trường kết hợp với 

số liệu thí nghiệm trong phòng cho thấy địa tầng gồm có các lớp đất, nguồn gốc 

chủ yếu là các sản phẩm trầm tích lục địa phủ trên nền đá gốc phong hóa và có 

thể phân chia địa tầng thành các lớp đất như sau: 

* Lớp 1: Lớp đất sét: 

- Thành phần chủ yếu là đất sét, phía trên của lớp 1,5m có lẩn ít sỏi, màu nâu 

đỏ, nâu sẩm, kết cấu xốp ít, trạng thái nữa cứng. Phân bố cho đến độ sâu 6,5m. 

Chiều dày trung bình của lớp đất này là 6,4m. Nguồn gốc là các sản phẩm tàn tích 

phong hóa tại chổ của đá gốc. Kết quả thí nghiệm của mẫu cụ thể được trình bày 

trong bảng tổng hợp.  

Các đặc trưng cơ lý cơ bản: 

- Thành phần hạt: Sét = 37,48 % 

 Bụi = 35,77 % 

 Cát = 22,57 % 
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 Sỏi = 4,18 % 

- Độ ẩm: W = 30,38 % 

- Độ sệt: B = 0,12  

- Dung trọng tự nhiên:  = 1,87 T/m3 

- Tỷ trọng:  = 2,66  

- Hệ số rổng:  = 0,855  

- Góc ma sát trong :  = 15,14 Độ 

- Lực dính : C = 0,517 kg/cm2 

- Mô đun tổng biến dạng: Eo = 34,43 kg/cm2 

* Lớp 2: Đất sét lẩn sỏi:  

- Thành phần chủ yếu đất sét, màu nâu sẩm, nâu vàng, lẩn sỏi, kết cấu xốp 

ít, trạng thái nữa cứng. Phân bố từ độ sâu 6,3m đến 9,6m, bề dày trung bình là 

3,0m. Nguồn gốc là các sản phẩm tàn tích phong hóa. Kết quả thí nghiệm của mẫu 

cụ thể được trình bày trong bảng tổng hợp.  

Các đặc trưng cơ lý cơ bản: 

- Thành phần hạt : Sét = 37,88 % 

 Bụi = 26,27 % 

 Cát = 25,83 % 

 Sỏi = 10,02 % 

- Độ ẩm: W = 31,81 % 

- Độ sệt: B = 0,18  

- Dung trọng tự nhiên:  = 1,86 T/m3 

- Tỷ trọng:  = 2,66  

- Hệ số rổng:  = 0,883  

- Góc ma sát trong :  = 25,73 Độ 

- Lực dính : C = 0,733 kg/cm2 

- Mô đun tổng biến dạng: Eo = 47,13 kg/cm2 

* Lớp 3: Đá gốc 

- Thành phần chủ yếu là đá sét bột kết, màu nâu đỏ, cấu tạo phân lớp, phong 

hóa mạnh, nứt nẻ nhiều, cứng vừa. phân bố từ độ sâu 9,3m cho đến hết chiều sâu 

khảo sát, bề dày của lớp đá này chưa xác định.  

b.2) Địa chất thủy văn: 

Thủy văn ảnh hưởng trực tiếp đến công trình không đáng kể, mực nước ngầm 

chưa xuất hiện trong phạm vi chiều sâu khảo sát, yếu tố thủy văn không có khả 
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năng ảnh hưởng đến công công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng. 

2.1.1.2. Đặc điểm về khí hậu 

a) Đặc điểm khí hậu chung: 

Khu vực dự án chịu ảnh hưởng chung của khí hậu khu vực tỉnh Quảng 

Bình, khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu sự chi phối của khí hậu chuyển tiếp giữa 

hai miền Nam - Bắc; với một nền nhiệt độ cao và phân bố khá đồng đều quanh 

năm. Nhiệt độ bình quân hàng năm trên địa bàn tỉnh từ 200C đến 250C, được 

chia thành hai mùa rõ rệt: 

- Mùa nóng: Kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm với nhiệt độ trung 

bình trên 250C. Các tháng nóng nhất trong năm là tháng 6, 7, 8 có nhiệt độ 

trung bình cao trên 290C do ảnh hưởng của gió Tây Nam khô và nóng. Nhiệt 

độ trung bình tháng cao nhất 30,30C (tháng 7). 

- Mùa lạnh: Bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau với nhiệt độ trung 

bình 200C. Thời tiết lạnh nhất trong năm vào tháng 1 (bình quân 18,10C). 

b) Nhiệt độ: 

Nhiệt độ không khí trung bình năm từ 23,9oC đến 24,5oC và nhiệt độ tại khu 

vực được chia thành 2 mùa rõ rệt:  

Những tháng giữa mùa đông tương đối lạnh (từ tháng XII đến tháng III năm 

sau) trong đó tháng I là tháng lạnh nhất. 

Các tháng mùa hạ nhiệt độ trung bình vượt quá 27oC, tháng nóng nhất là 

tháng VII, nhiệt độ cao nhất lên tới 42oC.  

Biên độ giao động nhiệt độ ngày đêm không lớn. 

Bảng 5. Nhiệt độ trung bình tháng 
(Đơn vị tính: 0C) 

Tháng 
Năm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2019 16,4 24,0 19,1 21,5 28,2 30,6 29,2 28,1 26,4 24 24,3 18,7 

2020 18,7 19,4 21,5 24,8 27,9 29,6 29,6 28,8 26,9 24,8 23,3 19,6 

2021 29,0 27,3 24,5 22,7 27,6 32,2 30,7 28,7 26,3 22,0 20,6 15,5 

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quảng Bình 

c) Gió: 

 Khu vực Dự án mang tính chất chung của khí hậu gió mùa của tỉnh đó là gió 

mùa đông (Đông Bắc) và gió mùa hè (gió Tây Nam). 
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- Gió mùa Đông: Kéo dài từ tháng XI đến tháng IV năm sau. Hướng gió 

thịnh hành là gió Tây Bắc với tần suất giao động trong khoảng 20 - 53%, xen giữa 

các đợt gió Bắc hoặc Tây nhưng với tần suất không đáng kể. 

- Gió mùa Hè: Kéo dài từ tháng V đến tháng X với hướng gió thịnh hành là 

gió Tây Nam. Ngoài ra còn gió Đông và Đông Nam thổi xen kẽ từ biển vào. Nhìn 

chung gió Đông Nam có tốc độ thấp, trừ trường hợp giông bão, sức gió mạnh nhất 

có thể lên tới cấp V, VI. 

Bảng 6. Tốc độ gió trung bình tháng 
(Đơn vị: m/s) 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Vận tốc 3,3 2,8 2,5 2,4 2,6 2,7 3,0 2,4 2,5 3,3 3,5 3,2 

(Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình) 

- Gió mùa Đông Bắc:  

Ở Quảng Bình vào các tháng VII, VIII chưa quan sát có gió mùa Đông Bắc 

xuất hiện, tháng VI và tháng IX là những tháng ít quan sát thấy gió mùa Đông 

Bắc, còn lại các tháng I, II, III và tháng XI, XII là những tháng có số đợt gió mùa 

Đông Bắc nhiều nhất (trung bình có khoảng 2,5 đợt) nhiều nhất là 5 đợt, ít nhất là 

1 đợt. 

Trung bình hàng năm Quảng Bình chịu ảnh hưởng khoảng 17 - 18 đợt gió 

mùa Đông Bắc, như vậy ở Quảng Bình chịu ảnh hưởng khoảng 70% số đợt gió 

mùa Đông Bắc ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. 

Khi có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Quảng Bình, nền nhiệt độ 

giảm ít nhất là 10C. Khi không khí lạnh kèm theo hoạt động của gió phơn lạnh với 

cường độ mạnh có thể làm nhiệt độ giảm 9-100C trong 24 giờ (nếu trước đó thời 

tiết Quảng Bình bị khống chế bởi rìa Đông Nam áp thấp nóng phía Tây), gió 

chuyển hướng Tây Bắc, riêng khu vực hạ lưu sông Gianh do điều kiện địa hình 

chi phối nên hướng gió chủ yếu là hướng Tây, tốc độ gió trong đất liền cấp 3 - 

cấp 4, ven biển cấp 4 - cấp 5, vùng biển ngoài khơi cấp 6 - cấp 7. Gió mạnh nhất 

có thể lên tới 17 - 18m/s, đôi khi tới 20m/s, biển động mạnh. Vì vậy, việc dự báo 

và cảnh báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng là việc làm cấp bách 

và cần thiết đề phòng tác động xấu có thể xảy ra. 

Ngoài các hệ thống mang tính bất ổn định cao như dải hội tụ nhiệt đới, bão, 

áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc cũng ảnh hưởng khá lớn đến tổng lượng mưa 

năm ở các địa phương Quảng Bình. Trong mùa mưa, trung bình mỗi một đợt mưa 

do gió mùa Đông Bắc gây ra từ 50 – 70mm ở vùng đồng bằng và từ 70 – 90mm 
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ở vùng núi. Trong mùa khô, gió mùa Đông Bắc gây mưa ở đồng bằng thấp hơn ở 

vùng núi; khi gió mùa Đông Bắc kết hợp với các hệ thống thời tiết khác gây nên 

mưa lớn và thường sinh lũ lụt. Nhiệt độ hạ thấp do gió mùa Đông Bắc cường độ 

mạnh vào các tháng XII, tháng I, tháng II trong vụ Đông Xuân, gây hại cho quá 

trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Những giá trị mưa hoặc nhiệt độ nói 

trên nếu mang tính cực đoan đều rất có hại cho sản xuất nông nghiệp và đời sống 

của cộng đồng. 

Ở Quảng Bình, gió mùa Đông Bắc kết thúc năm sớm nhất là hạ tuần tháng 

III, năm trung bình là trung tuần tháng V, năm muộn nhất là thượng tuần tháng 

VI, gió mùa Đông Bắc thời kỳ cuối mùa thường lệch đông cường độ yếu, nó chỉ 

làm cho thời tiết dịu đi một ít chứ không làm giảm nhiệt độ đáng kể. 

d) Độ ẩm không khí - lượng bốc hơi: 

Độ ẩm trung bình hằng năm của khu vực khoảng 70% - 90%. Mùa ẩm ướt 

kéo dài từ tháng IX đến tháng IV năm sau, có độ ẩm trung bình từ 80% - 90%. 

Tháng ẩm nhất là các tháng cuối mùa đông. 

Thời kỳ khô nhất là các tháng giữa mùa hạ, tháng VII có độ ẩm trung bình 

từ 70 - 79%. Chênh lệch độ ẩm trung bình tháng ẩm nhất và tháng khô nhất đạt 

tới 19 - 20%. 

Bảng 7. Độ ẩm tương đối trung bình tháng 
ĐVT: % 

Tháng 
Năm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2019 87 90 89 87 80 73 70 75 83 86 85 86 

2020 89 92 90 89 83 72 75 88 82 90 89 89 

2021 88 90 89 87 81 75 79 78 85 88 87 87 

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quảng Bình 

e) Lượng mưa: 

Lượng mưa năm trung bình nhiều năm (TBNN) trong khu vực từ 2.100 ÷ 

2.500mm. Lượng mưa phân phối không đều cả về thời gian, tập trung chủ yếu vào 

các tháng mùa mưa lũ (tháng VIII và tháng XI) lượng mưa đã chiếm tới 65 ÷ 75% 

tổng lượng mưa cả năm. Mưa lớn nhất trong năm xảy ra vào tháng IX, tháng X là 

hai tháng chính của mùa mưa lũ thường có các trận mưa cường độ lớn, mưa nhiều 

kéo dài liên tục trong một số ngày do bão, dải hội tụ, đường đứt... hoặc các nhiễu 

động thời tiết khác gây nên. Sau mùa mưa lũ kể từ tháng XII lượng mưa giảm đi 

rất nhanh và kéo dài cho đến tháng IV năm sau, thời kỳ này các tháng liên tục có 



 Báo cáo ĐTM Dự án: Khu Thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch 
 

Chủ dự án: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 81 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Thành 36 

lượng mưa nhỏ dưới 100 mm, tháng II, tháng III có lượng mưa trung bình tháng 

nhỏ nhất trong năm và thông thường chỉ đạt từ 30 ÷ 50 mm. 

Bảng 8. Lượng mưa trung bình trong các tháng  
  ĐVT: mm 

Tháng 
Năm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2019 49 37 38 45 115 91 69 167 403 595 268 634 
2020 50 25 34 48 111 98 88 150 515 432 323 451 
2021 57 44 42 55 112 86 74 160 463 671 349 127 

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quảng Bình 

f) Bão: 

Tỉnh Quảng bình, nhất là khu vực ven biển là một trong những nơi hàng năm 

chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão, thuộc vào loại nhất nước ta. Theo số liệu 

thống kê, tính trung bình mỗi năm ở Quảng bình có từ 1-2 cơn bão đổ bộ trực tiếp 

vào  biển của tỉnh. Bão có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng VI đến tháng X, trong 

đó nhiều nhất vào 3 tháng (VIII-X). Theo thống kê từ năm 2000 đến nay tỉnh 

Quảng Bình đã đón tổng cộng 12 cơn bão, tần suất 0,63 cơn/năm.  

Khu vực từ Quảng Bình – Thừa Thiên Huế: mùa bão từ tháng VIII đến tháng 

X. Tần suất bão lớn nhất trong tháng IX: 41%, tháng VIII: 17%, tháng X: 26%. 

Tuy vậy có năm đã xuất hiện bão trong các tháng VI, VII. 

Bảng 9.Thống kê các cơn bão đổ bộ vào bờ biển Quảng Bình từ năm 2000 - 2021 

Vùng bờ biển 
Thời gian 
xuất hiện 

Tên cơn bão Cấp bão 

Quảng Bình – Quảng Trị 15/11/2020 Vàm cỏ Cấp 8 

Hà Tĩnh - Quảng Bình 15/9/2017 Doksuri Cấp 15 

Hà Tĩnh -Thừa Thiên Huế 30/9/2013 Wutip Cấp 10-14 (102-149 km/h) 

Nghệ An - Quảng Bình 21/08/2010 Mindulee Cấp 10 (89-102 km/h) 

Nghệ An - Quảng Bình 13/10/2008 ATNĐ Cấp 7 (50 - 61 km/h) 

Nghệ An - Quảng Bình 27/09/2008 Mekkhala Cấp 9 (75 - 88 km/h) 

Nghệ An - Quảng Bình 27/09/2007 Lekima Cấp 11 (103-117 km/h) 

 Nghệ An - Quảng Bình   28/10/2005 KAITAK (Số 8)  Cấp 9 (75 – 88 km/h)   

 Nghệ An - Quảng Bình   15/09/2005 VICENTE (Số 6)  Cấp 9 (75 – 88 km/h)   

 Nghệ An - Quảng Bình   08/09/2003 ATNĐ  Cấp 6 (39 – 49 km/h)   

 Nghệ An - Quảng Bình   10/09/2002 HAGUPIT (Số 4)  Cấp 6 (39 – 49 km/h)   

 Nghệ An - Quảng Bình   10/08/2001 USAGI (Số 5)  Cấp 8 (62 – 74 km/h)   

Nghệ An -Quảng Bình 05/09/2000 WUKONG (Số 4)  Cấp 10 (89-102 km/h)   
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2.1.1.3. Đặc điểm chế độ thủy văn nguồn tiếp nhận nước thải 

- Đặc điểm nước mặt khu vực: Khu vực dự án ít ảnh hưởng bởi thủy văn. 

Khu vực dự án cos khá cao nên bị ngập lũ trung bình khoảng 0,3-:-0,5m.vực dự 

án cao. Chế độ thuỷ văn phụ thuộc vào chế độ thuỷ văn của sông Roòn xung quanh 

dự án.  

- Đặc điểm nước dưới đất: Theo điều tra, khảo sát thực tế tại một số nhà dân 

khu vực xung quanh cho thấy trữ lượng nước ngầm ở đây tương đối phong phú, 

tầng nước ngầm mạch nông ở độ sâu từ 5 – 7m. Hiện nay, đa số người dân địa 

phương vẫn còn sử dụng nguồn nước giếng đào hoặc giếng khoan để sử dụng. 

Theo ghi nhận của người dân thì nguồn nước từ giếng đào và giếng khoan chưa 

có năm nào bị cạn kể cả vào mùa hè. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án: Nước thải dự án theo tính toán là rất 

ít. Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn được sẽ được đưa về hố ga TNT trước 

khi dẫn ra hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 1A. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Căn cứ Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN 

năm 2023 của xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch.  

a) Kinh tế xã hội: 

Xã Quảng Hưng nằm dọc theo tuyến Quốc lộ 1A, thuộc huyện Quảng Trạch, 

tỉnh Quảng Bình. Cách thành phố Đồng Hới 50km về phía Bắc, Quảng Hưng có 

đầy đủ các yếu tố, tiềm năng về điều kiện tự nhiên, hạ tầng cơ sở để phát triển 

kinh tế. Những năm qua, nhờ sự quyết liệt của chính quyền địa phương, sự cần cù 

chịu khó của người dân, công tác giảm nghèo bền vững của Quảng Hưng đạt được 

nhiều kết quả quan.  

Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể, UBND xã Quảng Hưng cho 

biết, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng quy trình, 

đối tượng theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 của 

Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025. Theo kết 

quả rà soát, hiện nay hộ nghèo còn lại của xã Quảng Hưng là 58 hộ, chiếm tỷ lệ 

2,32 %, đạt 100 % kế hoạch huyện giao; hộ cận nghèo là 68 hộ, chiếm tỷ lệ 2,72 

%, đạt 150% % kế hoạch huyện giao.trọng, đời sống nhân dân không ngừng được 

cải thiện. 

b) Giáo dục:  

Công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, chất lượng giáo dục toàn diện được 

nâng lên đáng kể. Công tác giáo dục duy trì đạt chuẩn phổ cập THCS và phổ cập 
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đúng độ tuổi. Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học 100%. Tỷ lệ đỗ 

tốt nghiệp THCS là 100%. Huy động trẻ vào trường mầm non đạt 100%. Công 

tác đào tạo nghề được triển khai thực hiện có hiệu quả. Việc thực hiện các chế độ 

đối với học sinh được thực hiện nghiêm túc, đúng theo kế hoạch. 

c) Công tác y tế - Dân số, Kế hoạch hóa gia đình: 

- Công tác y tế: Cơ sở vật chất, nhân lực được tăng cường. Địa bàn ổn định 

không có dịch bệnh xẩy ra nghiêm trọng. Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu 

cho nhân dân ngày càng được quan tâm đã tạo niềm tin cho bàn con. Tỷ trọng 

khám và cấp thuốc BHYT được nâng cao chiếm 75% số lượt khám và cấp thuốc. 

Cơ bản chấm dứt việc tử vong do sốt rét và tỷ lệ sốt sét ngày càng giảm do nâng 

cao công tác phòng, ngừa và tuyên truyền nâng cao nhận thức. 

- Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình: bà con dân bản đã có nhiều chuyển 

biến về ý thức. UBND xã Thượng Trạch đang làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm 

quyền thẩm định công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về lĩnh vực y tế. 

d) Văn hoá, văn nghệ - Thể dục thể thao: 

Phong trào VHVN - TDTT có nhiều chuyển biến, tạo không khí vui tươi và 

lành mạnh trong đời sống xã hội, từng bước nâng cao ý thức của nhân dân trong 

đó tập trung vào tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và bảo tồn bản sắc văn hóa dân 

tộc của đồng bào thiểu số. 

2.1.2.3. Tình hình QPAN trên địa bàn 

Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội năm 

2021 cơ bản ổn định. Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng phát huy vai 

trò nồng cốt trên mọi mặt vừa kết hợp hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, 

an ninh vừa phối hợp với bà con dân bản trong phát triển KT-XH tại địa phương. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện 

dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Để đánh giá hiện trạng môi trường nền khu vực dự án, đồng thời làm căn cứ 

đánh giá tác động do việc thực hiện dự án đến môi trường. Chủ dự án đã phối hợp 

với Đơn vị quan trắc tiến hành đo một số chỉ tiêu chất lượng không khí, nước mặt 

tại một số vị trí tiêu biểu ở khu vực dự án và các khu vực liên quan.  

Việc đo đạc, lấy mẫu và phân tích dựa trên: 

(1). Nguyên tắc chọn địa điểm lấy mẫu:  

- Các điểm lựa chọn đại diện cho khu vực dự án và khu vực lân cận có thể bị 
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tác động bởi dự án. 

- Đối với đo chất lượng không khí: lựa chọn địa điểm đo tại khu vực dự án 

và các khu vực lân cận có thể chịu tác động của dự án, sự lựa chọn đó hỗ trợ việc 

giám sát và đánh giá tác động (mức độ ô nhiễm) do các hoạt động của dự án sau 

này. 

- Đối với lấy mẫu và phân tích chất lượng nước: lấy mẫu và phân tích chất 

lượng nước mặt để làm cơ sở đánh giá ảnh hưởng do hoạt động của dự án đến 

chất lượng nguồn nước này.  

(2). Các thiết bị đo, lấy mẫu và phân tích: 

- Máy đo độ ồn: QUEST. 

- Máy đo khí độc: MultiCheck 2000. 

- Máy đo bụi: EPAM 5000. 

- Máy phân tích nước nhãn hiệu DREL/2400 và DREL/2800. 

2.2.1.1. Hiện trạng môi trường không khí 

- Các chỉ tiêu giám sát: NO2, SO2, CO, bụi, tiếng ồn, độ rung. 

- Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu không khí. 

+ (KK): Mẫu không khí tại khu vực trung tâm khu đất xây dựng dự án. 

Tọa độ: 17°48'56,7"N, 106°25'55,6"E. 

- Thời gian lấy mẫu: 1 ngày. 

- Địa điểm lấy mẫu: xã Quảng Hưng, huyện Bố Trạch. 

- Quy chuẩn áp dụng, bao gồm:  

+ QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Bảng 10. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Kết quả QCVN 

05:2023/BTNMT 

1 SO2 mg/m3 0,062 0,35 

2 NO2 mg/m3 0,05 0,2 

3 CO mg/m3 3,11 30 

4 Bụi TSP mg/m3 0,123 0,3 

5 Tiếng ồn dBA 61,9 70(1) 

6 Độ rung dB 43,9 75(2) 
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* Nhận xét:  

- Đối với chất lượng môi trường không khí: So sánh kết quả đo được ở các 

bảng trên với QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh (TB 1 giờ) cho thấy tất cả các chỉ tiêu đo được đều 

nằm trong giới hạn cho phép. 

- Đối với độ ồn: Từ kết quả đo được ở các bảng trên so sánh với QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (khu vực thông thường 

từ (6h – 21h) cho thấy các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép. 

- Đối với độ rung: Từ kết quả đo được ở các bảng trên so sánh với QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung cho thấy các vị trí 

quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép. 

2.2.1.2. Hiện trạng môi trường nước mặt 

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, DO, BOD5, COD, TSS, Nitrit (tính theo N), 

Amoni, Tổng P. 

- Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu nước mặt. 

+ (NM): Mẫu nước mặt lấy tại trung tâm dự án. 

Tọa độ: 17°48'55,2"N, 106°25'54"E. 

- Thời gian lấy mẫu: 1 ngày. 

- Địa điểm lấy mẫu: Xã Quảng Hưng, huyện Bố Trạch. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về chất lượng nước mặt. 

Bảng 11. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Kết quả QCVN 08:2023/ 

BTNMT (Mức B) NM 

1 pH - 7,12 6,0-8,5 

2 Oxy hòa tan (DO) mg/l 5,54 ≥ 5,0 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 41 ≤ 100 

4 BOD5 (20oC) mg/l 7,02 ≤ 6 

5 COD mg/l 8,41 ≤ 15 

6 Nirtrit (Tính theo N) mg/l <0,021 0,05 

7 Tổng Phosphor  mg/l 0,14 ≤ 0,3 

8 Amoni (Tính theo N) mg/l 0,17 0,3 

*  Nhận xét: 

- Đối với chất lượng môi trường nước mặt: So sánh kết quả đo được ở các bảng 
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trên với QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt cho thấy tất cả các chỉ tiêu đo được đều nằm trong giới hạn cho phép, ngoại trừ 

chỉ tiêu BOD5. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học  

Hệ sinh thái khu vực thực hiện dự án mang đặc điểm hệ sinh thái vùng đồng 

bằng, khu vực dự án nằm trên vùng đồng có địa hình bằng phẳng, tính đa dạng 

sinh học tương đối. Một số loài động, thực vật phổ biến ở khu vực là: 

- Thực vật: Khu vực dự án chủ yếu là cây dại, thảm cỏ… 

- Động vật: Động vật trong khu vực khảo sát bao gồm các loài chim (chim 

sẻ, chim sâu, cò, vạc...), các loài côn trùng (châu chấu, dế, bọ xít, rầy nâu, chuồn 

chuồn, các loài sâu, bọ rùa, bọ ngựa...), ếch, chuột, các loài bò sát da trơn như tắc 

kè, thằn lằn, rắn.... Ngoài ra, có một số loài vật nuôi như chó, mèo, trâu, bò, lợn, 

gà của dân cư sống xung quanh khu vực dự án.  

- Hệ sinh thái dưới nước: 

+ Khu vực xung quanh dự án có ao hồ nên hệ sinh thái dưới nước khu vực 

chủ yếu là các loại cỏ nước, rêu, tảo… 

+ Các loài sinh vật sống trong hệ sinh thái dưới nước chủ yếu là các loài thủy 

sản tự sinh trưởng và phát triển như các loài cá, cua ốc, lươn, trạch, động vật giáp 

xác và một số loài nhuyễn thể... cũng sinh sống trong môi trường nước của kênh 

mương. Trên cơ sở khảo sát thực địa trong khu vực này hầu như không có các loài 

động thực vật quý hiếm. 

Nhìn chung, tính đa dạng sinh học của khu vực là không cao, trong khu vực 

không có loài động, thực vật đặc hữu hay có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo 

vệ, năng suất sinh học của các kiểu quần cư này thuộc loại không cao. Vì vậy, quá 

trình triển khai thực hiện dự án không làm suy giảm tính đa dạng sinh học của hệ 

sinh thái trên cạn hoặc dưới nước, tuy nhiên cần lưu ý các hoạt động thi công có 

thể gây ô nhiễm làm suy giảm các hoạt động sinh trưởng của các loài động vật 

thủy sinh. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường 

khu vực thực hiện dự án 

2.3.1. Các đối tượng bị tác động 

- Hệ sinh thái: Qua khảo sát thực tế hiện trạng hệ sinh thái tự nhiên khu vực 

dự án cho thấy hệ sinh thái khu vực đồng bằng có địa hình bằng phẳng.  

- Người dân: Người dân xung quanh cách dự án khoảng 100m với mật độ 

trung bình, người dân và công nhân thi công dự án là các đối tượng chịu ảnh 
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hưởng trực tiếp từ các nguồn thải phát sinh do hoạt động của dự án, đặc biệt rủi 

ro về an toàn và sức khỏe cộng đồng. 

- Môi trường đất, nước, không khí: Thi công các hạng mục công trình và đưa 

vào hoạt động sẽ phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, nước thải sinh hoạt, nước thải 

xây dựng, CTR nước mưa chảy tràn ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất, 

nước trong khu vực thực hiện dự án. 

- Giao thông: Xe vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải trong dự án sẽ làm 

gia tăng mật độ giao thông, giảm chất lượng tuyến đường dẫn đến rủi ro về an 

toàn giao thông. 

- Kinh tế - xã hội khu vực: Quá trình thi công dự án sẽ tạo cơ hội việc làm 

cho lao động tại địa phương, tùy theo khả năng lao động địa phương sẽ được tuyển 

chọn vào làm việc tại các bộ phận của công trường để tăng thu nhập, nâng cao 

chất lượng cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên việc tập trung công nhân thi công 

sẽ làm phát sinh các chất ô nhiễm ra môi trường không khí, đất, nước… đây là 

môi trường cho các loại muỗi gây bệnh truyền nhiễm phát triển, nguy cơ gây các 

bệnh sốt rét, sốt xuất huyết tăng và sẽ làm nảy sinh các mâu thuẫn, tệ nạn xã hội, 

ảnh hưởng đến trật tự an ninh khu vực. 

2.3.2. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án có thu hồi đất trồng lúa nước 02 vụ. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Từ những phân tích trên, vị trí thực hiện dự án có điều kiện kinh tế xã hội, 

cơ sở hạ tầng rất thuận lợi cho việc xây dựng và hoạt động của dự án. Hiện trạng 

môi trường nền tại khu vực khá tốt, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước và 

không khí đều đạt quy chuẩn hiện hành, nên để đảm bảo hạn chế tác động xấu về 

môi trường và các điều kiện tự nhiên thì Chủ dự án áp dụng các biện pháp bảo vệ 

môi trường, công trình thu gom, xử lý chất thải phát sinh. 

Đầu tư dự án Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch có ý nghĩa hết 

sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, đồng thời hình thành lên một 

khu trung tâm thương mại, vui chơi giải trí của địa phương. Từng bước hoàn thiện 

hệ thống cơ sở hạ tầng, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực, phát triển du lịch, 

tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 
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CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

Trong suốt quá trình hoạt động của dự án sẽ gây ra các tác động ảnh hưởng 

trực tiếp đến môi trường hiện trạng và đặc biệt là người dân sống gần khu vực dự 

án đi qua. Việc phân tích, đánh giá chi tiết về nguồn phát sinh, tải lượng, mức độ 

và phạm vi tác động là cơ sở xây dựng những phương án khắc phục, kiểm soát, 

giám sát riêng đối với từng đối tượng, khu vực. Từ đó đưa ra phương án thiết kế, 

thi công phù hợp nhằm đảm bảo khi dự án được đưa vào hoạt động sẽ giải quyết 

được các vấn đề về môi trường. Các phương án, biện pháp và công trình bảo vệ 

môi trường sẽ được áp dụng xuyên suốt quá trình thực hiện dự án. 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công, xây dựng 

Các hoạt động chính trong giai đoạn thi công, xây dựng bao gồm: 

- Vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Thi công xây dựng các hạng mục của dự án. 

- Sinh hoạt cán bộ công nhân thi công. 

Từ các hoạt động của dự án cho phép xác định các nguồn gây ô nhiễm như 

ở bảng sau: 

Bảng 12. Tóm tắt các tác động của dự án trong giai đoạn thi công xây dựng 

TT Nguồn gây tác động 
Tác động có liên 

quan đến chất thải 

Tác động không liên 

quan đến chất thải 

1 
Vận chuyển nguyên 

vật liệu 

- Bụi, khí thải. 

- CTR thông thường: 

đất đá thải... 

- Tác động đến trật tự 

an toàn giao thông. 

- Tiếng ồn, độ rung. 

2 
Thi công xây dựng các 

hạng mục của dự án 

- Bụi, khí thải. 

- CTR thông thường. 

- Nước thải xây dựng. 

- Nước mưa chảy tràn. 

- Tiếng ồn, độ rung. 

- Môi trường cảnh quan 

khu vực. 

3 
Sinh hoạt của cán bộ, 

công nhân 

- Nước thải, CTR sinh 

hoạt 

- Tác động đến an ninh 

trật tự khu vực. 

4 
Bảo dưỡng, sửa chữa 

máy móc thiết bị 

- CTNH: dầu mỡ thải 

rơi vãi, giẻ lau dầu mỡ 

- Mùi hôi. 

- Tác động đến sức 
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thải... khỏe công nhân. 

3.1.1.1. Đánh giá tác động có liên quan đến chất thải 

a) Tác động đến môi trường không khí: 

* Nguồn tác động ô nhiễm không khí: 

Quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án sẽ gây ra 

những tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí khu vực chủ yếu 

phát sinh từ các nguồn sau: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động thi công trên công trường, bao gồm: 

+ Bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp đất cát và tập kết đất phong hóa. 

+ Bụi phát sinh từ quá trình thi công các hạng mục công trình. 

+ Khí thải phát sinh do máy móc thi công trên công trường xây dựng. 

- Bụi, khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển: 

+ Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu. 

+ Bụi do bùn, đất bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường. 

+ Khí thải của các phương tiện vận chuyển trên các tuyến đường. 

* Tải lượng dự báo tác động ô nhiễm không khí: 

a.1) Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động thi công trên công trường: 

a.1.1) Bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp, tập kết đất phong hóa: 

Công tác đào đắp móng công trính, tập kết đất phong hóa sẽ phát sinh bụi và 

phát tán mạnh dưới ảnh hưởng của gió. Tải lượng bụi phát sinh trên bề mặt công 

trường phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc vào các yếu tố như: Phương pháp thi công, 

điều kiện thời tiết, độ ẩm của đất, tần suất và khối lượng thi công trong ngày. 

* Tải lượng bụi: 

Theo tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của Ngân hàng thế 

giới (Environmental Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, 

Environment, World Bank, Washington D.C 8/1991), hệ số ô nhiễm bụi E phát 

sinh từ hoạt động đào, đắp đất và san lấp mặt bằng được tính bằng công thức sau: 

E = k x 0,0016 x (U/2,2)1,4 / (M/2)1,3  [CT 3.1] 

Trong đó:  

E : Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn đất). 

k : Hệ số liên quan đến cấu trúc hạt bụi (chọn k = 0,35). 

U: Tốc độ gió trung bình của khu vực, U = 2,5 m/s. 

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu (chọn khoảng 20%). 

Tính toán ta có được hệ số ô nhiễm bụi: 
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E = 0,35 x 0,0016 x (2,5/2,2)1,4/(0,2/2)1,3 = 0,0134 (kg/tấn). 

Bảng 13. Tổng hợp khối lượng đào, đắp, bóc phong hóa tập kết của dự án 

TT Hạng mục 
Khối lượng 

(m3) 
Hệ số quy 

đổi 
Khối lượng 

(Tấn) 

1 
Khối lượng đào (đất 
phong hóa) 

240,49  1,45 348,71 

2 Khối lượng đắp    324 

a Cát nền 153,85 1,4 215,39 

b Đất đào tận dụng đắp 80,04 1,45 108,61 

Tổng cộng 672,71 

(Tỷ trọng vật liệu căn cứ Công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của  
Bộ Xây dựng về công bố Định mức vật tư trong xây dựng) 

Tổng khối lượng đất đào, đắp của dự án là 672,71 tấn.  

Thời gian thi công dự kiến là 60 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ.  

Vậy khối lượng đào, đắp trung bình là 11,21 tấn/ngày. 

Lượng bụi phát sinh từ quá trình đào, đắp là: 

MBụi
 = 11,21 tấn/ngày x 0,0134 kg/tấn = 0,15 kg/ngày ≈ 5 mg/s. 

Tải lượng bụi phát sinh thường xuyên, thường xuyên liên tục trong quá trình 

san lấp và đào đắp, do đó sẽ ảnh hưởng đến cán bộ công nhân tại dự án và cán bộ 

làm việc tại ủy ban xã. 

Bụi sinh ra trong quá trình đào đắp, san ủi phát tán trên diện tích rộng nên có 

thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. 

Khối không khí tại khu vực san lấp được hình dung như một hình hộp với 

các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh 

đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào 

hộp là không ô nhiễm và không khí tại công trường vào thời điểm chưa thi công 

là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức: 

   C =   [CT 3.2]   

Trong đó: 

C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3). 

Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích. 

Es = Mbụi/(L x W) (mg/m2.s). 

Mbụi - tải lượng bụi (mg/s); Mbụi = 5 mg/s. 

U: Tốc độ gió lớn nhất thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí 

)e 1(
H u.

L .E ut/L-s 
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(m/s), lấy u = 2,5 m/s. 

H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10 m. 

L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m). 

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2001, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3, 
NXB KH&KT, Hà Nội). 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) 

của hộp không khí được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 14. Nồng độ bụi trong quá trình đào đắp 

L (m) W (m) Nồng độ C (mg/m3) 
QCVN 

05:2023/BTNMT 

1 1 0,191 

0,3 
5 5 0,016 

10 10 0,005 

20 20 0,001 

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật QG về chất lượng 
không khí xung quanh. 

Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích thi công như trên, nồng 

độ bụi còn phụ thuộc vào biện pháp thi công, thời gian thi công, tính chất của đất, 

cát và đặc điểm thời tiết tại từng thời điểm khác nhau. 

Theo kết quả đã tính toán cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời 

khô, có gió nhẹ và trong phạm vi 1m - 20m khoảng 0,001 – 0,191 mg/m3. So sánh 

với quy định trong QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lửng cho phép trung 

bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3) cho thấy nồng độ bụi phát sinh ở phạm vi 1m vẫn nằm 

trong quy định.  

Như vậy, tác động của bụi từ quá trình đào đắp, tập kết đất phong hóa trên 

thực tế là không đáng kể hoặc chỉ tác động rất nhỏ đến công nhân trực tiếp thi 

công trên công trường. 

a.1.2) Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc trên công trường xây 

dựng: 

Dựa vào số lượng các máy thi công chính trong giai đoạn thi công và căn cứ 

Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về việc hướng dẫn phương pháp xác 

định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, với 1 ca máy 

khoảng 8 giờ/ngày, ước tính được lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của 

máy móc và thiết bị sử dụng trong quá trình thi công tại bảng dưới đây: 
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Bảng 15. Lượng nhiên liệu tiêu thụ của các máy thi công sử dụng dầu 

TT 
Loại máy và 

thiết bị thi công 

Dầu DO tiêu 
thụ ngày/thiết 

bị (lít) 

Số 
lượng 
máy 

Tổng dầu DO tiêu 
thụ ngày/thiết bị 

(lít) 

1 
Máy đào một gầu, bánh 
xích (dung tích gầu 0,8m3) 

65 1 65 

2 Cần cẩu bánh xích (10T) 36 1 36 

Ghi chú: Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về việc hướng dẫn 
phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. 

Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, Hệ số phát thải (EFi) của thiết bị và 

máy loại động cơ Diesel cố định dựa trên cơ sở lượng nhiêu liệu tiêu thụ như sau: 

Bảng 16. Hệ số phát thải của máy thi công sử dụng dầu Diesel 
Đơn vị: kg/lít 

T
T 

       Khí thải 
Thiết bị 

TSP SO2 NOx CO VOCs 

1 
Máy đào một gầu, bánh 
xích (gầu 0,8m3) 

0,00327 0,0037 0,031 0,0102 0,00228 

2 Cần cẩu bánh xích (10T) 0,0029 0,00374 0,0441 0,0102 0,00228 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới) 

Trên cơ sở khối lượng nhiên liệu tiêu thụ và hệ số phát thải, Tải lượng của 

các khí thải do hoạt động của máy thi công sinh ra trên mỗi khu vực công trường 

thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 17. Tải lượng khí thải trên mỗi khu vực thi công 

TT Thiết bị 
Tải lượng khí thải (kg/ngày) 

TSP SO2 NOx CO VOCs 

1 Máy đào một gầu, bánh 

xích (gầu 0,8m3) 
0,2126 0,2405 2,0150 0,6630 0,1482 

2 Cần cẩu bánh xích (10T) 0,1044 0,1346 1,5876 0,3672 0,0821 

Tổng cộng (kg/ngày) 0,3199 0,3789 3,6467 1,0404 0,2326 

Tổng cộng (mg/s) 11,1059 13,1556 126,6215 36,1250 8,0750 

Giả sử các máy cùng hoạt động vào một thời điểm và đủ gần để xem tổng 

hợp nguồn thải từ tất cả các máy là một điểm. Khi đó, nồng độ phát tán các khí 

thải ra môi trường được xác định theo công thức Gauss như sau: 

C(x, y, z) = {E/(2πUσy σz)} exp (-y2/2σy
2)[exp {- (Z - H)2/2σz

2)}+ exp{-(Z + H)2/2σz
2)}]    

[CT 3.3] 
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Trong đó: 

C (x, y, z): nồng độ (CO, NOx, TSP, SO2, VOCs) tại vị trí (x, y, z) (mg/m3). 

E: Tải lượng phát thải (CO, NOx, TSP, SO2, VOCs) (mg/s). 

U: tốc độ gió trung bình 2,5 (m/s). 

H: chiều cao của nguồn phát (m), tính ở độ cao 2 m. 

x: khoảng cách theo hướng gió thổi dọc theo hướng gió (km). 

y: khoảng cách ngang tại góc vuông với trục x. Giả thiết tính nồng độ chỉ 

phát tán theo hướng gió hay tính cho một lớp khí thì khi đó y=0. 

z: chiều cao điểm tính (m). Khi xác định nồng độ chất ô nhiễm gần mặt đất 

(phạm vi con người sinh sống và hệ sinh thái tồn tại) thì z=0. 

σy, σz: hệ số khuyếch tán rộng theo chiều (y) và chiều thẳng đứng (z) (m). 

Với x ≤ 1 km σz = 106,6 * x1,149 + 3,3  

σy = 156*x0,894: với cấp độ khí quyển ở mức không ổn định vừa (mức B). 

Trên cơ sở công thức [CT 3.3] thay giá trị các thông số đã có và từng thông số 

khoảng cách x ta có Bảng kết quả tính toán nồng độ như sau: 

Bảng 18. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường 
Đơn vị: mg/m3 

Chỉ 
tiêu 

Khoảng cách (m) QCVN 
05:2023/BTNMT 

(TB 1 giờ) 1 5 10 15 20 25 

TSP 0,65 0,15 0,07 0,05 0,03 0,025 ≤ 0,3 

SO2 0,77 0,17 0,09 0,06 0,04 0,03 ≤ 0,35 

NOx 7,45 1,66 0,53 0,29 0,11 0,06 ≤ 0,2 

CO 2,12 0,47 0,24 0,15 0,11 0,08 ≤ 30 

VOCS 0,47 0,11 0,05 0,03 0,02 0,018 - 

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2023/BTNMT (ở cột 

nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy: nồng độ CO luôn nằm trong quy chuẩn 

cho phép, ở khoảng cách 1m từ nguồn thải, nồng độ TSP, SO2 và NOx vượt quy 

định; ở khoảng cách trên 5m, nồng độ TSP, SO2 đạt quy chuẩn; ở khoảng cách 

trên 20m, nồng độ các khí đạt quy chuẩn, trừ VOCS không có quy định chung (chỉ 

có quy định riêng cho nhiều chất thuộc VOCS ở QCVN 05:2023/BTNMT). Như 

đã nói, kết quả tính toán ở trên trong điều kiện giả thiết tất cả các máy đều hoạt 

động cùng một lúc và đủ gần để có sự cộng hưởng. Thực tế, số lượng máy sử dụng 

dầu DO của dự án rất ít, các máy hoạt động riêng rẻ và không đồng thời nên nồng 
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độ trung bình chung trong khu vực sẽ nhỏ hơn kết quả tính toán ở Bảng trên. 

Như vậy, tải lượng khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị của 

dự án là không lớn. Đồng thời, theo số liệu giám sát giai đoạn thi công của các 

công trình tương tự, dự báo nồng độ khí thải phát sinh đảm bảo so với QCVN 

05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh. 

Hơn nữa, do vị trí thi công có không gian thoáng đãng nên các khí ô nhiễm 

trong khí thải máy thi công chủ yếu gây tác động nhẹ đối với sức khỏe của lao 

động vận hành máy và lao động ở gần, gây tác động không đáng kể đến chất lượng 

môi trường xung quanh.  

a.1.3) Bụi phát sinh từ quá trình xây dựng và hoàn thiện các hạng mục: 

Các hạng mục xậy dựng như đổ móng, giằng, dầm, sàn, xây tường bao, cắt 

uốn cấu kiện sắt, lắp đặt các hệ thống điện, nước, PCCC và quá trình hoàn thiện 

như lát cắt đá Granite, đá hoa, nhất là quá trình xả bột tít gây phát sinh bụi cục bộ 

và lan tỏa xung quanh tác động trực tiếp đến công nhân và dân cư xung quanh dự 

án. Bao gồm bụi vô cơ tứ các nguyên vật liệu xây dựng xi măng, cát, đá; bụi kim 

loại. Tải lượng của loại bụi này rất khó xác định và khó kiểm soát nếu không có 

biện pháp che chắn, giảm thiểu thích hợp. 

Các loại bụi này tác động trực tiếp đến công nhân thi công trên công trường, 

tác động lớn đến môi trường không khí trong khuôn viên dự án và các đối tượng 

công trình, cây cối trong phạm vi phát thải. Đặc biệt khi xây dựng hay hoàn thiện 

các tầng càng cao thì bụi theo gió phát tán càng xa tác động đến các khu vực xung 

quanh đặc biệt là khu dân cư. Tác động này xuyên suốt trong quá trình thi công vì 

vậy chủ dự án cần có biện pháp phù hợp để giảm thiểu. 

a.1.4) Khí thải, mùi hôi phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân 

trên công trường: 

Hoạt động sinh hoạt của công nhân trong thời gian thực hiện thi công sẽ phát 

sinh một lượng chất thải các loại bao gồm: rác thải, nước thải và chất thải vệ sinh. 

Nếu lượng chất thải này không được thu gom và xử lý, chất đống lâu ngày sẽ gây 

mùi hôi do quá trình phân hủy các chất hữu cơ. Đây là môi trường thích hợp cho 

sự phát triển của các sinh vật gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân 

và vệ sinh môi trường khu vực. 

Do đó, nếu khu vực lán trại, khu nhà vệ sinh không được bố trí thích hợp, 

chất thải vệ sinh, sinh hoạt không được thu gom và xử lý tốt thì ngoài tác động 
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gây mùi hôi ở khu vực lán trại thì còn có khả năng gây tác động đến môi trường 

không khí khu vực xung quanh, gây cảm giác khó chịu cho người dân và cán bộ 

đến làm việc tại ủy ban xã.  

a.2) Bụi, khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển: 

a.2.1) Bụi trên các tuyến đường vận chuyển: 

Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu 

tố như chiều dài của tuyến vận chuyển, mật độ phương tiện lưu thông, tốc độ, chất 

lượng nền đường... Do đó, phương thức và kế hoạch vận chuyển của đơn vị thi 

công dự án sẽ quyết định đến tải lượng cũng như nồng độ bụi phát sinh.  

Dự án sẽ sử dụng tuyến đường DT562 (đường 20) và tuyến đường liên thôn, 

liên xã là các tuyến đường vận chuyển chính để vào dự án nên bụi sẽ phát sinh 

chủ yếu trên các tuyến đường này.  

Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính theo công thức sau: 

E = 1,7 x k x x x 0,7 x 0,5 [(365-p)/365]  

 [CT 3.4] 

Trong đó: 

E: Hệ số phát thải bụi (kg/lượt xe.km). 

k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k=0,2 cho bụi có kích thước <10μm). 

s: Hệ số liên quan đến mặt đường (chọn hệ số đường đô thị s = 1,6). 

S: Tốc độ trung bình của xe (chọn S = 35km/h). 

W: Tải trọng xe (chọn W = 10 tấn). 

w: Số bánh xe (chọn w = 6 bánh). 

p: Số ngày mưa trung bình trong năm (Theo tài liệu khí tượng thủy văn 

Quảng Bình thì ở khu vực Bố Trạch, số ngày mưa trung bình năm là 168 ngày). 

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu 

là E = 0,08 kg/km.xe 

Khối lượng nguyên vật liệu vận chuyển của dự án theo là 1.436,96 tấn, Khối 

lượng đất đổ thải của dự án là 232,65 tấn. Vậy tổng khối lượng vận chuyển của 

dự án khoảng 1.669,61 tấn. 

Ước tính số chuyến xe (đối với loại xe 10 tấn) và tải lượng bụi phát sinh trên 

1 km vận chuyển như sau:  
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Bảng 19. Chuyến xe (đối với loại 10 tấn) và tải lượng bụi phát sinh trên 1km 
vận chuyển 

Ước tính thời gian vận chuyển nguyên vật liệu 60 ngày và vận tốc vận chuyển 

của xe là 35km/h, giả sử sử dụng xe 10 tấn.  

Tải lượng bụi từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng như sau: 

              E1 = 13,36* 106 / (103 * (60 * 8 * 60 * 60)) = 0,0077 mg/m.s 

* Nồng độ: 

Nồng độ các chất ô nhiễm tại khoảng cách x theo hướng gió (vuông góc với 

nguồn đường) và có độ cao z do bụi cuốn trên đường phát thải vào môi trường 

được xác định theo mô hình của Sutton như sau: 

C(x,z) =  

[CT 3.5] 

Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, mg/m3. 

E1: Tải lượng nguồn thải (xác định từ giá trị E ở Công thức [CT 3.4] trong 

trường hợp vận tốc xe trung bình 35 km/h). E1 = 0,0025 mg/m.s. 

p: Hệ số khuếch tán theo phương z. Trong trường hợp nguồn đường giao 

thông với độ ổn định khí quyển loại B, δz = 0,53*x0,73; m. 

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (m), tính theo chiều gió 

u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u = 2,5 m/s). 

z: Độ cao của điểm tính toán, chọn z = 1m. 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), chọn h = 0,5 m. 

Thay số vào Công thức [CT 3.5] ta có kết quả tính toán nồng độ các chất ô 

nhiễm ứng với các khoảng cách x được trình bày ở các Bảng sau: 

Bảng 20. Nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển 

nguyên vật liệu 

x (m) 1 3 5 10 15 20 50 

z  0,530 1,182 1,716 2,846 3,827 4,721 9,216 

C (mg/m3) 0,0031 0,0028 0,0024 0,0016 0,0012 0,001 0,0005 
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1.669,61 167 0,08 13,36 
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Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, dự báo nồng độ bụi tại các điểm cách 

phương tiện vận tải theo phương ngang trên tuyến đường vận chuyển nằm trong 

giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng không khí xung quanh (nồng độ bụi cho phép là ≤ 0,3mg/m3). 

a.2.2) Khí thải do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu: 

Nguồn thải này phụ thuộc vào kế hoạch tổ chức vận chuyển; khối lượng 

nguyên vật liệu cần vận chuyển; loại phương tiện được sử dụng; tình trạng vận 

hành của thiết bị, chất lượng mặt đường, chiều dài tuyến đường vận chuyển... 

Nguyên vật liệu nếu được vận chuyển bằng ô tô với tải trọng trung bình 10 tấn, 

sử dụng nguyên liệu dầu Diezel, hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diezel là 0,5%. 

Nồng độ các chất ô nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ phát sinh 

vào môi trường không khí dọc theo các tuyến đường vận chuyển sẽ tăng lên so 

với môi trường nền, đặc biệt là khi có sự tập trung của nhiều phương tiện tham 

gia vận chuyển cùng lúc. Tuy nhiên, do nguồn cung cấp nguyên, vật liệu được 

cung ứng từ các mỏ tại các địa điểm khác nhau nên các phương tiện không tập 

trung trên cùng một tuyến đường, dự báo nồng độ các chất ô nhiễm có trong thành 

phần khí thải động cơ phát sinh dọc theo tuyến đường vận chuyển vẫn có giá trị 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 

b) Tác động do nước thải: 

Trong quá trình thi công dự án phát sinh các loại nước thải sau: 

- Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

trên công trường. 

- Nước thải xây dựng: phát sinh từ hoạt động xây dựng. 

- Nước mưa chảy tràn. 

b.1) Nước thải sinh hoạt:  

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 10 công nhân lao động làm việc trên công 

trường. Theo tính toán tại chương 1, tổng lượng nước cấp cho công nhân sử dụng 

là 1 m3/ngày. Lấy định mức nước thải bằng 100% nước cấp, vậy nước thải của 

công nhân thi công tại công trường là 1m3/ngày. 

Trong đó: 

+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 0,8 m3/ngày; 

+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 0,2 m3/ngày. 

Đặc trưng của nguồn nước thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ dễ phân 

hủy và vi khuẩn gây bệnh. Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế 
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thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi 

trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát 

triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong 

giai đoạn xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 21. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô 
nhiễm 

Tải lượng 
theo WHO 

(g/người/ngày) 

Tải lượng 
ước tính cho 
20 công nhân 

(g/ngày) 

Nồng độ ô 
nhiễm 
(mg/l) 

QCVN 
14:2008/BTNMT 

Cột B (mg/l) 

BOD5 45 - 54 900 - 1080 450-540 ≤ 50 

COD 72 - 103 1440 - 2060 720-1030 - 

Chất rắn 
lơ lửng 

70 - 145 1400 - 2900 700-1450 ≤ 100 

Dầu mỡ 10 - 30 200 - 600 100-300 ≤ 20 

Tổng 
nitơ 

6 - 12 120 - 240 60-120 ≤ 50 

Amoni 2,4 - 4,8 48 - 96 24-48 ≤ 10 

Tổng 
phôtpho 

0,6 - 4,5 12 - 90 6-45 ≤ 10 

Tổng 
Coliform 

106 - 109 
MPN/100ml 

106 - 109 
MPN/100ml 

106 - 109 
MPN/100ml 

≤ 5.000 

Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt trong bảng trên được 

tính theo công thức sau: 

C = C0*103*N/Q    [CT 3.6] 

Trong đó:  

C: Là nồng độ chất ô nhiễm (mg/l). 

C0: Tải lượng ô nhiễm (g/người/ngày đêm). 

N: Số công nhân (người). 

Q: Lưu lượng nước thải (l/ngày đêm). 

Như vậy, khi so sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

chưa qua xử lý với QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải sinh hoạt, cột B, thì các chất ô nhiễm có trong thành phần nước thải có 

hàm lượng vượt giới hạn cho phép. Nếu nguồn thải này không được thu gom và 

xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường thì nguồn thải này sẽ gây ô nhiễm môi trường 

đất, nước tại khu vực và khi thời tiết khu vực có mưa, nguồn thải này theo nước 
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mưa chảy tràn làm nhiễm bẩn môi trường xung quanh đặc biệt là khu vực khuôn 

viên trụ sở UB xã. 

Bên cạnh đó, nguồn thải này còn làm phát tán vi khuẩn gây bệnh gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân cũng như cộng đồng dân cư, gây mất 

mỹ quan khu vực. Vì vậy, trong quá trình thi công Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn 

vị thi công xây dựng biệp pháp thu gom và xử lý nhằm không gây tác động đến 

môi trường. 

b.2) Nước thải xây dựng: 

Nguồn thải này chủ yếu là nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh 

thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình. Tải lượng nguồn thải rất khó tính toán vì 

nó phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục thi công trong ngày, cách thức sử dụng 

nước của công nhân. Với phương pháp thi công chủ yếu bằng máy móc, công tác 

trộn vữa bằng máy trộn nên lượng nước thải rất ít. Thành phần các chất ô nhiễm 

trong nước thải chủ yếu là xi măng, đất, cát… Nếu ý thức tiết kiệm nước của công 

nhân thi công càng cao thì tải lượng của nguồn thải này sẽ càng thấp và ít có khả 

năng gây ảnh hưởng đến các thành phần môi trường của khu vực. 

b.3) Nước mưa chảy tràn: 

- Tải lượng nguồn thải này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết có mưa hay 

không và diện tích có lượng mưa lớn nhất tại khu vực dự án. Diện tích khu vực 

dự án khoảng 700m2.  

Qmax = 0,278 *K*I*A  [3.7] 

(Trích dẫn tài liệu “Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản của tác giả 

Lê Văn Nãi - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật”) 

Trong đó:    

0,278: Hệ số quy đổi đơn vị; 

Qmax: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn, m3/s; 

K: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất (nền đất); 

Bảng 22. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ 

TT Loại mặt phủ Hệ số (K) 

1 Mái nhà, đường bê tông 0,80 - 0,90 

2 Đường nhựa 0,60 - 0,70 

3 Đường lát đá hộc 0,45 - 0,50 
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4 Đường rải sỏi 0,30 - 0,35 

5 Mặt đất san 0,20 - 0,30 

6 Bãi cỏ 0,10 - 0,15 

Căn cứ vào đặc điểm bề mặt khu vực dự án giai đoạn này là nền đất, chọn hệ 

số K = 0,3.  

I: Cường độ mưa trung bình trong khoảng thời gian có lượng mưa cao nhất. 

Lượng mưa lớn nhất trong ngày của khu vực là 0,747m/ngày (Trạm khí 

tượng Đồng Hới, xuất hiện ngày 14/10/2016).  

A: Diện tích đất khu vực dự án S = 16.141,9m2. 

Như vậy, lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực dự án được tính như sau: 

Qmax = 0,278 *K*I*A = 0,278 x 0,3 x 0,747 x 16.141,9 = 1.005,6 m3/ngày 

= 0,011 m3/s. 

- Diện tích dự án tương lớn, vì vậy lượng nước mưa chảy tràn trên công 

trường trong quá trình thi công tương đối nhiều. Lượng nước mưa chảy tràn qua 

khu vực dự án sẽ cuốn theo lớp đất bề mặt và các phế thải vật liệu xây dựng như 

nước thải xi măng, dầu mỡ, đất, cát... gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường 

xung quanh khu vực dự án.  

c) Tác động do chất thải rắn: 

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục dự án chủ yếu từ: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân trên 

công trường. 

- Chất thải rắn xây dựng: Phát sinh từ quá trình xây dựng và lượng đất đào 

hữu cơ tập kết. 

- Chất thải rắn nguy hại.  

c.1) Chất thải sinh hoạt của công nhân: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân: có 

thành phần bao gồm các chất thải hữu cơ (thức ăn, rau quả thừa…), các chất thải 

vô cơ (giấy vụn, carton, vỏ đồ hộp, bao bì, chai lọ...). Theo QCXDVN 

01:2021/BXD ta có định mức phát thải hằng ngày của một người tại khu vực là 

0,9 kg/người/ngày. Số lượng công nhân thi công dự án khoảng 10 người, lượng 

rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng: 

0,9 kg/người/ngày × 10 người = 9 kg/ngày. 

- Mặc dù, khối lượng rác thải rắn sinh hoạt phát sinh không nhiều nhưng nếu 
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không có biện pháp thu gom, xử lý hợp lý thì lượng rác tồn đọng lại đến thời gian 

xây dựng ngày càng nhiều và gây ra tác động tiêu cực đến người dân. 

Chủ dự án sẽ quản lý và có biện pháp xử lý toàn bộ lượng chất thải rắn phát 

sinh nêu trên. 

c.2) Chất thải rắn xây dựng: 

Chất thải phát sinh từ các hoạt động xây dựng gồm: Bao bì đựng vật liệu xây 

dựng, các loại vật liệu xây dựng dư thừa như cát, đá, xi măng, bê tông... Tải lượng 

các nguồn thải này phụ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay 

nghề của công nhân và biện pháp thu gom, tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào 

các mục đích khác. Ước tính lượng chất thải rắn phát sinh trên công trường khoảng 

5 kg/ngày. 

c.3) Chất thải nguy hại: 

Các loại chất thải nguy hại có khả năng phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

dự án chủ yếu là các loại chất thải nhiễm dầu mỡ, sơn....  

- Dầu mỡ thay định kỳ từ các xe, máy có tải lượng thải phụ thuộc các yếu tố: 

số lượng phương tiện vận chuyển và máy thi công trên công trường, lượng dầu 

mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển thi công cơ giới, chu kỳ thay dầu và bảo 

dưỡng máy móc, thiết bị. 

- Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng cũng như quá trình vận hành máy móc, 

thiết bị trong một khoảng thời gian nhất định cần phải thay dầu máy. Trung bình 

lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới là 7 lít/lần 

thay. Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị trung bình khoảng 3-6 

tháng thay một lần. Theo ước tính, số lượng phương tiện vận chuyển và thi công 

cơ giới sử dụng dầu trên công trường là 2 phương tiện. Thời gian thi công dự án 

ước tính khoảng 12 tháng, tổng lượng dầu mỡ thải trong toàn bộ thời gian thi công 

khoảng 28-56 lít (lượng thải này không tính đến các phương tiện vận tải nguyên 

vật liệu phục vụ cho thi công).  

- Đối với giẻ lau, bao bì dính dầu mỡ: Lượng giẻ này chỉ được sử dụng khi 

bảo dưỡng máy móc, thiết bị, tiếp nhiên liệu… Tải lượng nguồn này là không lớn 

(ước tính khoảng 2 kg/tháng), tuy nhiên nếu không được thu gom và xử lý mà vứt 

bỏ bừa bãi trên bề mặt sẽ làm mất mỹ quan khu vực, gây ô nhiễm đất, nước ngầm. 

Khi có mưa chúng sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn, dầu mỡ bám dính trên 

giẻ lau sẽ bao phủ lên bề mặt nước nguồn tiếp nhận khu vực, ngăn cản quá trình 

hô hấp của sinh vật, gây ảnh hưởng xấu đến chất môi trường xung quanh. 

Nguồn thải này không lớn nhưng có mức độ gây ô nhiễm cao, khó phân hủy, 
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nếu không được thu gom triệt để về lâu dài sẽ gây tác động đến môi trường khu 

vực. Đặc biệt là khi thời tiết khu vực có mưa, nguồn thải này sẽ thấm vào đất cát 

và bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm môi trường xung quanh, 

thấm vào đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.  

d) Tác động đất đào phong hóa: 

- Tổng khối lượng đất đào phong hóa của dự án của dự án: 2400,49 m3. 

- Tổng khối lượng đổ đất phong hóa tương đối lớn. Vì vậy, nếu dự án không 

bố trí được khu vực đổ đất hợp lý thì sẽ gây chiếm dụng mặt bằng thi công và ảnh 

hưởng đến mỹ quan khu vực thực hiện dự án.  

3.1.1.2. Đánh giá tác động không liên quan đến chất thải 

Nguồn tác động không liên quan đến chất thải trong quá trình thi công xây 

dựng dự án bao gồm: 

- Tác động do tiếng ồn, độ rung của phương tiện vận chuyển và máy móc thi 

công trên công trường. 

- Tác động đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái. 

- Tác động đến các công trình hạ tầng kỹ thuật của địa phương 

a) Tác động do tiếng ồn: 

a.1) Nguồn phát sinh:  

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là do hoạt động của các 

phương tiện vận chuyển, máy móc thi công các hạng mục của dự án. Mức độ cũng 

như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình thi công phụ thuộc vào đặc 

tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, cũng như hướng và 

khoảng cách tới đối tượng tiếp nhận. 

Bảng 23. Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng 

TT Thiết bị 
Mức ồn 

(dB) 

Mức ồn 

tổng số (dB) 

QCVN 24:2016/ 

BYT (dB) 

1 Hoạt động đào và vận chuyển nguyên vật liệu 

85 

 - Máy đào 72-93 
85-90 

- Xe tải 90 

2 Hoạt động thi công 

 
- Máy đầm tay 74-77 

82-88 
- Máy đầm 85-90 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 1997, Môi trường không khí, NXB KH&KT, Hà Nội 
Ghi chú: QCVN 24:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – 

Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 
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Nhận xét: Tiếng ồn phát sinh từ các máy móc thi công ngoại trừ hoạt động 

của máy đầm tay khi hoạt động đơn lẻ nằm trong Quy chuẩn cho phép, còn lại khi 

các máy hoạt động cùng một lúc sẽ phát sinh tiếng ồn vượt giới hạn cho phép. 

L = Lp - ∆Ld - ∆Lb - ∆Ln  (dBA) 

Trong đó: 

L: Mức ồn truyền tới điểm tính toán ở môi trường xung quanh (dBA). 

Lp: Mức ồn của nguồn gây ồn (dBA). 

∆Ld: Mức ồn giảm đi theo khoảng cách (dBA). 

∆Ld  = 20*lg[(r2/r1)1+a]. 

Trong đó: 

r1: Khoảng cách dùng để xác định mức âm đặc trưng của nguồn gây ồn, 

thường lấy bằng 1m đối với nguồn điểm. 

r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn tính từ nguồn gây ồn (m). 

a : Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với 

mặt đất trống trải a = 0,1. 

∆Lb: Mức ồn giảm đi khi truyền qua vật cản. Khu vực công trình có địa 

hình rộng thoáng và không có vật cản nên ∆Lb = 0. 

∆Ln: Mức ồn giảm đi do không khí và các bề mặt xung quanh hấp thụ. 

Trong phạm vi tính toán nhỏ, chúng ta có thể bỏ qua mức giảm độ ồn này.  

Từ các công thức trên, chúng ta có thể tính toán được mức ồn trong môi 

trường xung quanh tại các khoảng cách tính từ nguồn gây ồn. Kết quả tính toán 

được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 24. Độ giảm cường độ tiếng ồn theo khoảng cách 

TT Hoạt động 

Độ ồn theo khoảng cách (dB) QCVN 26:2010/BTNMT 

5m 10m 20m 50m Khu vực 
thông thường 

Khu vực đặc 
biệt Min Max Min Max Min Max Min Max 

1 
Đào và vận 
chuyển NVL 

70 75 63 68 56 61 48 53 

70 55 
2 

Thi công các 
hạng mục 

67 73 60 66 53 59 45 51 

Nhận xét: Theo bảng tính toán và so sánh tại bảng trên cho thấy: 

- Khi thi công, bán kính tác động của tiếng ồn là khoảng 5m áp dụng với khu 

vực thông thường. 

Khu vực dự án cách cụm dân dư gần nhất 100m nên tiếng ồn chủ yếu các 

động đến công nhân thi công và cán bộ làm việc tại ủy ban xã. 
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a.2) Mức độ tác động: 

- Trong môi trường lao động: 

+ Tiếng ồn đo được trong môi trường lao động được đánh giá theo QCVN 

24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc. Tiếng ồn chung tối đa cho phép trong suốt ca lao động 

8h không được vượt quá 85 dBA, mức cực đại không được vượt quá 115 dBA.  

+ Như vậy, mức ồn sẽ vượt QCVN 24/2016/BYT ở các vị trí cách nguồn 

phát sinh tiếng ồn ≤ 5 m; ở các vị trí cách xa khác, mức ồn dưới tiêu chuẩn, đảm 

bảo không tác động lớn đến sức khỏe công nhân làm việc tại đây.  

- Trong khu vực dân cư: 

+ Trong quá trình thi công các hạng mục dự án dự kiến vận chuyển đất, cát 

đắp, nguyên vật liệu xây dựng... đi qua khu vực có dân cư sinh sống. Dự báo mức 

ồn tại các khu dân cư ven đường nói trên sẽ vượt mức cho phép theo QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.  

Bảng 25. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn 

TT Khu vực Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 Khu vực đặc biệt 55 45 

2 Khu vực thông thường 70 55 

+ Tuy nhiên, các tác động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, tính chất 

không liên tục, không gian rộng nên mức độ tác động có thể xem là không đáng 

kể. Các tác động của tiếng ồn sẽ chấm dứt khi máy móc hoàn thành công việc. 

- Trên các tuyến đường vận chuyển:  

+ Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra trên các tuyến đường vận 

chuyển khoảng 65 - 75dBA, tối đa có thể đạt 80dBA khi có xe vận chuyển đi qua, 

vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn, khi có sự tham gia của nhiều phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục 

vụ thi công.  

+ Độ ồn trên tuyến đường vận chuyển sẽ tác động đến người tham gia giao 

thông và dân cư sống hai bên tuyến đường vận chuyển (đặc biệt là tuyến đường 

đường DT562 và các tuyến đường liên thôn, liên xã đoạn gần khu vực dự án). Tuy 

nhiên, các tác động này không liên tục và mức độ tác động có thể được giảm thiểu 

thông qua việc bố trí lịch vận chuyển hợp lý và các biện pháp quản lý lái xe của 

nhà thầu thi công.  

b) Tác động do độ rung: 
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b.1) Đối tượng, quy mô tác động: 

- Công nhân làm việc tại công trường. 

- Cán bộ, người dân làm việc tại trụ sở UB xã. 

Các tác động do rung động trong quá trình xây dựng chủ yếu là sự hoạt động 

của các loại máy móc xây dựng như: máy đầm rung, ô tô vận tải... 

Bảng 26. Mức rung của các loại máy xây dựng 

TT Phương tiện thi công 
Mức rung 

cách máy 10m 
(dBA) 

Mức rung cách 
máy 30m 

(dBA) 

Mức rung 
cách máy 60m 

(dBA) 

1 Máy đào 77 67 57 

2 Máy đầm bê tông 82 72 62 

3 Xe trộn bê tông 76 66 56 

4 Máy bơm bê tông 68 58 48 

5 Xe tải 74 64 54 

6 Máy khoan 75 65 55 

QCVN 27 : 2010/BTNMT 75 

Nguồn: Noise and vibration during construction, Harris Miller Miller & 
Hanson Inc, 1995. 

Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - Áp 
dụng đối với khu vực hoạt động xây dựng tại khu vực thông thường. 

Nhận xét: Mức rung của các loại máy móc và thiết bị xây dựng nằm trong 

khoảng từ 68 – 82 dB đối với vị trí cách xa 10m so với nguồn rung động. Đối với 

điểm tiếp nhận cách xa 30m thì mức rung do hầu hết các phương tiện, máy móc 

thi công nhỏ hơn 75 dB (nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung). Vị trí thực hiện dự 

án nằm trong khuôn viên trụ sở UB xã nên có thể gây tác động đến hiện trạng hạ 

tầng của UB. Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công bố trí lích làm việc các 

ca máy hợp lý để hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng của độ rung đến trụ sở UB xã. 

c) Tác động đến an ninh trật tự (ANTT): 

Trong quá trình triển khai thi công xây dựng dự án, một số xung đột giữa 

người dân với công nhân thi công dự án do sự khác biệt về phong tục và nề nếp 

sinh hoạt giữa công nhân và người dân địa phương. Ngoài ra, một số xung đột 

giữa người dân địa phương và đơn vị thi công cũng có thể xảy ra do hoạt động 

vận chuyển nguyên vật liệu ra vào dựa án gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt 

của người dân gần khu vực dự án và trên các tuyến đường vận chuyển. 
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3.1.1.3. Rủi ro, sự cố trong thi công xây dựng 

Hoạt động xây dựng nói chung chứa đựng nhiều yếu tố tiềm tàng về tai nạn 

lao động và các sự cố an toàn khác tuỳ thuộc vào ý thức lao động của công nhân 

cũng như điều kiện ngoại cảnh. Các sự cố có thể kể đến như: 

a) Sự cố bom mìn: 

Trên thực tế, khu vực xây dựng dự án nằm trong khuôn viên sẵn có của trụ 

sở UB xã Thượng Trạch, khu vực này đã được khảo sát, san nền từ trước nên khả 

năng xảy ra sự cố bom mìn là không có. Tuy nhiên trong quá trình đào móng công 

trình, Chủ dự án cũng sẽ yêu cầu đơn vị thi công giám sát để kịp thời phát hiện 

nguy hiểm về bom mìn và đưa ra phương án xử lý kịp thời. 

b) Sự cố cháy nổ: 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển và tồn trữ nhiên liệu 

hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây thiệt hại về người và 

tài sản công trình. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể sau: 

- Các khu vực chứa nguyên vật liệu dễ cháy như: xăng, dầu… phục vụ các 

máy móc, thiết bị thi công công trình không được quản lý hợp lý; 

- Chập điện tại hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công.  

Nhìn chung sự cố cháy nổ thường ít xảy ra trong quá trình thi công. Tuy 

nhiên, nếu sự cố này xảy ra làm ảnh hưởng rất lớn đến con  người, tài sản và môi 

trường khu vực, đặc biệt do dự án nằm trong khuôn viên trụ sở UB xã. Do đó, 

trong quá trình thi công Chủ dự án chú trọng các biện pháp phòng ngừa để hạn 

chế đến mức thấp nhất sự cố xảy ra. 

c) Sự cố tai nạn lao động:  

Vấn đề tai nạn lao động có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như sau: 

- Thiếu ý thức chấp hành nội quy an toàn lao động, bất cẩn trong lao động, 

thiếu trang bị bảo hộ lao động, chủ quan. 

- Sử dụng các máy móc, thiết bị không đúng quy trình quy phạm. 

- Máy móc, phương tiện không được kiểm định, duy tu, bảo dưỡng. 

Tai nạn lao động xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cán bộ công nhân, 

ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Do đó, vấn đề này sẽ được quan tâm ngay từ 

đầu và nghiêm túc thực hiện trong suốt quá trình vận chuyển. Việc tuân thủ 

nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động cũng như sự giám sát chặt chẽ và 

ứng cứu kịp thời có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất các tai nạn lao động. 

d) Sự cố tai nạn giao thông:  

Vấn đề tai nạn giao thông là tác động lớn có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân 
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như sau: 

- Sự tập trung một lượng lớn xe vận chuyển trong cùng một thời điểm, trên 

cùng một khu vực, nhất là vào các giờ cao điểm, nhưng không có biện pháp phân 

luồng giao thông sẽ gây tai nạn giao thông. 

- Xe chở nguyên vật liệu quá tải, cồng kềnh. 

- Xe và máy móc thiết bị thi công không đảm bảo kỹ thuật; không thực hiện 

tốt công tác kiểm định, duy tu, bảo dưỡng. 

- Lái xe, người tham gia giao thông bất cẩn, hoặc thiếu ý thức, không chấp 

hành tốt Luật Giao thông đường bộ.... 

Tai nạn giao thông xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng con người, tài sản. 

Do đó, vấn đề này sẽ được quan tâm ngay từ đầu và nghiêm túc thực hiện trong 

suốt quá trình vận chuyển. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn 

giao thông cũng như sự giám sát chặt chẽ và ứng cứu kịp thời có thể giảm thiểu 

đến mức thấp nhất các tai nạn giao thông. 

e) Sự cố thiên tai, ngập lụt: 

- Bão, lũ, ngập lụt:  

+ Dự án thực hiện trong thời gian dài, do đó gió lớn, áp thấp nhiệt đới hoặc 

bão đổ bộ kèm theo mưa lớn dài ngày vào khu vực dự án trong quá trình thi công 

có thể gây hư hại các hạng mục công trình, gây sự cố ngập úng cục bộ ảnh hưởng 

đến nền đất, móng công trình.  

+ Đặc biệt trong điều kiện thời tiết về mưa to, bão, diện tích xây dựng dự án 

tuy nhỏ nhưng cần có các phương án thoát nước hợp lý có thể dẫn đến việc cản 

trở tiêu thoát nước gây ngập úng cục bộ tại khu vực dự án. 

+ Khu vực dự án thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt khi có mưa bão, 

nguyên nhân là do mưa lớn dẫn đến mực nước ở suối Cà Roòng dâng cao dẫn đến 

tình trạng ngập sâu ở các khu vực lân cận và trên các tuyến đường. Tuy nhiên, vị 

trí của dự án nằm ở khu vực cao của địa hình, mưa lũ chỉ dẫn đến tình trạng chia 

cắt tạm thời với các khu vực khác, không ảnh hưởng trực tiếp đến dự án 

- Sấm sét: Do khu vực thi công ở khu vực trống trải nên có thể xảy ra sự cố 

tai nạn do sấm sét. Sự cố này nếu nghiêm trọng có thể gây thiệt hại đến tính mạng 

của công nhân thi công. 

f) Sự cố hư hỏng tuyến đường vận chuyển và cơ sở hạ tầng UB: 

Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho thi công các hạng 

mục của dự án, với khối lượng vận chuyển lớn và thường xuyên nên có thể gây hư 

hỏng các tuyến đường vận chuyển, đặc biệt là các tuyến đường liên thôn, liên xã 
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mặt đường BTXM. Ngoài ra, việc dự án nằm trong khuôn viên UB xã nên việc thi 

công, vận chuyển nguyên vật liệu ra vào công trường có thể làm rạn nứt, hư hỏng 

sân bê tông của UB xã. Vì vậy, chủ dự án cần có những biện pháp nhằm hạn chế 

các tác động ảnh hưởng đến các tuyến đường, công trình hạ tầng kỹ thuật gần dự 

án cũng như có những giải pháp khắc phục khi các đối tượng nêu trên bị hư hỏng. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường 

trong giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 

a) Bụi và khí thải: 

Để phòng ngừa và giảm thiểu tác động của bụi và khí thải, Chủ dự án sẽ thực 

hiện các biện pháp sau: 

a.1) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình thi công trên công 

trường: 

a.1.1) Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình đào, đắp, tập kết đất phong 

hóa trong khu vực dự án: 

- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp đất theo từng khu vực để hạn chế khối 

lượng đất đào đắp, san gạt vào cùng một thời điểm nhằm giảm nồng độ bụi phát 

sinh. 

- Trước khi thi công sẽ tiến hành dựng rào chắn ngăn cách khu vực công 

trường với khu vực xung quanh. Che chắn bằng hàng rào tôn lưu động cao 2,5m 

xung quanh dự án để hạn chế bụi phát sinh từ công trường ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh, đặc biệt là Uỷ ban xã. 

- Thường xuyên phun nước làm ẩm vào những ngày nắng nóng, có gió để 

hạn chế bụi cuốn.  

- Khi đổ đất phong hóa tại các khu vực còn lại trong khuôn viên ủy ban cần 

san gạt nhanh, đầm nén nhanh và phun ẩm ngay để hạn chế bụi phát sinh. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trên công trường 

như: khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mũ nón, áo quần bảo hộ... theo quy định tại 

Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động. 

a.1.2) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ thi công: 

- Lựa chọn những nhà thầu thi công có máy móc thi công được cơ quan đăng 

kiểm cấp phép. 

- Bố trí lịch thi công hợp lý. 

- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại 
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một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ do cộng hưởng. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế 

thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, để hạn chế lượng khí thải phát sinh. 

a.1.3) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công 

các công trình hạ tầng kỹ thuật:  

- Trước khi thi công sẽ tiến hành dựng rào chắn ngăn cách khu vực công 

trường với các khu vực xung quanh dự án. 

- Vào những ngày nắng nóng, đặc biệt khi có gió mạnh, tiến hành phun ẩm 

tại khu vực thi công với tần suất phun nước chống bụi tần suất 03 lần/ngày. 

- Công nhân trong quá trình thi công sẽ được trang bị bảo hộ chống bụi như: 

áo quần, khẩu trang, mũ, găng tay… 

a.1.4) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong quá trình bốc dỡ 

nguyên vật liệu: 

- Xây dựng kế hoạch vận chuyển hợp lý về cả số lượng các phương tiện và 

lộ trình di chuyển; không tập trung nhiều phương tiện vận chuyển vào cùng một 

thời điểm, trên cùng một tuyến đường; không trút đổ nguyên vật liệu cùng một 

lúc quá nhiều xe tải gây bụi mù mịt khu vực dự án. 

- Che chắn tạm thời các bãi chứa nguyên vật liệu bằng bạt trong quá trình thi 

công. 

- Đối với các vật liệu, nhiên liệu như xi măng, sắt thép, dầu nhớt... được bảo 

quản cẩn thận trong kho chứa tránh tác động của mưa, nắng và gió gây hư hỏng; 

đồng thời giảm thiểu khả năng phát tán bụi cũng như các chất ô nhiễm khác ra 

môi trường. 

a.1.5) Biện pháp giảm thiểu khí thải, mùi hôi từ hoạt động sinh hoạt của 

công nhân: 

- Bảo đảm giữ gìn vệ sinh ở khu lán trại. 

- Yêu cầu công nhân thu gom rác thải và hợp đồng với đơn vị chức năng vận 

chuyển, xử lý. 

- Xây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng và tổ chức quản lý công nhân 

tốt nhất. 

a.2) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận 

chuyển nguyên vật liệu: 

a.2.1) Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển 

nguyên vật liệu: 

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực dự án để giảm quãng 
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đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các 

chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố tai nạn giao thông. 

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn, bụi rơi vãi 

trên tuyến đường vận chuyển, đồng thời, làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi 

khởi hành. 

- Bố trí khu vực xịt rửa bánh xe tại khu vực ra vào dự án để giảm thiểu bụi, 

đất rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển. 

- Bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật 

liệu đặc biệt là các tuyến đường liên thôn, liên xã đoạn vào dự án và tuyến đường 

DT562, tần suất trung bình 2-3 lần/ngày và tăng lên khoảng 3-4 lần/ngày nếu thời 

tiết có nắng, khô nóng và có gió mạnh. 

- Xe chở vật liệu xây dựng không được chở quá tải trọng cho phép. Yêu cầu 

lái xe phải tuân thủ quy định về biển báo, tốc độ trên tuyến đường vận chuyển. 

- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn đất, đá phát sinh trên đường vận 

chuyển để thu gom lượng đất, đá, cát rơi vãi trên đường nhằm hạn chế lượng bụi 

cuốn phát sinh khi có phương tiện lưu thông qua đây. 

a.2.2) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải từ phương tiện vận 

chuyển 

- Lựa chọn những nhà thầu thi công có phương tiện vận tải được cơ quan 

đăng kiểm cấp phép. 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển hiện đại và thực hiện chế độ bảo 

dưỡng định kỳ nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời giảm lượng khí thải phát 

sinh. 

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung các phương tiện vận chuyển 

hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ do cộng 

hưởng. 

- Lái xe sẽ tuân thủ các quy định Luật Giao thông nhằm tránh ùn tắc giao 

thông, dẫn đến ô nhiễm không khí. 

b) Nước thải: 

Để phòng ngừa, giảm thiểu các tác động của nước thải, Chủ dự án cam kết 

sẽ thực hiện tốt các biện pháp sau: 

b.1) Biện pháp giảm thiểu đối với nước thải sinh hoạt: 

- Tại khu vực lán trại trên công trường sử dụng nhà vệ sinh di động. Nước 

thải từ nhà vệ sinh không xả thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận mà tiến hành hợp 

đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút đem đi xử lý khi đầy bể. Sau khi kết 
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thúc giai đoạn xây dựng Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành 

bốc dỡ nhà vệ sinh di động. 

- Xây dựng hố lắng 2 ngăn (kích thước mỗi ngăn 1mx1,5mx1,5m) tại khu 

vực lán trại để thu gom, xử lý nước thải xám của công nhân, sau khi kết thúc giai 

đoạn thi công tiến hành lấp hố lắng, hoàn trả mặt bằng khu vực... 

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV, không phóng uế bừa bãi 

trên khu vực Công trình và các khu vực lân cận. 

b.2) Biện pháp giảm thiểu đối với nước thải xây dựng: 

- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào 

đất, gây ô nhiễm môi trường. 

- Lắng cặn bằng các hố lắng và thùng chứa tạm thời có dung tích 1,5m3 đến 

3m3, nước sau lắng cặn được tái sử dụng cho thi công như phun ẩm, trộn vữa... 

- Đối với nước làm sạch dụng cụ, tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng. 

b.3) Biện pháp giảm thiểu đối với nước mưa chảy tràn: 

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công sẽ có biện pháp dẫn 

dòng nước mưa thoát theo hướng thoát nước hiện trạng của dự án, nên khi đi vào 

thi công xây dựng các hạng mục HTKT thì vấn đề thoát nước giải quyết triệt để, 

không ảnh hưởng nhiều đến khu vực xung quanh: 

- Nước mưa chảy tràn theo độ dốc mặt bằng khu vực thoát theo hướng Tây 

Đông về mương đất thoát nước mưa hiện có phía Đông, kích thước rộng đáy 

0,75m, sâu 0,5m, miệng 0,75m; mương đất cách hàng rào trụ sở ủy ban khoảng 

1,5m. Nước mưa sau đó theo mương thoát nước cúa Uỷ ban thoát ra ngoài hàng 

rào và thoát xuống khe sâu thoát nước chung của khu vực về vùng trũng của địa 

hình phía Đông dự án. 

- Chất thải xây dựng, đá, cát, xà bần, dầu thải… từ công trường được thu 

gom vào thùng rác đặt tại công trường. 

- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công sẽ được che 

chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng. 

- Thu gom dầu mỡ bôi trơn tại các bãi đổ xe, các địa điểm đặt thiết bị thi 

công để tái sử dụng hoặc bán tận dụng, tránh không để chảy tràn hoặc thải tự do 

ra công trường. 

c) Chất thải rắn: 

c.1) Biện pháp giảm thiểu đối với rác thải sinh hoạt: 

Chất thải sinh hoạt của công nhân có khối lượng không đáng kể. Tuy nhiên 

để đảm bảo vệ sinh môi trường, đại diện chủ đầu tư sẽ chỉ đạo đơn vị thi công bố 



 Báo cáo ĐTM Dự án: Khu Thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch 
 

Chủ dự án: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 81 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Thành 67 

trí thùng rác cơ động 100l có nắp đậy tại khu vực khu vực lán trại của công nhân. 

Tại công trường đặt 2 thùng đựng rác loại 100l tại khu vực phía Tây Bắc của dự 

án để chứa rác thải sinh hoạt và rác tại công trường hàng ngày. Thùng rác sử dụng 

là thùng nhựa, thùng phi không có tính chất nguy hại, có nắp đậy. Rác thải được 

chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị chức năng tiến hành thu gom và xử lý theo quy 

định. 

c.2) Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải xây dựng: 

  Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án chủ yếu là 

các loại phế thải gạch vỡ, cát, đá, vôi vữa, bê tông chết, xi măng, sắt, thép, gỗ, vỏ 

bao bì… Chủ đầu tư sẽ cùng với đơn vị thi công có biện pháp thu gom, phân loại, 

tận thu sử dụng và xử lý đối với lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trên để 

đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực dự án và tránh chiếm chỗ, cản trở giao 

thông tại khu vực:  

- Đối với các dạng sắt thép loại, vỏ bao xi măng... được thu gom và bán cho 

các đơn vị thu mua tái chế. 

- Các loại không tận dụng được như bao bì rách nát có thể thu gom và xử lý 

chung theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt. 

- Chất thải xây dựng được thu gom, dọn dẹp hoàn toàn sau khi thi công xong 

bất kỳ hạng mục nào của dự án để trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực, tránh 

vứt bừa bãi, lãng phí, gây mất mỹ quan. 

- Đối với chất thải là đất đá rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển qua khu 

vực dân, chủ đầu tư phối hợp đơn vị thi công cắt cử người dọn vệ sinh trên đoạn 

đường quanh khu vực dự án. 

c.3) Biện pháp giảm thiểu đối với lượng đất đào phong hóa:  

Đất đào phong hóa không thích hợp của dự án được vận chuyển đến khu vực 

đổ thải do UBND xã Thượng Trạch quản lý. Lượng đất bóc đến đâu sẽ được vận 

chuyển về bãi thải đến đó, chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công san gạt mặt bằng 

ngay khi đổ đất và phun ẩm sau khi san gạt để hạn chế bụi phát sinh. 

c.4) Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại: 

- Chất thải nguy hại được phân thành từng loại riêng, không để lẫn chất thải 

nguy hại với chất thải thông thường.  

- Từng loại CTNH trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ được thu gom 

riêng, bỏ vào từng thùng chứa riêng. Các thùng chứa CTNH loại 50 lít/thùng sẽ 

được chứa cho từng loại CTNH. Ngoài ra, công trường sẽ bố trí khoảng 2 thùng 

chứa CTNH để chứa các CTNH khác có thể phát sinh trên thực tế.  
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- Khối lượng CTNH phát sinh trong toàn bộ thời gian thi công dự án là không 

lớn, vì vậy chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công tập kết CTNH tại chỗ theo quy 

định, tiến hành xử lý khi thoàn thanh thi công dự án. 

- Khi có sự cố hỏng hóc máy móc, thiết bị và phương tiện thi công cần sửa 

chữa tại công trường phải bố trí vật lót đáy (bạt hoặc tôn) để không cho dầu mỡ 

rơi vãi xuống nền đất và thu gom vào thùng chứa CTNH để đưa đi xử lý theo quy 

định.  

- Chủ dự án cam kết thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định 

tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TNMT Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

a) Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung: 

Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động đến 

sức khỏe công nhân khai thác, quá trình làm việc của cán bộ và người dân tại ủy 

ban, Chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp giảm thiểu sau: 

- Sử dụng các máy móc, phương tiện đã được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm 

bảo tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép. 

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về cân 

bằng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị khai thác và vận chuyển 

sinh ra. 

- Lập kế hoạch thi công hợp lý, không sử dụng nhiều máy móc, thiết bị thi 

công gây tiếng ồn và độ rung lớn cùng một thời điểm nhằm hạn chế các tác động 

đến sức khỏe người dân và công nhân thi công. 

- Công nhân làm việc ở những vị trí có độ ồn lớn sẽ trang bị mũ hoặc nút tai 

chống ồn nhằm đảm bảo cho công nhân làm việc. 

- Không tập trung phương tiện vận chuyển vào cùng một thời gian, nhất là 

thời gian nhạy cảm (từ 21h đêm đến 6h sáng hôm sau) để giảm thiểu tác động của 

tiếng ồn đến môi trường sống của cư dân hai bên tuyến đường vận chuyển. 

b) Biện pháp giảm thiểu tác động đến ANTT khu vực: 

- Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thị công lên phương án ưu tiên sử dụng 

lao động địa phương. 

- Tuyên truyền, đặt ra các quy định trong quá trình sinh hoạt của công nhân 

tại khu vực lán trại để giảm thiểu tối đa xung đột giữa người dân địa phương và 

công nhân thi công dự án. 

- Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các góp ý, phản ánh của người dân trong 
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quá trình thi công xây dựng để đưa ra phương án giải quyết hợp lý, kịp thời.  

- Phối hợp với đơn vị có chức năng kịp thời giải quyết nếu phát sinh xung 

đột với người dân địa phương. 

3.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu rủi ro, sự cố 

a) Biện pháp giảm thiểu rủi ro, sự cố cháy nổ: 

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục và nhắc nhở mọi người lao động trên công 

trường chấp hành nghiêm chỉnh các quy định luật pháp về phòng chống cháy nổ. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống cháy, nổ trong khu vực. 

- Bố trí kho chứa nguyên nhiên liệu cách xa các trạm điện và những nơi dễ 

bắt lửa, có biển báo cụ thể. 

- Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ (khu vực chứa 

dụng cụ phát ra lửa trong khu vực dễ cháy). 

- Khi lắp đặt hê ṭhống đèn điện phải thực hiện cẩn thận, đúng yêu cầu kỹ 

thuật tránh gây chập điện dẫn đến cháy nổ hoặc điện bi ̣rò rỉ vào mùa mưa. 

- Lập phương án sơ tán người an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

- Lắp đặt các cầu giao ngắt điện, khóa ga và các bình chữa cháy trong lán trại. 

- Trang bi ̣các thiết bi p̣hòng cháy chữa cháy tại chỗ. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị y tế để kịp thời ứng phó khi sự cố xảy ra. 

- Bố trí bảng cung cấp thông tin, địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 

bệnh viện, cứu hỏa, cảnh sát... 
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b) Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động: 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí 

các thiết bị, máy móc thi công, hệ thống điện...) để phòng ngừa tai nạn. 

- Các công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị được đào tạo thực hành 

theo nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật. 

- Các công nhân trong quá trình thi công có đầy đủ các thiết bị an toàn, dụng 

cụ cứu trợ và quần áo bảo hộ lao động cần thiết cho công trình: kính bảo hộ và 

các trang thiết bị bảo vệ tai, dây da và đai, thiết bị cấp cứu, cứu hoả, thiết bị sơ 

cứu, dây buộc, mũ cứng… 

- Khi tiếng ồn nơi làm việc > 85 dBA, bắt buộc công nhân phải sử dụng dụng 

cụ bảo vệ tai. 

- Có rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi, ngã, 

điện giật… 

- Khi sự cố xảy ra cần có các biện pháp ứng cứu kịp thời, có các dụng cụ, 

biện pháp sơ cứu người bị nạn tại chỗ, nếu người bị nạn có nguy cơ bị nặng cần 

đưa đến Trung tâm y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời. 

c) Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông: 

Chủ dự án thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt 

là trên tuyến đường liên xã đoạn kết nối khu vực với tuyến đường DT562, cụ thể 

như sau: 

- Bố trí các xe vận chuyển đất ra vào khu vực khai thác với mật độ hợp lý, 

không tập trung quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông; 

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy 

định an toàn giao thông. 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc khai thác đã được đăng kiểm 

theo quy định nhằm hạn chế sự cố hỏng các chi tiết máy móc gây tai nạn giao thông. 

- Trong quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu, cần đảm bảo không vận chuyển 

nguyên vật liệu vào các khung giờ cao điểm từ 10h30 đến 12h, từ 16h đến 17h. 

d) Biện pháp giảm thiểu sự cố thiên tai, ngập lụt: 

- Bão, lũ, ngập lụt:  

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công trước mùa mưa;  

+ Xây dựng hệ thống thoát nước tạm trong quá trình thi công dự án; 

+ Xây dựng phương án di chuyển thiết bị, máy móc thi công và nguyên vật 

liệu xây dựng khi có sự bất thường về thời tiết như bão, mưa lớn gây ngập lụt 
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khu vực;  

+ Không tiến hành thi công trong những ngày mưa lớn, gió bão; 

+ Chỉ đạo, giám sát đơn vị thi công tiến hành thi công các hạng mục thoát 

nước tạm theo đúng thiết kế, đảm bảo nước mưa chảy tràn được thu gom và tiêu 

thoát toàn bộ, tránh gây ngập úng cục bộ tại khu vực dự án. 

- Sấm sét:  

+ Lắp đặt cột thu sét tạm ở khu vực lán trại. 

+ Phổ biến kiến thức về phòng tránh tai nạn sấm sét cho cán bộ, công nhân: 

tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa, tránh các khu vực cao hơn xung 

quanh, tránh xa các vật dụng kim loại đặc biệt, không đứng thành nhóm người 

gần nhau. 

+ Nếu có tai nạn xảy ra thì phải nhanh chống đưa nạn nhân đến cơ sở y tế 

gần nhất. 

e) Biện pháp giảm thiểu sự cố hư hỏng tuyến đường vận chuyển và cơ sở 

hạ tầng khu vực. 

- Quá trình vận chuyển phải tuân thủ tải trọng cho phép các tuyến đường liên 

thôn, liên xã và tuyến đường Quốc lộ 1A. Quy định tải trọng cho phép của các 

phương tiện vận chuyển từ 7-10 tấn. Chủ dự án thường xuyên kiểm tra, giám sát đơn 

vị thi công, vận chuyển không chở vượt quá tải trọng nhằm tránh gây hư hỏng các 

tuyến đường. 

- Hạn chế tần suất phương tiện ra vào dự án tránh làm hư hỏng sân bê tông 

hiện có của khu vực. 

- Nếu để xảy ra sự cố hư hỏng các đoạn đường, sân bê tông trụ sở do quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu, thi công do dự án gây ra thì chủ dự án sẽ phối 

hợp với đơn vị thi công, vận chuyển tiến hành sửa chữa, khắc phục kịp thời. 

- Áp dụng chế tài xử phạt đối với các xe hợp đồng vận chuyển nếu xảy ra vi phạm. 

f) Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy rừng: 

Nhằm phòng chống cháy rừng có hiệu quả, chủ đầu tư phối hợp đơn vị thi 

công sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Kiểm tra mức độ an toàn của các máy móc, thiết bị trên công trường trước 

khi vận hành; 

- Các thùng chứa nhiên liệu phục vụ cho dự án được quản lý cẩn thận, nghiêm 

cấm các hành động có sử dụng lửa gần khu vực này; 

- Hệ thống điện tạm đảm bảo an toàn khi đưa vào sử dụng và được kiểm tra 

thường xuyên. Lắp đặt biển báo cấm hoặc biển báo nguy hiểm tại những khu vực 
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như: kho chứa nhiên liệu, kho thiết bị, trạm điện… 

- Trang bị các biển báo, nội quy PCCC, phương tiện theo đúng quy định; 

- Tập huấn cho công nhân tại công trường nhằm nâng cao hiểu biết và khả 

năng ứng phó khi có cháy xảy ra; 

- Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, 

bảo vệ tài nguyên rừng, phòng chống cháy rừng đối với đội ngũ cán bộ và công 

nhân tham gia thi công dự án. 

- Khi phát hiện cháy rừng, đơn vị thi công  sẽ huy động lực lượng, phương 

tiện chữa cháy rừng kịp thời như: Dao phát, bình nước, cành cây tươi…để dập tắt 

lửa, không để đám cháy lan rộng. Nếu lực lượng, phương tiện tại chỗ không đủ, 

không có khả năng cứu chữa thì đơn vị thi công sẽ báo cáo với các ban ngành có 

liên quan để có biện pháp hỗ trợ lực lượng, phương tiện ứng cứu để đám cháy 

không lan rộng và được dập tắt kịp thời. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn hoạt động 

Giai đoạn hoạt động, khu vực dự án hình thành Khu Thương mại, dịch vụ 

tổng hợp Quảng Trạch. Chủ dự án có trách nhiệm bố trí bộ phận chuyên trách về 

công tác bảo vệ môi trường có chức năng quản lý các vấn đề về môi trường trong 

quá trình hoạt động của dự án. 

Khi đi vào hoạt động, dự án mang lại những tác động tích cực cho hóa và sự phát 

triển văn hóa-xã hội của khu vực, tuy vậy vẫn không thể tránh khỏi những tác động 

tiêu cực đến môi trường. 

Bảng 27. Tác động của dự án trong giai đoạn hoạt động 

TT Nguồn gây tác động 
Tác động có liên quan 

đến chất thải 

Tác động không liên 

quan đến chất thải 

1 

 

Hoạt động của phương 

tiện giao thông ra vào dự 

án. 

Khí thải, bụi. 
Tiếng ồn. 

Trật tự ATGT. 

2 
Hoạt động kinh doanh, 

thương mại, dịch vụ 

- Nước thải sinh hoạt 

- Nước thải xăng dầu 

- CTR sinh hoạt, CTNH. 

Trật tự, an toàn xã hội. 
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3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động 

3.2.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

a) Bụi, khí thải: 

a.1) Bụi, khí thải của các phương tiện tham gia giao thông: 

Giai đoạn dự án đi vào vận hành ổn định với quy mô dự kiến khoảng 300 

người dân tham gia sinh hoạt văn hóa thì số lượt phương tiện đi lại của người dân 

ra vào khu vực dự án tăng so với giai đoạn hiện tại.  

Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án thường phát 

sinh một lượng bụi và khí thải làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Tuy nhiên, 

đường dẫn vào dự án đều được bê tông hóa. Vì vậy, ảnh hưởng của các chất ô 

nhiễm này theo các hướng gió trong khu vực dự án là rất nhỏ và không đáng kể. 

a.2) Mùi hôi điểm tập kết rác thải:  

Tại các thùng chứa rác, điểm tập kết rác của dự án sẽ phát sinh các khí gây 

mùi khó chịu từ việc lên men phân hủy chất hữu cơ bao gồm CO2, NH3, H2S, 

CO... các khí gây mùi chủ yếu là NH3, H2S. Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, 

nếu chất thải rắn được lưu trữ trong thời gian dài sẽ tạo điều kiện cho ruồi nhặng 

phát triển làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm. 

Bên cạnh đó, rác thải sinh hoạt có đặc trưng là độ ẩm cao, khi rác phân hủy 

sẽ làm phát sinh nước rỉ rác, gây mùi hôi và ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường 

xung quanh.  

a.3) Mùi hôi từ nhà vệ sinh, bể tự hoại và module XLNT: 

Mùi hôi từ nhà vệ sinh do có NH3 trong nước tiểu khi nhà vệ sinh không 

được dọn dẹp sạch sẽ hàng ngày. 

Mùi hôi từ bể tự hoại, Module XLNT phát sinh chủ yếu do quá trình phân 

hủy kỵ khí. Sản phẩm khí từ quá trình phân hủy kỵ khí gồm khí H2S, CH4… Trong 

đó, H2S là khí gây mùi chính. 

Bảng 28. Các hợp chất gây mùi do phân hủy kị khí nước thải 

Các hợp chất Mùi đặc trưng Ngưỡng phát hiện (ppm) 

Ally mercptane Mùi tỏi 0,00005 

Amyl mercptane Mùi khó chịu, hôi thối 0,0003 

Benzyl mercptane Mùi khó chịu mạnh 0,00019 

Crotyl mercptane Mùi chồn 0,000029 

Dimethyl mercptane Thực vật thối rữa 0,0001 

Ethyl mercptane Mùi bắp cải thối 0,00019 
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Hydrogen mercptane Mùi trứng thối 0,00047 

Methyl mercptane Mùi cải thối 0,0011 

Propyl mercptane Mùi khó chịu 0,000075 

Nguồn: 7th International conference on evirnoment Sc and Technology 
Ermoupois, Syros Island, Greece- Sep 2001. Odor emission in a small wastewater 
treatment plant 

b) Nước thải: 

Nước thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ: 

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực; 

- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên và khách vãng lai; 

- Nước thải xăng dầu. 

b.1) Nước mưa chảy tràn: 

Như vậy, lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực dự án tính theo công thức 

[3.7], mục 3.1.1.1 với hệ số dòng chảy bề mặt K=0,8 (mái nhà, đường bê tông) 

như sau: 

Qmax = 0,278 *K*I*A = 0,278 x 0,8 x 0,747 x 16.141,9 = 2.681,7 m3/ngày 

= 0,031 m3/s. 

Trong quá trình hoạt động, nếu như mặt bằng dự án không được vệ sinh hằng 

ngày thì nước chảy tràn sẽ cuốn theo đất, cát, chất thải rắn, xăng dầu gây tắc 

nghẽn, ứ động, ô nhiễm môi trường. 

b.2) Nước thải sinh hoạt: 

- Trong báo cáo này, tính lượng nước thải sinh hoạt tối đa bằng 100% lượng 

nước cấp. Với quy mô khoảng 15 nhân viên và 200 khách vãng lai hằng ngày thì 

thì tổng nhu cầu cấp nước tại dự án được tính như sau:  

Qsh = 15*100 + 200*10=3500 (l/ngày đêm) = 3,5 m3/ngày đêm. 

Vậy tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại tự án là 3,5 (m3/ngày.đêm). 

Trong đó: 

+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 2,8 m3/ngày; 

+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 0,7 m3/ngày. 

- Ảnh hưởng của vi khuẩn trong nước thải đối với con người: 

Trong nước thải sinh hoạt rất giàu các chất hữu cơ, gồm 3 nhóm chất: protein 

(40 - 50%), hidratcacbon (50%), chất béo (10%). Protein là polime của acid amin, 

là nguồn dinh dưỡng chính cho vi sinh vật. Hidratcacbon là các chất đường bột và 

xenlulozơ. Tinh bột và đường rất dễ bị phân huỷ bởi vi sinh vật, còn xenlulozơ bị 

phân huỷ muộn hơn và tốc độ phân huỷ chậm hơn nhiều. Chất béo ít tan và vi sinh 



 Báo cáo ĐTM Dự án: Khu Thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch 
 

Chủ dự án: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 81 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Thành 75 

vật phân giải với tốc độ rất chậm. Số lượng vi sinh vật, chủ yếu là vi khuẩn, có 

trong nước thải rất lớn (khoảng 105 - 109 tế bào/ml). Ngoài việc chúng đóng vai 

trò phân huỷ các chất hữu cơ, cùng với các chất khoáng khác dùng làm chất nuôi 

tế bào vi khuẩn và đồng thời làm sạch nước thải, chúng còn có một số vi sinh vật 

gây bệnh (ecoli, coliform…). Các loài vi sinh vật gây bệnh hiện hữu trong nước 

thải đưa ra sông góp phần làm cho các bệnh, đặc biệt là các bệnh đường ruột 

(thương hàn, tả, lị…) gia tăng do lây lan qua con đường ăn uống và sinh hoạt.  

Trong phân người có chứa nhiều loại vi trùng gây bệnh (như vi trùng tả, lị, 

thương hàn và trứng giun sán). Trong thực tế là không thể xác định tất cả các loại 

vi trùng này đối với từng mẫu nước vì phức tạp và tốn thời gian. Do đó thông 

thường trong nghiên cứu ô nhiễm ta không xác định các loại vi trùng gây bệnh mà 

xác định mẫu nước có bị ô nhiễm phân không. Muốn vậy, chỉ cần xác định một 

vài vi sinh chỉ thị cho ô nhiễm phân. Có 3 nhóm vi sinh chỉ thị ô nhiễm phân:  

+ Nhóm coliform đặc trưng là Escherichia coli (Ecoli) - Nhóm streptococci 

đặc trưng là Streptococcus faecalis; 

+ Nhóm clostridia khử sulfit đặc trưng là Clostridium perfringens.  

Sự có mặt của các vi sinh này chỉ ra rằng nước bị ô nhiễm phân, như vậy có 

ý nghĩa là có thể có vi trùng đường ruột trong nước và ngược lại nếu không có các 

vi sinh chỉ thị có ý nghĩa là có thể không có vi trùng gây bệnh đường ruột.  

c) Chất thải rắn: 

- Chất thải rắn thông thường: 

Hoạt động sinh hoạt văn hóa của người dân với tính chất thời gian ngắn, ít 

phát sinh chất thải rắn. Các chất thải rắn chủ yếu là bao bì đồ ăn, thưc uống, giấy 

lau... Với số lượng 15 nhân viên và 200 khách vãng lai, tuy nhiên số lượng rác 

thải phát sinh rất thấp, ước lượng trong giai đoạn hoạt động tối đa khoảng 

5kg/ngày.  

- Chất thải rắn từ hố ga, bể tự hoại và module XLNT: 

Bùn thải từ hố ga, bể tự hoại và module XLNT có khối lượng không lớn và 

không thường xuyên nên được định kỳ kiểm tra, nạo vét và tận dụng để trồng cây 

xanh tại khuôn viên dự án. 
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d) Chất thải nguy hại: 

Thành phần chủ yếu gồm pin, bóng đèn hỏng. Ước tính lượng CTNH phát 

sinh như bảng sau:  

Bảng 29. Dự báo thành phần, khối lượng CTNH phát sinh 

TT Loại chất thải 
Mã chất 

thải 
Khối lượng 
(kg/năm) 

Ghi chú 

1 
Bóng đèn huỳnh 
quang thải 

16 01 06 2 
01 bóng đèn và 01 bộ 
thiết bị điện tử đi kèm 

nặng khoảng 0,5kg 

2 
Linh kiện điện tử 
hỏng 

16 01 13 1 Tạm tính 

3 Pin, Ắc quy thải 16 01 12 5 Tạm tính 

4 
Giẻ lau găng tay 
nhiễm thành phần 
nguy hại 

18 02 01 2 
 

Tổng khối lượng 10  

CTNH nếu không được thu gom kịp thời sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất, 

môi trường nước mặt, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. 

3.2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

Tiếng ồn chủ yếu phát sinh do phương tiện giao thông ra vào dự án, phát sinh 

không không thường xuyên. Nguồn tác động này là không lớn và hầu như không 

ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. 

3.2.1.3. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường 

a) Sự cố cháy nổ: 

Trong công trình có tồn tại rất nhiều các vật liệu có thể cháy được như các 

thiết bị, bộ phận thiết bị đưa vào công trình, các chất cháy từ vật dụng, bàn ghế, 

tủ tài liệu, văn phòng phẩm, khu vực cây xăng dầu... Các chất cháy trên khi gặp 

nguồn nhiệt đủ lớn thì có thể gây ra cháy. Nguồn nhiệt ở đây có thể do các nguyên 

nhân khác nhau tạo ra như từ hệ thống điện, do phát nhiệt trong quá trình làm 

việc, do tàn thuốc lá, do sơ suất, vô ý gây cháy... 

b) Sự cố rò rỉ, gãy, vỡ đường ống cấp nước, thoát nước: 

Trong quá trình hoạt động của dự án, có thể xảy ra các sự cố về hệ thống cấp, 

thoát nước như: 

- Rò rỉ nước cấp, nước thải do đường ống bị nứt, vỡ... dưới tác dụng của ngoại lực. 

- Gãy, vỡ các đường ống thoát nước làm nước thải chảy tràn, ứ động, phát 
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sinh mùi hôi. 

c) Sự cố sét đánh: 

Trường hợp công trình không đảm bảo các giải pháp thiết kế chống sét an toàn 

thì có thể dẫn đến sự cố sét đánh trong điều kiện thời tiết xấu, thiên tai xảy ra. 

3.2.2. Các biện pháp bảo vệ môi trường và khắc phục sự cố giai đoạn 

hoạt động 

3.2.2.1. Biện pháp đối với nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

a) Bụi, khí thải: 

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ các hoạt động giao thông: 

+ Thường xuyên quét dọn khu vực sân bê tông, đường lưu thông. Tần suất 1 

lần/ngày; 

+ Tăng cường trồng cây và chăm sóc cây xanh.   

- Giảm thiểu tác động mùi từ điểm tập kết rác thải: Rác thải sinh hoạt phát 

sinh được thu gom vào thùng có nắp đậy kín. Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom để vận chuyển theo đúng quy định.  

- Giảm thiểu tác động từ khí thải từ hố ga, nhà vệ sinh và module xử lý nước 

thải, hệ thống thu gom nước thải: 

+ Tại khu vực nhà vệ sinh phải được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày; 

+ Các nắp cống, hố ga được đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. 

b) Nước thải: 

b.1) Nước mưa chảy tràn: 

Theo phương án bố trí tổng mặt bằng của dự án, khu vực nội bộ đều được bê 

tông hóa, đồng thời sau khi bàn giao các hạng mục cho chính quyền địa phương 

quản lý, thì chính quyền địa phương sẽ bố trí nhân viên thường xuyên vệ sinh, thu 

gom rác thải, nước mưa khi chảy tràn các khu vực này có mức độ ô nhiễm không 

đáng kể, sẽ được thoát theo hướng nghiêng của địa hình về mương đất thoát nước 

hiện hữu của Uỷ ban, sau đó thoát ra ngoài hàng rào và thoát xuống khe sâu thoát 

nước chung của khu vực về vùng trũng của địa hình phía Đông dự án.  
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b.2) Nước thải sinh hoạt: 

Giải pháp thoát nước cho công trình là nước thải được thu bởi các thiết bị thu 

nước thải và được dẫn bởi hệ thống đường ống nhánh, ống đứng (ống PVC). Nước 

thải được chia làm 2 phần: Nước thải đen được dẫn theo đường riêng xử lý sơ bộ 

bằng bể tự hoại; Nước thải xám (nước thải rửa lavabo, nước thoát sàn)... được dẫn ra 

hố ga đầu ra của bể tự hoại. Toàn bộ nước thải sau khi được thu gom sẽ được xử lý 

bằng module XLNT trước khi dẫn ra ngoài hàng rào và thoát xuống khe sâu thoát 

nước chung của khu vực về vùng trũng của địa hình phía Đông dự án. 

Nước thải sinh hoạt tại khu vực dự án sau khi đi vào hoạt động được thu gom 

và xử lý theo sơ đồ sau:       

 
Sơ đồ 2. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt 
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b.2.1) Xử lý sơ bộ NTSH: 

* Đối với nước thải đen:  

Nước thải đen từ các nhà vệ sinh sẽ được thu bởi các thiết bị thu nước, dẫn 

theo hệ thống đường ống nhánh, ống đứng (ống PVC)… vào bể tự hoại. Bể tự 

hoại có hai chức năng chính là lắng cặn và phân hủy cặn lắng. Thời gian lưu 

nước trong bể từ 1-7 ngày thì có khoảng 90% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy 

bể. Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3-6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh 

vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí 

và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra 

trong giai đoạn đầu là lên men axit, các chất khí tạo ra trong quá trình phân giải 

CH4, CO2, H2S... Cặn trong bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để 

lại khoảng 20% lượng cặn đã lên men lại trong bể để làm giống men cho bùn 

cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hủy cặn. Nước thải 

được lưu trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển 

qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông 

hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. 

Phần cặn được lưu lại phân huỷ kỵ khí trong bể, phần nước được thoát ra 

hố ga, dẫn về Module XLNT.  

Lượng chất thải, bùn dư sẽ được kiểm tra định kỳ và hợp đồng với đơn vị có 

chức năng nạo hút và vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

Chủ dự án đề xuất sử dụng bể Bastaf cải tiến để xử lý cho phép đạt hiệu suất 

tốt, ổn định (hiệu suất xử lý trung bình theo hàm lượng cặn lơ lửng đạt 90,8%, 

theo COD đạt 86,3% và BOD đạt 74,4% cao hơn 2-3 lần so với bể tự hoại thông 

thường. Thông số xây dựng bể tự hoại cụ thể như sau: 
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Hình 2. Thiết kế bể tự hoại 

Dựa vào bảng ước tính hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt và 

hiệu suất xử lý các chất bẩn của bể tự hoại cải tiến nêu trên, dự báo nồng độ chất 

ô nhiễm đầu vào, ra bể Bastaf như sau: 

Bảng 30. Nồng độ ô nhiễm nước thải trước và sau xử lý bằng bể tự hoại 

TT Chất ô nhiễm 
Nồng độ các 
chất ô nhiễm 

vào BTH (mg/l) 

Sau bể 
tự hoại 
cải tiến 

QCVN 
14:2008/BTNMT 

(cột B) K=1,2 

1 Chất rắn lơ lửng 250 25 120 

2 BOD5 320 80 60 

3 Amoni (Tính theo N) 25-30 16 12 

4 Phốt phát 8 6 12 

5 Coliforms 
106 – 109 

MNP/100ml 
- 5.000 

Qua đó, cho thấy sau khi qua bể tự hoại, nồng độ chất thải trong nước thải 

sinh hoạt giảm đi đáng kể nhưng vẫn chưa đạt quy chuẩn. Nếu để tự thấm, không 

có phương án xử lý về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất, nước ngầm. Cần 

phải có các công trình xử lý cục bộ để hạn chế các tác động này.  

b.2.2) Phương án xử lý nước thải:  

Lượng nước thải phát sinh từ dự án khoảng 3,5 m3/ngày đêm. Vì vậy, đơn vị 

tư vấn lựa chọn phương án thiết kế hệ thống xử lý nước thải dưới dạng module 

composite, công suất xử lý 4,0 m3/ngày, ứng dụng công nghệ xử lý AO-MBBR, 
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cụ thể như sau: 

* Công nghệ xử lý NTSH : 

 
Sơ đồ 3. Module xử lý NTSH 

Bảng 31. Tiêu chí thiết kế hệ thống module composite xử lý nước thải sinh hoạt 

Tiêu chí Chi tiết 

Hiệu quả xử lý  Thiết kế theo công suất từng module. 

 Nước thải đạt tiêu chuẩn cột B, QCVN 14:2008/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Xây dựng  Tiết kiệm diện tích. 

 Đảm bảo mỹ quan khu vực. 

Thiết bị  Dễ dàng bảo trì, sửa chữa. 

Vận hành  Vận hành liên tục 24/24. 

 Toàn bộ hệ thống được kiểm soát bằng điều khiển tự động 

nên không đòi hỏi công nhân vận hành có trình độ chuyên 

môn cao, vận hành đơn giản. 

 Hệ thống được tự động hoá, có khả năng báo động khi gặp 

sự cố, nhưng cũng có thể vận hành bán tự động khi một số 

thiết bị công nghệ gặp sự cố và cũng có thể vận hành bằng tay 

khi phần mềm gặp sự cố. 

 Chi phí vận hành thấp. 

 Có khả năng giải quyết sự cố như quá tải lưu lượng hay nồng 

độ do các ngăn điều hoà được thiết kế an toàn, có thiết bị kiểm 

soát lưu lượng. 

 Hệ thống có trang bị các cửa chặn, dễ dàng trong việc vận 

hành cấy vi sinh, kiểm soát… 
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 Hệ số an toàn cao. 

 Lượng bùn sinh ra ít. 

- Quy trình dòng thải qua module: 

+ Quy trình xử lý nước thải: Nước thải đầu vào (sau khi được xử lý sơ bộ 

qua bể tự hoại)  Hố thu  Hệ thống xử lý nước thải Module composite (Ngăn 

điều hòa và kỵ khí (T01)  Ngăn thiếu khí (T02)  Ngăn hiếu khí (T03)  Ngăn 

lắng và khử trùng (T04))  Nước thải sau khi xử lý đạt cột B, QCVN 

14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi 

thoát ra môi trường. 

+ Xử lý bùn: Phần bùn sinh ra được thường xuyên kiểm tra để nạo vét và tận 

dụng để trồng cây trong khuôn viên UB xã. 

+ Khử trùng: Nước thải đầu ra được khử trùng bằng Clo. 

- Thuyết minh sơ đồ dây chuyền công nghệ: 

+ Ngăn điều hòa và kỵ khí (T01):  

Nước thải đầu vào bao gồm tất cả nước thải sinh hoạt: Nước thải đen, nước 

thải xám sau khi thu gom được dẫn vào ngăn, trong ngăn này sẽ diễn ra quá trình 

khử BOD mạnh mẽ, khử NO3
- thành khí N2, khử P. Các chất thải rắn nặng hơn sẽ 

chìm xuống đáy, các chất nhẹ hơn sẽ nổi lên trên và được thủy phân yếm khí. Lượng 

chất thải hoà tan và lơ lửng sẽ được chuyển sang ngăn T02 để đi vào quá trình xử 

lý tiếp thep. Ngăn này còn có tác dụng điều hòa lưu lượng, nồng độ nước thải. 

+ Ngăn thiếu khí (T02):  

Ngăn này có chứa các giá thể vi sinh dạng cầu, bên trong có mút xốp. Nó sẽ 

là nơi vi sinh bám dính, làm tổ và phát triển. Ngăn này có 2 nguồn nước vào bao 

gồm nước từ ngăn T01 chuyển sang và nước hồi lưu từ ngăn T04 về. Nhiệm vụ 

lắng lại các chất thô, xử lý BOD. 

+ Ngăn hiếu khí (T03):  

Ngăn này chứa các giá thể MBBR, các vi sinh vật hiếu khí bám dính vào trên 

bề mặt giá thể, chúng tiêu huỷ lượng BOD còn lại bằng cách hấp thu Oxi và Oxi 

hóa các chất hữu cơ. Nước tại ngăn lắng được hồi lưu về ngăn T02 để cung cấp 

DO và vận chuyển chất thải sang ngăn hiếu khí để xử lý. 

+ Ngăn lắng và khử trùng (T04):  

Ngắn lắng được bổ sinh thêm tấm Lamel để tăng hiệu quả lắng và trên đó 

còn có các vi sinh vật bám dính để xử lý triệt để nước thải sinh hoạt. Đảm bảo đạt 

tiêu chuẩn cột B, QCVN 14:2008 BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
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thải sinh hoạt. Nước được thu ở đáy ngăn lắng, đi qua hệ lamel, tràn qua màng 

răng cưa và đi ra ngoài. Tại máng răng cưa, nước sẽ được khử khuẩn bằng Clo. 

- Vị trí: Bố trí tại khu vực sát hàng rào phía Nam khu đất dự án. 

- Nước thải sau xử lý của dự án:  

+ Chất lượng: Đạt tiêu chuẩn cột B, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.  

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung khu vực. 

+ Vị trí xả thải:  

*Nước thải dự án sau khi xử lý đạt chuẩn tại Module XLNT sinh hoạt được 

dẫn ra hố ga TNT (vị trí có thể lấy mẫu) trước khi dẫn theo đường ống TNT ra 

ngoài hàng rào và thoát vào hệ thống thoát nước chung khu vực. 

c) Chất thải rắn thông thường: 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Chủ dự án bố trí thùng rác tại sân bê tông, các phòng chức năng và nhà vệ 

sinh để thu gom CTR sinh hoạt: 

+ Tại các phòng chức năng bố trí 01 sọt rác 15l, không có nắp đậy để thu 

gom CTR phát sinh.  

+ Tại khu vực nhà vệ sinh bố trí các thùng rác nhỏ 15-20l có nắp đậy. 

+ Tại sân bê tông bố trí khu vực tập kết rác thải với 03 thùng rác 120l có nắp 

đậy.   

- Hàng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ thu gom rác phát sinh ra điểm tập kết rác 

quy định của khu vực.  

- Thực hiện theo điều 75, luật BVMT năm 2020, chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh được phân loại và xử lý như sau:  

+ CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế như chai lọ nhựa, bìa catton...: Thu 

gom và bán cho đơn vị thu mua phế liệu; 

+ CTR hữu cơ (CTR thực phẩm): Thu gom và liên hệ cho các hộ dân trong 

khu vực làm thức ăn chăn nuôi; 

+ CTR khác: Thu gom và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển 

đi xử lý đúng theo quy định. 

- Thực hiện biện pháp quản lý CTR sinh hoạt theo quy định tại Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và môi trường.  

* Chất thải rắn từ hố ga, module XLNT: 

- Cán bộ phụ trách module định kỳ kiểm tra nạo vét bùn thải từ hố ga, module, 

lượng bùn thải này được tận dụng để trồng cây tại khuôn viên cây xanh UB xã. 
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Việc nạo vét bùn được thực hiện định kỳ 06 tháng đến 01 năm hoặc lâu hơn phụ 

thuộc vào lưu lượng nước thải xử lý thực tế sau khi dự án đưa vào hoạt động. 

d) CTNH: 

CTNH quản lý theo thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng 

quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 

Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

CTNH theo quy định. 

Mỗi loại CTNH phát sinh được thu gom vào thùng composit riêng biệt, dán 

nhãn CTNH, lữu trữ tạm thời tại khu vực nhà kho của dự án và phối hợp với đơn 

vị có chức năng tiến hành thu gom, xử lý. 

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn:  

Tuyên truyền, giáo dục ý thức về giảm thiểu tiếng ồn của lái xe, nhân viên, 

có giờ giấc hoạt động hợp lý. 

3.2.2.3. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường 

a) Sự cố cháy, nổ, chập điện: 

Chính quyền địa phương tuyên truyền cho cán nhân viên và người dân về an 

toàn sử dụng điện, an toàn PCCC, giúp họ có ý thức hàng ngày trong công tác 

phòng ngừa cháy nổ. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng như cơ quan PCCC, công an xã Quảng 

Hưng, công ty điện lực... để yêu cầu hỗ trợ ngay khi xảy ra các sự cố nằm ngoài 

khả năng kiểm soát.  

- Lắp đặt hệ thống PCCC theo đúng quy định. Hệ thống PCCC của đơn vị 

gồm hệ thống báo cháy tự động, hệ thống đèn sự cố và chỉ dẫn lối thoát nạn. 

* Hệ thống báo cháy tự động gồm:  

+ Tủ báo cháy là tủ có 4 kênh báo cháy, đủ khả năng điều khiển hệ thống báo 

cháy của công trình; 

+ Đầu báo cháy cho các phòng chức năng sử dụng đầu báo cháy khói, lắp nổi 

vào mặt phẳng trần;  

+ Hộp nút ấn chủ động; 

+ Chuông báo cháy;  

+ Đèn báo cháy; 

+ Nguồn điện, dây tín hiệu. 

* Hệ thống đèn sự cố và chỉ dẫn lối thoát nạn: 
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+ Đèn chiếu sáng sự cố; 

+ Chiếu sáng sự cố đường thoát nạn. 

- Bố trí các bình chữa cháy được đặt cạnh các bảng tiêu lệnh, nội quy PCCC. 

Đặt các bình bột MFZL4-ABC, chữa cháy gần lối ra, sảnh và hành lang. 

b) Sự cố rò rỉ, gãy, vỡ đường ống cấp nước, thoát nước: 

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những khu vực ứ đọng nước để kịp thời 

khắc phục tình trạng vỡ hoặc rò rỉ đường ống. 

Kiểm tra, bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống ống dẫn đảm bảo tất 

cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

c) Sự cố sét đánh: 

Thiết kế hệ thống chống sét mái và tiếp đất cho dự án. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Tác động môi trường lớn nhất của dự án chủ yếu xảy ra trong giai đoạn xây 

dựng các hạng mục công trình. Các vấn đề về môi trường và các biện pháp giảm 

thiểu liên quan sẽ được quản lý và theo dõi chặt chẽ. 

Trong giai đoạn thi công dự án, chủ đầu tư sẽ thực thi các biện pháp giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường đã đề ra trong Chương 3 của báo cáo đánh giá tác động 

môi trường này. 

Trong giai đoạn hoạt động, UBND xã Quảng Hưng sẽ quản lý, giám sát công 

tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn của dự án. 

Dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và tổ chức, 

bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường được tóm tắt như sau: 
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Bảng 32. Kinh phí công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(1.000VNĐ) 

1 Trang bị bảo hộ lao động Từ khi khởi 

công cho đến 

khi hoàn thành 

xây dựng các 

hạng mục 

công trình của 

dự án 

2.000 

2 Nhà vệ sinh lưu động 3.000 

3 Thùng chứa rác thải sinh hoạt 1.000 

4 Hệ thống biển báo 1.000 

5 Hợp đồng thu gom rác thải  5.000 

6 Chi phí nhân lực quản lý môi trường 5.000 

Tổng cộng 17.000 

3.4.  Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, 

đánh giá, dự báo 

a) Về các phương pháp đánh giá tác động môi trường: 

Các phương pháp đánh giá tác động môi trường được sử dụng trong báo cáo 

là những phương pháp phổ biến hiện nay. Cụ thể như sau: 

Bảng 33. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường 

TT Phương pháp Mức độ tin cậy 

1 
Phương 
pháp làm 
việc nhóm 

Nhóm gồm những kỹ sư, cử nhân môi trường, địa lý, cán bộ đo 
đạc có trình độ và kinh nghiệm. Nhiệm vụ được phân công rõ 
ràng tuỳ theo trình độ và kinh nghiệm của từng cá nhân phù hợp 
với thực tế. Trong quá trình thực hiện, nhóm thường xuyên trao 
đổi và góp ý xây dựng báo cáo.  

2 

Phương 
pháp kế thừa 
các tài liệu, 
kết quả 
nghiên cứu 
sẵn có 

Phương pháp này sử dụng và kế thừa những tài liệu, sách đã cơ 
quan chức năng được thẩm định và phê duyệt. Tuy nhiên, 
phương pháp này chỉ mang tính tương đối bởi tại thời điểm lập 
báo cáo có thể số liệu đó không còn hoàn toàn chính xác nữa. 

3 

Phương 
pháp khảo 
sát, thu thập 
thông tin 
phân tích 
thông tin và 
xử lý số liệu 

- Với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình, nhóm ĐTM 
đã tiến hành khảo sát hiện trạng khu vực công trình để có cái 
nhìn tổng quan về vị trí, đặc điểm địa chất, địa hình khu vực 
tương quan với bản vẽ, thuyết minh dự án.  
- Đảm bảo điều kiện để cộng đồng dân cư, chính quyền, đoàn 
thể tại địa phương - nơi thực hiện dự án tham gia họp, lấy ý kiến 
góp ý cho Báo cáo. 

4 Phương Tổng hợp các số liệu thu thập được, so sánh với Tiêu chuẩn, Quy 
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pháp tổng 
hợp, so sánh 

chuẩn Việt Nam. Từ đó, đánh giá hiện trạng chất lượng môi 
trường nền tại khu vực nghiên cứu, dự  báo đánh giá và đề xuất 
các giải pháp giảm thiểu tác động đến môi trường do các hoạt 
động của dự án. 

5 

Phương 
pháp tham 
vấn cộng 
đồng 

Tham vấn cộng đồng thông qua lấy ý kiến đại diện của UBND, 
UBMTTQ xã Quảng Hưng và hỏi trực tiếp ý kiến người dân, 
cán bộ xã thông thạo khu vực. 

6 
Phương 
pháp đo đạc 

Các chỉ số môi trường được đo, phân tích đảm bảo độ chính xác 
vì được đo bằng các thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao. Các 
vị trí lấy mẫu đảm bảo thể hiện đầy đủ đặc điểm tính đại diện 
môi trường khu vực. Người tham gia lấy mẫu có kinh nghiệm 
trong công tác thu thập và phân tích. 

7 

Phương 
pháp đánh 
giá nhanh, 
dự báo 

Dựa vào trình độ và kinh nghiệm, nhiệm vụ được phân công rõ 
ràng, phương pháp này đưa ra các đánh giá và dự báo căn cứ vào 
điều kiện thực tế và các thông số môi trường thu thập được. Do 
vậy tính chính xác của phương pháp phụ thuộc vào khả năng và 
kinh nghiệm của cán bộ thực hiện ĐTM. 

b) Về các tài liệu sử dụng trong đánh giá tác động môi trường: 

Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo trong báo cáo đều được tham 

chiếu từ các tư liệu chính thống đã và đang được áp dụng tại Việt Nam. Các sách 

giáo khoa, giáo trình đang được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo tại 

các trường Đại học... Các tài liệu, dữ liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội 

khu vực dự án được các nhà khoa học, cơ quan chính quyền theo dõi, tính toán, 

đo đạc rất cụ thể nên kết quả cũng đáng tin cậy.  

c) Về nội dung của ĐTM: 

- Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nêu và đánh giá đầy đủ các tác động môi trường, các rủi ro, sự cố có khả 

năng xảy ra trong quá trình hoạt động của dự án. Đồng thời đưa ra các giải pháp 

khả thi để giảm thiểu tác động xấu của dự án tới môi trường. 
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CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI 
TRƯỜNG 

Quản lý môi trường của dự án là tổ chức thực hiện các giải pháp và biện pháp 

BVMT nhằm đảm bảo phát triển bền vững. Từ nhận thức đó, trong quá trình thi 

công cũng như khi dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp 

quản lý như sau: 

- Chủ dự án xây dựng kế hoạch cụ thể về quản lý, bảo vệ môi trường trong 

quá trình hoạt động và tổ chức thực hiện. 

- Xây dựng nội quy, quy chế về vệ sinh và an toàn lao động, xây dựng kế 

hoạch bảo hộ lao động và công tác bảo vệ môi trường trong khu vực. 

- Có bộ phận chuyên môn về công tác bảo vệ môi trường nhằm kiểm soát 

các thông số về chất lượng môi trường. Khi phát hiện các hoạt động của dự án có 

tác động xấu đến môi trường hoặc xảy ra sự cố về môi trường thì báo ngay với 

lãnh đạo dự án biết để kịp thời giải quyết và xử lý. 

- Thực hiện công tác quan trắc và giám sát môi trường, báo cáo định kỳ về 

bảo vệ môi trường theo quy định. 

Trên cơ sở tổng hợp các hoạt động của dự án, các tác động xấu tới môi trường 

và các biện pháp giảm thiểu trong các giai đoạn hoạt động của dự án chúng tôi đề 

ra chương trình quản lý môi trường cụ thể ở bảng sau: 
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4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án  

Bảng 34. Chương trình quản lý môi trường 

Giai 
đoạn 
hoạt 
động 

của dự 
án 

Các hoạt 
động của 

dự án 

Các tác động môi 
trường 

Các công trình, biện pháp bảo 
vệ môi trường 

Thời gian 
thực hiện 
và hoàn 
thành 

Trách 
nhiệm tổ 

chức 
thực 
hiện 

Trách 
nhiệm 

giám sát 

Thi 
công 
xây 

dựng 

Vận chuyển 
và bốc dỡ 
nguyên vật 
liệu xây 
dựng, máy 
móc thiết bị 

thi công. 

- Tác động đến môi 
trường không khí bởi 
tiếng ồn, bụi và khí thải 
từ các phương tiện vận 
chuyển; 

- Ảnh hưởng đến giao 
thông, sự cố tai nạn giao 
thông. 

- Thu dọn nền đường có đất đá rơi 
vãi. 

- Phương tiện vận chuyển được 
đăng kiểm an toàn kỹ thuật môi 
trường. 

- Che phủ bạt thùng xe. 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức an 
toàn giao thông cho các lái xe. 

- Lắp đặt hệ thống biển báo, tín 
hiệu giao thông tại các điểm, nút 
giao quan trọng. 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức an 
toàn giao thông cho các lái xe. 

Trong 
suốt thời 
gian thi 

công xây 
dựng 

Nhà thầu 
thi công 

Đơn vị tư 
vấn giám 
sát Chủ 

dự án thuê 

Hoạt động 
thi công xây 

dựng các 
hạng mục 

- Tác động đến môi 
trường không khí do 
tiếng ồn bụi và khí thải 
phương tiện thi công. 

- Thực hiện vệ sinh môi trường, 
che chắn nguyên vật liệu. 

- Thường xuyên duy tu, bảo 
dưỡng thiết bị thi công nhằm tăng 

Trong 
suốt thời 
gian thi 

công xây 

Nhà thầu 
thi công 

Đơn vị tư 
vấn giám 
sát Chủ 

dự án thuê 
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công trình 
của dự án 

hiệu suất, giảm phát thải. dựng 

- Chất thải rắn ảnh 
hưởng đến môi trường 
và mỹ quan. 

- Tận dụng tất cả các phế liệu xây 
dựng vào các mục đích khác 
nhau. 

- Hợp đồng xử lý rác thải. 

- Quản lý lượng đất bóc phong 
hóa. 

- Quản lý không để chất thải xâm 
nhập khu vực xung quanh. 

- Các tác động do chất 
thải nguy hại. 

- Thu gom dầu mỡ thải và giẻ lau 
dính dầu mỡ ở công trường vào 
thùng phuy kín và hợp đồng với 
đơn vị chức năng trong vận 
chuyển và xử lý. 

- Các sự cố môi trường. 

- Thực hiện tốt việc quản lý cán 
bộ, công nhân thi công. 

- Giáo dục, tuyên truyền ý thức 
chấp hành quy tắc an toàn trong 
lao động. 

- Phối hợp và chuẩn bị các 
phương án ứng cứu sự cố an toàn 
giao thông, cháy nổ. 

- Quản lý không để các nguồn thải 
xâm nhập khu vực ngoài phạm vi 
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dự án. 

- Không tiến hành thi công vào 
ngày mưa lớn. 

- Tác động đến môi 
trường kinh tế - xã hội. 

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh 
môi trường, chấp hành đúng quy 
định an toàn giao thông. 

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi 
trường cho lao động. 

Hoạt động 
sinh hoạt 

của cán bộ, 
công nhân 

- Phát sinh nước thải; 

 

- Phát sinh chất thải rắn 
sinh hoạt, vệ sinh. 

- Lắp đặt nhà vệ sinh di động trên 
công trường; 

- Hợp đồng xử lý rác thải sinh 
hoạt. 

Dự án 
đi vào 
hoạt 
động 

Hoạt động 
kinh doanh 
thương mại 
dịch vụ 

- Phát sinh chất thải rắn; 

- Bụi và khí thải; 

- Nước thải sinh hoạt 

- Tiếng ồn. 

 

- Yêu cầu các phương tiện giao 
thông ra vào dự án đúng tốc độ 
quy định. 

- Lắp đặt hệ thống biển báo, tín 
hiệu giao thông tại các điểm, nút 
giao giữa các tuyến đường. 

- Vận hành hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt. 

Trong 
suốt thời 

gian dự án 
hoạt động 

Chính 
quyền địa 
phương 

Chính 
quyền địa 
phương 

Nước mưa 
chảy tràn 

- Nước mưa chảy tràn. 

Vận hành hệ thống tách dầu.  
Nước mưa sau đó theo mương 
thoát nước thoát ra ngoài hàng 
rào. 
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Rủi ro, sự cố 
trong quá 
trình hoạt 
động 

- Sự cố cháy nổ; 

- Sự cố nứt vỡ đường 
ống cấp nước, thoát 
nước. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kịp 
thời phát hiện xử lý các vấn đề 
phát sinh để giảm thiểu, tránh các 
rủi ro không đáng có. 

- Tuyên truyền kỹ năng PCCC 
cho người dân. 
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4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 

4.2.1. Giám sát trong giai đoạn thi công 

Trong quá trình tiến hành thi công xây dựng dự án, Đại diện chủ đầu tư sẽ 

phối hợp với đơn vị có chức năng để tiến hành giám sát với các nội dung như sau: 

4.2.1.1. Giám sát chất lượng không khí 

- Chỉ tiêu giám sát: NO2, SO2, CO, bụi, tiếng ồn, độ rung. 

- Vị trí giám sát:  

+ (K1) Mẫu không khí lấy tại khu vực trung tâm dự án.  

- Tần suất giám sát: Khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý 

Nhà nước về môi trường. 

- Quy chuẩn áp dụng: 

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, tại 

cột 1 (TB 1 giờ). 

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

4.2.1.2. Giám sát chất lượng nước mặt 

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, DO, BOD5, COD, TSS, Nitrit (tính theo N), 

Amoni, Tổng P. 

- Vị trí giám sát:  

+ (NM): Mẫu nước mặt lấy tại ao cách dự án khoảng 100m về phía Đông. 

- Tần suất giám sát: Khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý 

Nhà nước về môi trường. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt. 

4.2.1.3. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại, vị trí. 

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án và lân cận. 

- Nội dung giám sát: Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo 

ĐTM được phê duyệt. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công, khi có 

sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 

- Quy chuẩn áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
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10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4.2.1.4. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng 

cứu sự cố 

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án và lân cận. 

- Nội dung giám sát: Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó theo báo cáo ĐTM 

được phê duyệt. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công, khi có 

sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 

4.2.2. Giám sát trong giai đoạn hoạt động  

a) Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt: 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua, Nitrat, 

Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat, Amoni, 

Coliform. 

- Vị trí lấy mẫu phân tích: Đầu ra của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. 

- Tần suất giám sát: Khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà 

nước về môi trường. 

- Quy chuẩn so sánh: Cột B, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

b) Giám sát chất lượng nước thải xăng dầu: 

- Thông số giám sát: pH, COD, TSS, Dầu mỡ khoáng 

- Vị trí lấy mẫu phân tích: Đầu ra của hệ thống xử lý tách dầu. 

- Tần suất giám sát: Khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà 

nước về môi trường. 

- Quy chuẩn so sánh: Cột B, QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải cửa hàng xăng dầu. 
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Chương 5: KẾT QUẢ THAM VẤN 

5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

5.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu Thương mại, dịch vụ 

tổng hợp Quảng Trạch nhìn chung đã nhận dạng và đánh giá khá đầy đủ và chi 

tiết các tác động chính của dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội, đồng 

thời đưa ra những phương án giảm thiểu tác động xấu đến môi trường có tính khả 

thi. 

Trên cơ sở tham khảo các tài liệu kinh tế - kỹ thuật, kết hợp phân tích, đánh 

giá các tác động tích cực và tiêu cực của dự án đối với môi trường tự nhiên, kinh 

tế và xã hội khu vực, một số kết luận được rút ra như sau: 

- Dự án có một số tác động đến môi trường và xã hội ở khu vực thực hiện dự 

án, ở các khu vực lân cận và các tuyến đường vận chuyển. Các tác động bao gồm 

các tác động trong giai đoạn thi công và giai đoạn hoạt động. Các tác động này 

không gây ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh nếu thực hiện tốt các biện 

pháp phòng ngừa, giảm thiểu đã được trình bày trong báo cáo. 

- Việc đầu tư xây dựng dự án là cần thiết, nhằm mục đích phát huy giá trị 

khu đất, phát triển kinh tế xã hội địa phương, tạo công ăn việc làm và tăng nguồn 

thu cho ngân sách nhà nước. 

2. Kiến nghị  

Sau khi phân tích và đánh giá tổng hợp các tác động đến môi trường, Công ty 

TNHH Tư vấn Xây dựng 81 kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm thẩm 

định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu Thương mại, dịch vụ tổng 

hợp Quảng Trạch để trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm tạo điều kiện cho dự án triển 

khai, mang lại lợi ích kinh tế xã hội cho địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Bình 

nói chung. 

3. Cam kết 

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 81 cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo 

vệ môi trường, thực thi các biện pháp giảm thiểu, khống chế ô nhiễm đã đề ra để đạt 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam bao gồm: 

- Thực hiện tất cả các biện pháp giảm thiểu tác động xấu (ô nhiễm do khí, bụi, 

tiếng ồn, độ rung, chất thải rắn, nước thải...), phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 

trường đã được nêu ra trong chương 3. 

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường. 

- Cam kết hoàn thành các hạng mục bảo vệ môi trường như đã trình bày trong 
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Báo cáo. 

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường. 

- Cam kết thu gom, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. 

- Cam kết phối hợp với các cơ quan chuyên môn để thực hiện việc giám sát 

định kỳ chất lượng môi trường không khí, môi trường nước như đã đề cập trong 

chương 4 của báo cáo. 

- Khi có sự cố môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động, Chủ dự án sẽ 

báo cáo ngay với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết kịp thời. 

- Cam kết đóng đầy đủ các loại thuế và phí môi trường theo quy định. 

- Cam kết đảm bảo hạ tầng kỹ thuật khu vực và phương án hoàn trả khi hư hỏng. 

- Cam kết đền bù thiệt hại trong trường hợp xảy ra sự cố. 

- Cam kết tuân thủ các QCVN về môi trường bao gồm: 

+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh; 

+ QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt; 

+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

thải sinh hoạt; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

+ QCVN 24/2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 
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Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Thành  99 
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QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

(Cấp lần đầu: ngày 18 tháng 01 năm 2019) 

(Điều chỉnh lần thứ nhất: ngày 21 tháng 5 năm 2020) 

(Điều chỉnh lần thứ hai: ngày  24 tháng 7 năm 2023) 

  
 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH QUẢNG BÌNH 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình; 

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-KKT ngày 18/01/2019 của Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Quảng Bình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu 

thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch; Quyết định số 569/QĐ-KKT ngày 

21/5/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc chấp thuận điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch; 

Căn cứ văn bản ý kiến thẩm định của các sở, ngành liên quan: Văn bản số 

1795/SNN-QLXDCT ngày 05/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn bản số 

1912/STNMT-QLĐĐ ngày 05/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn 

bản số 841/UBND-KT&HT ngày 03/7/2023 của UBND huyện Quảng Trạch; 

Văn bản số 71/UBND-VP ngày 30/6/2023 của UBND xã Quảng Hưng; 

Xét Báo cáo kết quả thẩm định số 913/BC-TTĐ ngày 21/7/2023 của Tổ 

thẩm định dự án đầu tư về việc thẩm định đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư 

Dự án: Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khu thương mại, 

dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch của Công ty TNHH tư vấn xây dựng 81, đã được 

Ban Quản lý Khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

97/QĐ-KKT ngày 18/01/2019 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh lần thứ nhất 

số 569/QĐ-KKT ngày 21/5/2020 với những nội dung điều chỉnh như sau: 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

Số:        /QĐ-KKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Bình, ngày  24  tháng 7 năm 2023 
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1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất: 

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án được quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết 

định số 97/QĐ-KKT ngày 18/01/2019, điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định số 

569/QĐ-KKT ngày 21/05/2020: 

“7. Tiến độ thực hiện dự án (đã phê duyệt): 

- Tháng 11/2020: Khởi công xây dựng giai đoạn 1. 

- Tháng 11/2021: Hoàn thành đi vào hoạt động giai đoạn 1. 

- Tháng 9/2021: Khởi công xây dựng giai đoạn 2. 

- Tháng 9/2022: Hoàn thành đi vào hoạt động giai đoạn 2”; 

Được điều chỉnh như sau: 

“7. Tiến độ thực hiện dự án (được điều chỉnh): 

- Tháng 12/2023: Khởi công xây dựng giai đoạn 1. 

- Tháng 12/2024: Hoàn thành đi vào hoạt động giai đoạn 1. 

- Tháng 12/2024: Khởi công xây dựng giai đoạn 2. 

- Tháng 12/2025: Hoàn thành đi vào hoạt động giai đoạn 2”. 

Lý do điều chỉnh: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và do công tác 

bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên dự án 

chậm tiến độ đề ra. 

2. Nội dung điều chỉnh thứ hai: 

Nội dung tổng vốn đầu tư được quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 

97/QĐ-KKT ngày 18/01/2019: 

“6. Tổng vốn đầu tư (đã phê duyệt): 22.315.000.000 VNĐ (Hai mươi hai tỷ 

ba trăm mười lăm triệu đồng chẵn). Trong đó: 

- Vốn tự có của doanh nghiệp: 4.463.000.000 đồng. 

- Vốn vay: 17.852.000.000 đông”; 

Được điều chỉnh như sau: 

“6. Tổng vốn đầu tư (được điều chỉnh): 28.000.000.000 VNĐ (Hai mươi 

tám tỷ đồng chẵn). 

Trong đó: 

- Vốn tự có của doanh nghiệp: 5.600.000.000 đồng. 

- Vốn vay: 22.400.000.000 đồng”. 

Lý do điều chỉnh: Do biến động của giá vật liệu, nhân công và giá nhiên 

liệu dẫn đến chi phí xây dựng tăng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án: 

- Nhà đầu tư tuân thủ và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của 

pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng 

cháy và chữa cháy và các quy định khác của pháp luật có liên quan, văn bản 
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chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) trong 

quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; tổ chức triển khai Dự án đúng chủ 

trương đầu tư, tiến độ, mục tiêu, nội dung đầu tư đã cam kết. Trường hợp nhà 

đầu tư không thực hiện đúng các quy định trên, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ 

chấm dứt dự án theo đúng quy định của pháp luật. 

- Nhà đầu tư có trách nhiệm ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo Điều 26 

Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về việc quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

- Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chịu 

trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ hành vi kê khai thông tin không 

chính xác, giả mạo nội dung hồ sơ tài liệu. 

2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai 

thực hiện dự án đầu tư: 

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương, tổ chức có liên quan phối hợp, hướng 

dẫn và yêu cầu Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư đảm bảo tuân thủ quy 

định của pháp luật và chủ trương đầu tư Dự án; trường hợp có phát sinh các 

vướng mắc về pháp lý thì kịp thời kiến nghị xử lý theo quy định. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể 

từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư số 97/QĐ-KKT do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình cấp 

lần đầu ngày 18/01/2019 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 

lần thứ nhất số 569/QĐ-KKT ngày 21/5/2020. 

2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình, Nhà đầu tư và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được gửi cho Công ty TNHH tư vấn xây dựng 81 một  

(01) bản và một (01) bản lưu tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở KH&ĐT (p/h); 

- UBND huyện Quảng Trạch; 

- UBND xã Quảng Hưng; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Ban; 

- Lưu: VT, KH&ĐT (2b). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Thường 

 





























SO GTVT QUe6tG  BINH 

s6. tMf  
Elt.AN Malt 
Chuyan: k\ ism. BO. 
Ltru ha so sa-  0640/20.1 

Kinh Uy ban nhan clan tinh Quang Binh 

iao thong In tai nhan dugc Van ban sa 1862/UBND-XDCB ngay 
vá Van ban so 189/UBND-XDCB ngay 07/02/2018 cila fly ban nhan 
ang Binh ye viec thaa thuan quy hoach cat diem dau nai vao quac 10 

va throng Ho Chi Minh den nam 2020, tinh Quang Binh; Van ban s8 
2759/TCDBVN-ATGT ngay 14/5/2018 eila Tang cyc DBVN ye viec kin tham 
dinh ha sa ddu nai vao quac 10 va throng Ha Chi Minh, tinh Quang Binh; Van ban 
so 692/TDTT-QLDN ngay 23/8/2018 cUa Cong ty CPTD Tn.rimg Thinh. 

Can dr Thong tu só 50/2015/TT-BGTVT ngay 23/9/2015; Thong tu so' 
35/2017/TT-BGTVT ngay 09/10/2017 dm BO GTVT huang dan thyc hien mOt so 
dieu elm Nghi dinh só 11/2010/ND-CP ngay 24/02/2010 cna Chinh phü quy dinh 
ve quan 15/ vá bao ve ket can ha tang giao thong throng 1)0, BO GTVT them thuan 
dâu nai clithmg nhanh vao quack) tren dia phan tinh Quang Binh nhu sau: 

1. Thea thuan cac diem dau nai throng nhanh vao QL.1; QL.1 tranh lu (dowi 
Quang Ninh - LO Thily); QL.9B; QL.9C; QL.12A (doan Ba Dan - Quang Lien, 
Hang Róa - Pheo, Khe Ve - Cha Lo); 9L.12C; QL.15 (doan Tan Ap - Dang he va 
doan Cy Sam - Phu Dinh); &rang Ho Chi Minh nhanh Wong va du?mg Ha Chi 
Minh nhanh Tay ten dia phan tinh Quang Binh nhu sau: 

Quac 101:  ding sá diem 117, chi fiat taiPhy lyc 1; 

Quac 101  tranh 111 (doan Quing Ninh - Le Thily): tang sa di'em 19, chi tiet 
tai Phu lyc 2; 

Quac 10 9B: tang sa diem 10, chi tie't tai Phy lyc 3; 

Quac 10 9C: tang sá diem 15, chi tiat tai Phy lyc 4; 

d) Qui& 10 12A: tang ses diem 74, chi fiat tai Phy lye 5; 

Quac 10 12C: tang sa diem 14, chi filet tai Phy lyc 6; 

Quac 1015:  tang sa diem 20, chi tiect Phy lyc 7; 

Dui:mg H6 Chi Minh nhanh Dong: tang sá diem 127, chi tiet tai Phy lye  8; 

h)Duang Ha Chi Minh nhanh Tay: tang sa diem 55, chi ti& tai Phy lye 9. 

2: Cae nOi dung khae c6 lien quan 

a) Di voi cac &rang nhanh hien e6 & lan can vi tri Mu nai dugc thoa thuan 
neu co nhu cu ket Poi vao quoc 10, dia phucmg phai xay dyng duang,gom nam 
ngoai hanh lang an toan clueing b0 de gom cac dueng nhanh nay nharn lc& noi giao 
thong v6i-qu6c 10 thOng qua cac vi tri dâu nai da thea thuan. 

b) Ve quy m6, hinh thire mat giao thong va 10 trinh thyc hien: 

BO GIAO THONG VAN TAI CONG HOA XA HOI CHt NGHIA VItT NAM 
Di)c  Cap - Tv do - 14nh phtic 

Ha 1\ roi, ngray AG thang 10 nam 2018 
só:Mt44-/BGTVT-KCHT 

V/v: thoá tht* dAu nai &rang 
nhanh va.o quoc la ten dia tinh 



Di vai,cac nut giao th8ng hien hitu, chIrc giao thong theo hinh thirc dang 
mire, bo tri day du bien bao hieu duemg b0 can thiet theo quy dinh cM QCVN 
41:2016 Quy chuan k'Sr* thuan quoc gia ve bao hieU duang b0. Vic x6a b6 cac diem 
Mu noi duang nhanh c6 quy mo nho theo 10 trinh dirge quy dinh tai khoan 1 Dieu 
29 ThOng tu so 50/2015/TT-BGTVT ngay 23/9/2015 caa BO GTVT; 

,Dai voi nat giao thong dugc,xay dung mói, yeu cau phai dirge thiet ke theo 
you cau,  cM TCVN 4054:2005; dong thed phai xay dung duang gom (nu can 
thiet), de ket noi giao thong vai cac diem dau noi hien him da dirge thea thuan. 

Chu Mu tu the deg trinh c6 nhu cau ma rung nut giao thong (c6 sari) hoc 
Mu tu xay di:mg diem dau nai mei theo van ban thou thuan nay thuc hien theo cac 
quy dinh tai Thong tu sa 50/2015/TT-BGTVT ngay 23/9/2015 dm BO' GTVT. 

D nghi UBND tinh Quang Binh chi dao cac ca quan chIrc Wang cüa tinh: 

D6i vai cac diem Mu noi vao du an BOT, khi thuc hien cac tha Ale chip 
thuan thiet ke va cap phop thi cong ,phai lay  ST kien bang van ban dm nha tau tu 
BOT theo quy dinh tai lchoan 1 Dieu 11 Thong tu 50/2015/TT-BGTVT cna BO 
GTVT; 

- Di'eu chiTh phuang an xay dung &rang gom va 10 trinh thgc hien x6a b6 cac 
diem Mu noi hien hau kh8ng c6 trong van ban thee thuan va cac diem dau noi 
khong dam bac khoang each lien ke theo quy dinh tren ca ser th6a thuan Mu noi 
duang nhanh vao quoc 10 tai van ban nay; 

Hoan thin ha so Mu nen duang nhanh vao QL.1; QL.1 tranh la; QL.9B; 
QL.9C; QL.12A; QL.12C; QL.15; duang Ha Chi Minh nhanh Doug va throng Ha 
Chi Minh nhanh Tay tren dia phan tinh Quang Binh theo th6a thuan tai van ban 
nay; gni 02 b0 ha sa ye BO GTVT, 01 b0 ye Tang cuc DBVN; 

1Chi phe duyet cac du an, d nghi UBND tinh Quang Binh phai cap  Mt nam 
ngoai hanh lang an toan duirng b0 theo quy dinh tai NEN dimh so 11/2010/ND-CP 
ngay 24/02/2010 (da àa dai, ba sung  ,tai Nghi dinh so 100/2013/ND-CP ngay 
03/09/2013) dm Chinh phu quy dinh ye quan 15,  va bao ye ket can ha tang giao 
thong duang 130. D6i yen cac du an xay dung khu do thi va clan cu, khu ding 
nghiep, du lich phai,clath guy' dat,  xay dung duOng gom (nam ngoai hanh lang an 
toan duemg b0) ãé dau noi vao quoc 10 theo van ban th6a thuan voi BO GTVT. 

De nghi UBND tinh Quang Binh xem xet phe duyet cac diem  du noi duemg 
nhanh vao qu8c 10 theo van ban th6a thuan nay de tao dieu,kien thuan 1$ cho ding 
tac quan 1 ',  k>ai  iliac va bao ve BLAT duemg 1)0 dm to chive, ca than c6 lien 
quan./. 

Nei nklin: 
- Nhtr teen, 

Bo trtrong (de b/c); 
Tting cac DBVN; 

- Cie QLDB B; 
- SCr GTVT Quing Binh; 
- Ltru: VT, KU-IT (5). 
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Pham vi ngoai 88 th (Km595+295 - ICm617+00) 

1 Km594+200 Nga ba x x Dyeing len deo Ngang 

2 Km597+900 Ngd ba x x Duemg ye NM may Nhiet din 
'VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

nay 03/4/2009 

3 Km598+290 Nga ba x x Outing vao MO di 

4 Km598+600 Ngd. ba x x Duerng via cang Hem La 
QD sti 974/QD-UB ngay 

05/5/2003 

5 Km599+300 NO ba x x Outing via UBND xd Quang 'Xing VS so 2043/13GTVT-KCHT 

6 ICm599+890 Ngd ba x x 
DuOng via MO Dyi hrerng Vo 

Nguyen Giap 

7 Km600+350 Ngd ba x x i C1DCD Viet Dung VS so 2043/BGTVT-KCHT 

8 Km600+603 Ngd ba x x Dating vao khu CN Hon La 
VS s6 4683/BGTVT-KCHT 

ngay 26/4/2014 

9 Km600+830 NO ba x x Dutmg vao 'Om Dong VB so 2043/BGTVT-KCHT 

10 Km601+370 NO ba x x Duting m bai tim Wing Chaa VS sii 2043/BGTVT-KCHT 

11 1Cm603+116 Ngd ba x x Dtrimg vao gang may gang thep VS s6 2043/BGTVT-KCHT 

12 1Cm603+850 Nga ba x x CHXD Ng9c Linh 
VS s6 3057/13GTVT-KCHT 

ngay 15/05/2009 

13 Km604+125 Nga ba x x 
Dtrang vao MO DO Wong VO 

Nguyen Giap 

14 Km604+600 Ngd ba x x CHXD Minh Hoang VS s6 2043/BGTVT-KCHT 

15 Km604+670 NO ba x x Dutmg vao KCN Hem La II 
VS s6 3671/BGTVT-KCHT 

ngity 14/5/2012 

16 Km605+650 Ngd ba x x DT.5585 

17 ICm606+150 Ngd tu x x x 
Dtretng via icon Xuan Flea - 

CHXD Bic Roon 

18 Km606+680 Nga ba x x Via UBND xa Canh Ducmg VS sO 2043/BGTVT-KCHT 

19 ICm607+240 Ngd ba x x Duimg via then Di Luan VS sie 2043/BGTVT-KCHT 

20 K111608+250 Nga ba x x CHXD Tei Tudt 
VB s6 802/13GTVT-KCHT 

ngay 5/2/2010 

21 Km608+300 Ngiba x x Dining via then Di LOc VS so 2043/BGTVT-KCHT 

22 Km608+800 Ngi ba x x Dirtmg tinh 558 VS s6 2043/BGTVT-KCHT 

23 Km610+420 Ngi ba x x Dyeing vao them 1-16a Binh VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

24 Km610+650 Ngd ba x x Dutmg vao thon 116a Binh VS se 2043/BGTVT-KCHT 

25 Km612+200 NO' ba x x Dutmg via th8n Hung LOG VS s6 2043/BGTVT-KCHT 

26 Km612+250 Ngd ba x x Dtremg vat) UBND xi Quang Hung VS s6 2043/BGTVT-KCHT 

27 Km613+735 Ngo ba x x Dating via then Hung LOc VS s6 2043/BGTVT-KCHT 

28 Km614+500 Nga ttr x x x Dirtmg via khu kinh te Hon La 
11377/BGTVT-KCHT ngay 

29/9/2016 

29 Km615+500 Ngd ba x x Dating lien xd Thanh Lucmg VS slo 2043/BGTVT-KCHT 

30 Km615+610 NO ba x x 
Dutmg vao UBND huyen Quang 

Trych 

31 Km616+500 Ngi ba. x x 
CHXD Quang Xudn - Duttng vao 

Trung tam DICXCG 

VS s6 2043/BGTVT-KCHT vi 
VB so 466/BGTVT-KCHT 

ngay 14/1/2015 

TM d Ba Ben (Km617+00 - Km635+500) chi th6a thu4n diem deu nei Gan 

32 ICrn620+920 Ngi ba x x CHXD Quang Thy VS s6 2043/BGTVT-KCHT 

33 Km623+570 Ng ba x x CHXD Mirth 1Chiem VS s6 802/BGTVT-KCHT 

34 Ktn626+740 Ngd hi. 
Pham vi ngoai do thi

l

(Km625+500 - Km643+900) 
x x DT.560 I VS so 2043/BGTVT-KCHT 
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35 Km626+900 Nga ba x x CHXD Thanh Ba 
Quyet dinh 3923/QD-UBND 

ngay 8/12/2016 

36 Km628+330 Ngff ba x x outing lien then xa Bic Tivoli VB sO 2043/BGTVT-KCHT 

37 Km630+300 Nga ba x x Quy hoach dau not VB s6 2043/13GTVT-KCHT 

38 Km630+380 Nga ba x x 
Duang vac) kilo ximg dau nam 

song Gianh 
VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

39 Km632+000 Nga ba x x 
Dyeing ra cang Thanh Khe- 

CHXD Thanh Khe 
VB s6  2043/BGTVT-KCHT 

40 1Cm633+000 Nga ba x Huang vac) 001 Tian Phong 1 VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

41 Km633+850 Nga ba x x 
Duang vac' TT san xuAt tom giAng 

Song Gianh 
VB sO 2043/BGTVT-KCHT 

42 Km634+080 Nga ba x x CHXD Bic Deo Ly Hem VB sO 2043/BGTVT-KCHT 

43 Km634+270 Nga ba x x CHXD TM Tharn VB s6 802/13GTVT-KCHT 

44 Km634+500 Nga ba x x Quy hoach dAu tied VB  s6 2043/BGTVT-KCHT 

45 Km635+149 Nga ba x x 
Khu nghl dtuffng Di Nhay Thanh 

Ha 

46 Km635+715 Nga ba x x Outing van Dan Bien ph6ng 

47 Km635+850 Nga ba x x Outing trio Ithu Du Lich VB s6 2043/B0TVT-KCHT 

48 1Cm637+850 NO ba x x Huang len deo 141-16a cit VB sO 2043/BGTVT-KCHT 

49 1Cm638+450 Nga ba x x Outing lien than VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

50 Km639+540 Nga ba x x Outing vao chq Ly 116a VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

51 Km639+500 Nga ba x x DirOng lien xi 

52 1Cm640+120 Nga ba x x CHXD Mai Hang VB  s6 2043/BGTVT-KCHT 

53 KM640+670 Ng ba x x Outing tie than 7B VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

54 Km641+710 Nga ba x x 
Hitting vao Tnrtmg THCS DOng 

Trach 
VB so 2043/13GTVT-KCHT 

55 Km642+170 Nga ba x x CHXD Dang Trach 
'VB  s6 6536/BGTVT-KCHT 

ngay 21/09/2009 

56 Km643+400 Nga ba x x Huang lien than xa Bang Trach VB se, 2043/BOTVT-KCHT 

57 Km643+550 Nga ba x x Huang vac) nghisa dia VB  s6 2043/BGTVT-KCHT 
Thi trin Rohn LAto (01643+900 - Km647+00) chi tit& thu6n diem diu n61 CHXD 

58 Km646+400 Nga ba x x CHXD B6 Trach I VB  s6 802/BGTVT-KCHT 

Pliant vi n old do th' (Km647+00 - 1Cm653+00) 
59 Km648+000 Ngli ba x x I Diremg vat) then 'VB  s6 2043/BGTVT-KCHT 

60 Km648+600 Nga ba x x I CI-DOD BO Trach VB so 2043/BGTVT-KCHT 

61 Km650+170 Nga ba x x I I Outing vao xä Nhan Trach VB  s6 2043/BGTVT-KCHT 

62 Km650+230 Nga ba x x I DT.566 VB sO 2043/BGTVT-KCHT 
ninth ph6 06ng Hfri (Km653+00 - ICm671+229 dieing frank TP Hong 1161) chi thea thu(in diem din  mit  CHXD 

63 Km654+300 x x CHXD 14 Trach 
VB  s6 7003/BGTVT-KCHT 

net),  28/10/2011 
64 Km657+150 x x CHXD Quy hoach inqi 
65 Km660+200 x x CHXD Quy hoach mqi 

66 Km667+280 x x CHXD larcmg Ninh 
VB sO 7003/BGTVT-KCHT 

ngay 28/10/2011 
67 Km669+850 x x CHXD Quy hoach Sri 
Thenh ph6 Dbng H6i (Km653+00 - 1Cm671+229 duing L.1 cfi qua TI'. Deng 116.0 chi them thu5n diem  di.  n6i CHXD 
68 ICm653+000 Nga ba x x CHXD Quy hoach XD mai 
69 Km654+700 Nga ba x x Xang Diu QB VB s6 802/BGTVT-KCHT 

70 ICm654+800 Nga ba x x CI-DCD Phil Hai VB so 802/BGTVT-KCHT 
71 Km656+700. Nga ba x x CHXD Quang Binh VB sO 802/BGTVT-KCHT 
72 Km659+350 Nga ba x x CHXD Tit Tam VB s6 802/BOTVT-KCHT 
73 ICm659+450 Nga ba x x CHXD Bic LY 
74 Km662+580 Nga ba x x Mug DEu QB 'VB s6 802/13GTVT-KCHT 
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75 11/n665+500 Net ba GUM Nam Sang Hai VB s6 802/BGTVT-KCHT 

76 Km665+840 Ngi ba CHXD Hoang Long 
VB se 6429/BGTVT-KCHT 

ngay 15/6/2017 
77 Km668+850 NgA ba CHXD Giang Son 
78 Km669+900 Ngd ba CHXD sO 5 VB s6 802/BGTVT-KCHT 

Pham vi ngoki de Oil (Km671+229 - Km717+100) 
79 Km673+200 Nga ba Dining Huyan VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
80 Km673+210 Ng ha Outing vao than VB sO 2043/BGTVT-KCHT 
81 Km673+490 Nga ba CHXD 861 Quang Ninh VB sO 2043/BGTVT-KCHT 
82 1Cm674+900 Ngi ba Dug/1g vao then VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
83 Km675+200 Ngd ba Vao throng TH Ninh Chlu VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
84 1Cm676+860 Ng d ba Dutmg di bai tim Ninh VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
85 Km676+920 Nga ba Dutmg di xi Duy Ninh VB so 2043/1301VT-KCHT 
86 Krn678+400 Ngd ba Dtremg vao than VB so 2043/BGTVT-KCHT 
87 1Cm678+500 Ng ba Diem quy hoach VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
88 Km680+610 Ngi ba Dutmg Huyan VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
89 Km680+850 Ngd ba Duting vao than VB so 2043/BGTVT-KCHT 
90 Km682+482 Nga ba Dutmg vao them VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
91 Km682+790 Ngd ba Strang yap thon VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
92 Km684+050 Ngi ba During vao than VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
93 Km685+580 Nga ba Dtremg vao Chq Che 
94 Km687+510 Ngd ttr Dyeing Quy hoach VB se. 2043/BGTVT-KCHT 
95 1Cm687+600 Ngd ba CHXD Phi Thtrqng VB sO 2043/BGTVT-KCHT 
96 Km688+760 Ngi ba CHXD Hang Thiry VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
97 Km689+615 Ngd ba Dyeing vao than VB sO 2043/BGTVT-KCHT 

98 Km690+430 Nga ba Dutmg vao nha Dai Wang VO 
Nguyen Giap 

VB s6 12038/BGTVT-KCHT 
ngay 09/9/2015 

99 Km694+520 Ngi ba 
Duting vao tura. Dar Wang Vo 

Nguyen Giap 

100 Km694+600 NgA ba Dutmg vao Ngtr Thiry Bic - 
CHXD Chq Cued 

VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

101 Km696+450 Nga tu Dyeing di TT Kien Giang (QL.9C) VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
102 Km698+460 NgA ba During vao thon VB s6 2043/B0TVT-KCHT 
103 Km698+810 Ngd ba Dutmg vao thon VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
104 Km699+982 Ngi ba Strang vao thon VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
105 Km700+410 Ngd ba Dtrimg vao then VB sO 2043/BGTVT-KCHT 

106 Km702+400 Ngd ba CI-IXD QuYrth Giang VB s6 802/BGTVT-KCHT 
ngay 05/02/2010 

107 Km702+510 Nfl ba Di Tan Thuy-my Thus,  VB sO 2043/BGTVT-KCHT 
108 Km704+650 Ngd ba Dyeing vao then 
109 Km704+950 Ngaba Phi Thiet di My Trung VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

110 Km709+680 Nga tu Strang di Ulu du lich Ban Sen; 
Dyeing di An MA-Bang (DT.565B) VB se, 2043/BGTVT-KCHT 

111 Km711+350 Ngaba CHXD Sen Thiry VB se, 2043/BGTVT-KCHT 
112 Km711+930 Ngi ba Duting vao th8n VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
113 Km712+950 Ngd ba CHXD Nhu VB so 2043/BGTVT-KCHT 
114 Km713+310 Ngd ba Vao xi Ngu Thity Nam VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
115 ICm713+450 Nfl ba Dutmg vao thon VB sO 2043/BGTVT-KCHT 
116 Km715+820 Nga ba Dutmg vao then VB sO 2043/BGTVT-KCHT 
117 ICm716+200 Ngi ba String vao thon VB se 2043/BGTVT-KCHT 
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Pham vj ngoii do thf (Km672+600 - Km705+605) 

1 Km673+020 Ngi tu x x x 
Doing vao ben pha Cu; Doing 

vao chq VS Xi 

2 Km673+837 Ngi ta x x x Duing vao Vim 

3 Km674+350 x x CHXD Quy hooch XD men 

4 Km676+283 Ngi tu x x x Duemg vtlo khu do thf Dinh MuOi 
Quyet dinh se. 1693/QD- 

UBND ngay 6/6/2016 

5 Km678+241 Ngi tu x x x DT.564B 

6 ICm680+390 NO ba x x Doing vao ring phong he 

7 Km680+900 Ngi ba x x Dtrang vao mO vat lieu 

8 ICm681+990 Ngi ba x x Duing lim sinh vao rimg 
9 Km683+750 Ngi ba x x Doing vao thug phong he 

10 ICm684+785 . Nga tu x x x 
Dtring di US xi Hai Ninh, clutmg 
vao Thu du lich FLC; Doing vao 

cong Cao HOng Thity 

VB set 8192/BGTVT-KCHT 
ngay 18/7/2016 

11 Km688+250 Ngit tu x x x 
Doing vio khu du lich FLC, dill 

noi med theo Quy hoach 
VS  so 8192/BGTVT-KCHT 

12 Km690+700 Ngi tu x x x 
Doing tinh 565; duang vao Ngu 
Thily Bic Dtring di xi Hong Thu),  

13 1Cm694+481 Ngitu x x x 
Throng di Ngu Thity biz; Diking 

di chq Cueri 

14 Km695+409 NO ba x x 
Try° Huang quy hoach Khu ceing 

nghiep Cam Lien 
15 Km696+839 Nga tu x x x QuOc le 9C 

16 Km700+500 Ngi tu x x 
Diu nOi mei theo QH TT Kien 

Giang va yang phu cen 
Quyet dinh so 3209/QD- 
UBND ngay 14/10/2016 

17 ICm702+216 Nga ta x x x 
Dtremg Quy hoach Xuan Thtly di 
Ngu Thtly Bic; Nha may Dien 

mit trbi Dowha. 

Quyet dinh  s6  3209/QD- 
UBND ngay 14/10/2017 

18 Km704+400 x x CI-DCD Quy hoach XD miii 
19 Km705+029 Nga tz x x x Duemg vao x6m 



Phu Inc 3 - QL.9B 

TONG HOP CAC VI Mt THOA THUAN TONG THE DAU N(51 VAO QUOC LO 9B 
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Tan throng dau nOi Ghi cha 
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Thi tran Quin Rau (1Crn0+00 - Km1+5712) chi thaa thuin 'Main dill niii CHXD 

1  Km1+250 Nga ba x x I CHXD Quy hoach XD men 

 Doan tiling vat duirng HCM nhanh Wong (1Cm4+00 - Km20+00) thyc hian du nal theo dtramg HCM nhinh Bang 

2  Km21+870 Ng ha x x Eluting lion than 

3  Km22+030 Nga ba x x Outing vao me di ang San 

4  Km23+800 Nga ba x x Dutmg vao ma dit Xi mimg Van Ninh 

5 ICm25+120 Nga ttr x x x 
Outing vito Nang Truang La Ninh; 

Outing vac) ban Rao Di 

6  Km29+870 Nga ha x x Eluting vao rang 

7  1Cm33+360 Nga ba x x Daimg vio ban Khe Sung 

8  Km36+820 Ngaba x x Outing vao lam nut:mg Cty 79 

9 Km37+100 Nga ba x x 
Throng vao 13@sh xá Quan dan Y Cty 

79 

10 ICm43+400 Nga tu x x x 
Outing ye.° dal 4, Outing vao dal 2 

Lam twang Khe Gitta 
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Pham vi ngoii 86 thi (Km0+00 - ICm4+900) 

1 Km2+064 Nga tir x x x Quec 10 IA 

2 Km3+490 Nga tu x x x puling van khu dan ctr 

3 1Cm4+705 Ngff ba x x Dating Tran Hung Dye 
Thi tram Xi& Giang (ICm4+900 - Km8+00) chi thOa thu§n diem din nei CHXD 

4 Km4+780 Nga ba x x CHXD Le Ninh 

5 Km6+110 Ngff ba x x CHXD Xuan Thily 
Phym vi ngoii 86 thi (ICm8+00 - Km41+064) 

6 Km8+830 Ngff tir x x x Dutmg vio chq DOng; Dutmg ra ring 

7 Km9+975 Nga ba x x Duting lien th6n 

8 Km13+127 Ngff tir x x x Duang tryc chinh KCN Bang 

9 Km14+905 Nga ba x x Eluting vao nha may giay 

10 ICm15+767 Nga tu x x x Duting He Chi Minh nhanh Deng 

11 Km23+383 Nga ba x x Vao khu du lich suoi Bang 

12 Km25+083 Nga ba x x Dutmg cii vio khu du lich suOi Bang 

13 1Cm28+400 Nga ba x x Vio dOn bien pheng 

14 1Cm36+100 Nga ba x x Outing vio khu tAi ditth cis ban Mit 

15 Km40+295 Nga ba x x Vio den bien phong 



Phy lye 5- QL.12A 

TONG HOP ckc VI TAT THOA THU4N TONG THE MU NOT Vt10 QUOC LO 12A 
(doyn Ba Dan - Quang Lien, Hang Bea - Pheo, Khe Ye - Cha Lo) 

TT Ly trinh 
Kieu 
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Theo hurdng 
tuyen 

Net 
gt 

Not 
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ao 
g ao 
QH 
mfri 

 
Ten duerng deu ntli Ghi chti 

Till Phil 
= 

c6 san 

Thi xã Ba Dan (Km0+00 - Km5+00) chi them thutin diem du niii CHXD 

1 Km1+854 Nga ba x x CEDCD Quy Hucmg 
VS so 2043/BGTVT ngay 

03/4/2009 
2 Km2+888 Nga ba x x CHXD Thu),  Thity VS se 2043/BOTVT-KCHT 

3 Km3+425 Nga ba x x CHXD Hang Van 
VS se 802/BGTVT-KCHT 

ngay 5/2/2010 
Pham vi lipid de till (Km5+00 - Km19+00) 

4 Km5+100 Nga tit x x x 
Duimg di nen Quitng Hai; Dubng 

ra rung 
VS so 2043/BGTVT-KCHT 

5 Km6+350 Nga tu x x x 
Duerng vao nha that, chq Dien. 

' 
Huang di xa Quang Phucmg 

VS sO 2043/BGTVT-KCHT 

6 Km6+980 Nga ba x x CHXD Thant' Hi 
VS sO 6726/BGTVT-KCHT 

ngay 15/6/2016 
7 Km7+100 Nga ba x x Dutmg vao then Thanh San 
8 Km9+430 Nga ba x x Dubng vac) then Thuan Hba VS sot  2043/BGTVT-KCHT 
9 Km9+475 Ngll ba x x UBND xã Quitng Twang VS se 2043/BGTVT-KCHT 
10 Km11+120 Nga tu x x x Dirtmg ra rueng; Dirtmg vio xam VS sO 2043/BGTVT-KCHT 

11 Km12+370 Nga ta x x x 
Ra ben ta.p ket vat lieu; Dating 

vao Vim 
VS se I0356/BGTVT-KCHT 

ngay 5/9/2016 . 
12 Km13+592 Nga ba x x Throng di xa Phil H6a VS sO 2043/80TVT-KCHT 

13 Km14+850 NgA ba x x Vie tram dfmg nghi 
QD so 811/QD-BGTVT ngay 

28/3/2017 
14 Km15+080 Nga ba x x Nha may v6 bao XM COSEVCO 
15 Km16+786 Ngft ba x x Dubng vao cau Canh Hoi VS so 2043/BGTVT-KCHT 

16 Km17+250 Nga tu x x x 
Duting vac) can Van 116a 

(DT.559); Tuyen Minh nha may 
XM Song Gianh 

17 Km17+825 Nga ba x x 
Diking m BTK vat lieu mien 
Tay. Vao th8n Kinh Nhuan 

VS so 2965/TCDBVN-ATGT 
ngay 11/6/2015 

Do MI Tien H6a (Km19+00 - Km24+00) chi thea thuan diem tau niii CHXD 
18 Km19+075 Nga ba x x CHXD Tien H6a VS s6 2043/BGTVT-KCHT 

Pl4m vi ngoai 88 thj (Km24+00 - Ilm48+00) 

19 Km25+050 Nga ba x x 
Tuyen trarth nha may XM Song 

Gianh 
20 ICm28+090 Nga ba x x Dtrang vio xam VS sO 2043/BGTVT-KCHT 
21 ICm29+600 Nga ba x x Dubng firth 558C 
22 Km29+625 Nga ba x x CHXD Mai H6a VS sO 2043/13GTVT-KCHT 

23 ICm30+420 Nga tu x x x 
Dubng vio dig Mirth Cams 

' 
Dubng vao x6m 

VS s6 2043/BGTVT-KCHT 

24 Km31+072 Nga ba x x Dubng van xem VS s6 2043/BGTVT-KCHT 
25 Km34+721 Nga ba x x Dubng vao xä Thach Hoe. VS s6 2043/BGTVT-KCHT 

26 Km36+200 Nga ba x x CHXD Hang Van 
VS sO 3284/BGTVT-KCHT 

ngay 10/11/2016 
27 Km36+300 Nga ba x x Dubng via m6 khai thic di 
28 Km38+440 Nga ba x x Dubng di mo da Ngoc Lam 
29 Km40+370 Nga ba x x Duerng lien than VS s6 2043/BGTVT-KCHT 
30 ICm41+496 Nga ba x x Dtdmg lien them VS so 2043/BGTVT-KCHT 
31 Km45+360 Nga ba x x Dubng di xa Dang Hem 

Thu trAn Hang Le (Km48+00 - ICm53+00) chi thila thu8n (Him du n6i CHXD 

azra 
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32 Km48+100 Nga ba x x CHXD so 5 

33 Km49+735 Nga ba x x CHXD Deng Le VB so 2043/B0TVT-KCHT 

34 Km52+020 Ng a ba x x CHXD Vinh Hucmg VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

35 Km52+198 Nga ba x x CHXD Phucmg Bac VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

Ph am vi n . oli do th' (Km53+00 - 1Cm64+00) 

36 Km55+800 Nga ba x x 
Diking vao nha may cite Men 

n8ng sin Dien Heng 

37 Km60+315 Nga ba x x I Duerng vao hal rac Minh H6a VB se. 2043/13GTVT-KCHT 

38 1Cm61+000 Nga ba x I x j Dutrng di qua° le 12C 
Th trio Quy Bgt (1Cm64+00 - Km72+500) 

39 1Cm64+970 Nga ba x x I Via nghia trang Het si Minh 116a 

40 Km69+200 Nga ba x x I GEM Quy Dat 

41 1Cm70+640 Nga ba x x I Via btru dien Quy H6a 
Phgm  vi ngoli  d8 thi (Km72+500 - Km78+500) 

42 1Cm72+550 Nga ba x x fluting tinh 5595 
43 Km73+640 Nga ba it x Throng vao lchu clan cu VB sO 2043/BGTVT-KCHT 

44 ICm77+300 Nga ba it Drew lien xa 

45 ICm77+400 Nga ba it it 
Quy hoach diu nOi huyen Minh 

H6a 
DO3B  tiling vid QL.12C (1Cm77+400 - 1Cm104+200) thgc hiOn diu ntli theo QL.12C 

Don agoii khu vge d6 thi ICm104+200-1Cm139+800 
46 Km104+200 Nga ba it it CHXD Khe Ve VB se, 2043/BGTVT-KCHT 

47 1Cm107+900 Nga ba x x 
Dating guy hoach cua Huyen 

Minh MU 

48 Km108+600 Nga ba x x 
Dieing quy hoph dm Huyen 

Minh H6a 

49 Km109+600 Nga ba x x 
fluting quy hoach ctla Huyen 

Minh H6a 
QD so 10/13XD ngay 

05/05/2014 
50 Krill 10+720 Nga ha it it fluting vao ban Bana VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
51 Km111+740 Nga ba it it fluting van ban Rong VB st. 2043/BGTVT-KCHT 
52 Kml 12+350 Nga ba it it fluting vac) UBND xã Trong H6a VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
53 Km115+250 Nga ba it it CIDCD No:to Son Anh 
54 Km116+915 Nga ba it it Dubng vac ban Hung 
55 Km118+800 Nga ba it it outing quy hoach 
56 1Cm120+360 Nga ba it x Wang vao bin Lem VB sO 2043/B01V1-KCHT 
57 Km121+907 Nga ba Throng quy hoach 
58 Km122+300 Nga ba x x fluting vio ban VB sO 2043/BGTVT-KCHT 
59 Km122+360 Nga ba x x fluting vao UBND xil Dan 1-16a 
60 Km124+400 Nga tu it it fluting guy hoach 

61 Km126+500 Nga ba it it CHXD Ha Vy 
VB sO 402/13GTVT-KCHT 

ngay 13/01/2014 
62 Km127+565 Nga ba it it Wong vao me di 

63 ICtn128+930 Nga ba x x 
Dutmg vao khu chuyen kilt' BE 

Dinh 

64 KmI29+200 Nga ba it x 
fluting QH cita Ban QL eau 'dm 

kinh te 
VB sO 13531/BGTVT-KCHT 

nety 15/11/2016 
65 Km131+711 Ngaba it it Dating vao ban VB se 2043/BGTVT-KCHT 
66 Km131+930 Nga ba it it fluting vac) ban VB sO 2043/BGTVT-KCHT 
67 Km134+500 Nga ba it it fluting vao di tich lich sir obits 
68 Krill 34+700 Nga ba it it throng vac) di doh lich sir cOng 

69 Km135+250 Nga ba it it 
fluting vao trang trai LO Dung 

Linh 
70 Km135+645 Nga ba it it fluting vao ban VB se 2043/BGTVT-KCHT 



TI' Ly trinh 
.1 Kea 

nit giao 

Theo huteng 
A tuyen 

Nit 
 giao 

en sin 

Nit 
giao 
QII 
nufri 

Ten dtremg dal' n6i Ghi chi 

Trai Phil 

71 1Cm135+812 Nga ba x x 
Vao Cty cha Man lam san Quang 

Binh 

72 Ktn137+000 Nga ba x x 
Throng vao dbn bien phOng cfra 

khau Cha Lo 
VU s6 2043/BGTVT-KCHT 

73 1Cm138+100 Nga ba x x CI-DCD Quy hoach XD mei 
VU sá 402/BGTVT-KCHT 

ngay 13/01/2014 

74 Km139+710 Nga ba x x 
Dubng vio Khu dich vg Thucmg 

mai 
Khu With tt cita khiu Cha Lo (Km139+800-ICm142+200) chum thea thu4n din not 



Phu lyc 6- QL.12C 
TONG HQP CAC Vf TX! THOA THUAN TONG THE MU NOI VAO QUOC LQ 12C 

(Doan qua tinh Quang Binh) 

TT Ly trinh 
M.1 au 

mit giao 

Theo htrang 
4  

tuyen 
Not 
giao 

co san 

Nut 
giao 

H- Q 
nthi 

Ten cltrOng du n6i Ghi chit 

Trai Phii 

Pham vi ngoid dB thi (0153+800 - 10167+700) 

1 Km54+030 Nga ba x x 
Dulling vao tram kitm lam 

Xuyen A 

2 Km64+850 Nga ba x x 
Distmg vio UBND xa Thuan 

H6a 
3 1Cm65+450 Nga ba x x DwYng vac) x6m 

4 ICm66+550 NO. ba x x 
Dtxtrog vio nha may ch6 biOn 

. A way 

5 Km67+500 Nga tu x x x 
Du6ng vao tram kiem lam; Vio 

di (pan ly thi trusting sá 4 
Thf trin Bang LO (Km67+700 - 1Cm68+906) chin th8a thuffn dill niii 

Doan Wing yid QL.12A (Km68+906 - 1Cm79+700) thor hiffn din net theo QL.12A 
Pham vi ngoli 48 thi 1Cm79+700 - 1Cm98+00) 

6 Km80+450 Nga ba x x Dtlimg vio x6m 
VB  s6 2043/BGTVT ngay 

03/4/2009 
7 Km81+630 Ng ba x x Duang vac 'trig VS s6 2043/13GTVT-KCHT 
8 Km82+300 Nga ba x x flirting vio rang VS so 2043/BGTVT-KCHT 
9 Km83+250 Nga ba x x Outing len del VB sO 2043/BGTVT-KCHT 

10 1Cm85+290 Nga ba x x Throng vao thug VS sa 2043/8GTVT-KCHT 
11 Km86+270 Nga ba x x Dutrog di xã Tian H6a VB s6 2043/f3GTVT-KCHT 
12 Km90+990 Nga ba x x Outing vao rang VB st, 2043/BGTVT-KCHT 
13 ICm93+750 Nga ba x x flirting vao x6m Thi VS s6 2043/BGTVT-KCHT 
14 Km95+810 Ngff ba x x Outing vao x6m VS s6 2043/BGTVT-KCHT 



Pim lac 7- QL.15 
TONG HOP CAC VI TR1 THOA THILtiN TONG Tilt MU NOI VAO QUOC LO 15 

(Doan Tan Ap - DOng Le vA don Cu. NAM - Phe Dinh) 

TT Ly trinh 
Kidu 

Theo hiding 

in" 
Niit 
. 

glao 

Net 
giao 

Ten dueng din nOi Ghi chti nut giao 
Trai Phai c6 sin 

QH 
mei  

Pham vi ngoa i do thi (Km450+00 - Km475+00) 

1 Km450+100 Nga ba x x Dyeing vac then VB sO 2043/BGTVT ngay 
03/4/2009 

2 Km455+560 NO ba x x fluting vac) ga DI:111g Chu& VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
3 Ilsn456+250 NO ba x x fluting vao me cluing sit 
4 1Cm460+300 Nga ba x x During vao thon VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

5 Km460+350 Ngd ba x x During vao co quart dueng sit VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

6 Km464+610 Nga ba x x Outing vao rung VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
7 1Cm465+250 Ng ba x x During vao ga Kim 11.1 VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
8 Km466+150 Ng§ ba x x During vao me da 
9 1Cm466+400 NO ba x x Dubng vao Khe Mai VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

10 Km468+500 Ngd ba x x Durmg vao Nha the' Trung Ninh 

11 Km470+100 Nga ba x x During vao thon VB so 2043/BGTVT-KCHT 
12 1Cm471+100 NO ba x x During vao th8n VB so 2043/BGTVT-KCHT 
13 Km472+100 Ngd. ba x x Di xd Thuin Hoa - Vao xem 
14 Km473+000 Ngd ba x x fluting di thon Thucing Phong VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
15 1Cm473+700 Ng§ ba x x CHXD s6 6 Ld 116a . 
16 Km474+800 Ngd ba x x During vao then VB so 2043/BGTVT-KCHT 

TM trill ThAng Le (Km475+00 - 1Cm477+00) chin thaa thu§n du ndi 
Pham vi ngoli d8 thj (Km565+00 - Km576+300) 

17 1Cm570+850 Ngd ba x x During vao mint 
18 Km572+000 NO ttr x x x DT.562 
19 1Cm572+543 Nga ba x x DT.561 
20 Km573+640 NO ba x x During trio rung 



Phy lyc 8 - 11CMD 
TONG 11QP CAC VI TRI THOA THUAN TONG THE MU  NO1  vito mritING HCM NHANH DONG 

TT 14 trinh 
Kiel' 

nit giao 

Theo huivg 
tuyen 

Not 
giao 

Nit 
giao 
QH 

Ten dying nu Doi Ghi chi 

Trai Phii 
co sin 

mai 

Phym v* ngoai 116 04 (1Cm846+960 - 1Cm945+00) 

1 Km846+960 Ngi ba x x Dutmg QL 15 ea 
VB  s6  2043/BG'TVT nth,  

03/4/2009 
2 Km847+370 Ngi ba x x Du's:mg vao th6n VB  sO 2043/BGTVT-KCHT 

3 Km848+900 Ngi ba x x CHXD Hiring H6a VB s6 2043/13GTVT-KCHT 
4 Km849+950 Ngi ba x x Diking vao khu QLdirtmg 1)0 VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

5 Km850+350 Ngi ba x x CHXD Dire Tnreng 
VB  s6  7142/TCDBVN-ATGT 

ngay 23/12/2015 
6 Km850+500 Ngi ba x x Dieing QL 15 cii VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
7 Km85I+390 Ng& ba x x Vao buu din Tin Ap VB  so  2043/BGTVT-KCHT 
8 Km852+280 Nga ba x x Dirtmg QL 15 GO VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
9 Km857+800 Ngi ba x x Vao xi math Hoa VB sa 2043/BGTVT-KCHT 

10 1Cm857+990 Ngi ba x x latrang vac than Bic Son VB  so  2043/BGTVT-KCHT 

11 Km859+270 Ngi ba x x CHXD Ngoc Nhen 
VB  s6 4607/TCDBVN-ATGT 

ngay 31/5/2015 
12 ICm860+410 NO ba x x Dirtmg vao ica Thanh Lyng VB  so  2043/BGTVT-KCHT 
13 ICm862+200 Ng ba x x Dieing vao ban Ca Xeng VB  so  2043/BGTVT-KCHT 
14 Km865+480 Ngtt ba x x Duing vao ban Ca Tang VB sa 2043/BGTVT-KCHT 
15 Km867+250 Ngi ba x x VA° tratmg  cAp I )(am chit& VB s6 2043/0G1VT-KCHT 
16 1tm868+550 Ngi ba x x Dueng vao ban CO VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
17 ICm869+050 Ngi ba x x Dutmg vac) xi Lam Boa VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
18 Km873+360 Ngi ba x x Thoing QL12A VB s6 2043/5GTVT-KCHT 

19 Km873+600 N b g a a x x  
Tram ding nghi kat hop 

CHXD Jae Ve 
VB  s6  12267/BOTVT-KCHT 

ngay 18/10/2016 

20 1Cm874+200 N i ba g x x 
Dining vac) IChu thuong mai 

dich vy ngi 3 Khe Ve 
QD se, 2694/QD-UBND ngay 

30/10/2013 

21 1Cm875+750 Ngi ba x x Dutmg vao xi Hoa Thanh 
VB  sa 13531/BGTVT-KCHT 

nay 15/11/2016 
22 1Ctn875+900 Ngi ba x x Dirtmg Lien Them VB  sS 2043/BGTVT-KCHT 
23 1Cm877+800 Ngi ba x x CHXD Boa Tian Quytt dinh s6 2015/QD-BCT 
24 Km877+990 NO ba x x Duttng vao tram Y te VB  st 2043/8GTVT-KCHT 

25 1Cm878+400 Nga ba x x Dutmg vao chq 1-16a Tian 
s. VB 6 13531/BGTVT-KCHT 

ngay 15/11/2016 
26 Km879+800 Nga ba x x Dating QL 12C VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
27 Km884+050 Ngi ba x x Dtrang vao vain VB sit 2043/BGTVT-KCHT 
28 1Cm885+170 Ngi ba x x Diking vao them Lim Sung VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
29 ICm887+950 Nga ba x x Dtrang vao than Hob XI VB  s6 2043/BGTVT-KCHT 
30 Km889+050 Nga ba x x Duttng vao x6m VB  s6 2043/BGTVT-KCHT 
31 Km889+270 Nga ba x x Dulmg vao than Ting Tian VB  s6 2043/BGTVT-KCHT 
32 Km892+000 Nga ba x x CHXD Quy hoych XD mai Quyat dinh s6 2015/QD-BCT 
33 Km892+050 Ngi ba x x Dieing vao UBND xa Hoe. Son VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
34 Km898+000 Nga ba x x CHXD Nga ba Pheo VB sa 2043/BGTVT-KCHT 
35 ICm898+050 NO ba x x Mtn QL12A VB  s6  2043/13GTVT-KCHT 
36 1Cm900+900 Ngi ba x x outing lien than VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

I 37 Km901+200 Ngi ba x x Duemg vat) SQL diremg ba VB  s6  2043/BGTVT-KCHT 
38 Km901+450 Ngi ba x x Eluting lien than VB  so 2043/BGTVT-KCHT 
39 ICm904+050 Ngi ba x x Duting vio tram bien.phang VB  s6 2043/BGTVT-KCHT 
40 Km905+170 Ngi ba x x Dyeing vao truing tieu hoc VB s6 2043/BGTVT-KCHT 



TT trinh 
Klett 

not giao 

Theo hating 
tuyen 

Nit 
giao 

Nit 
giao 
QH 
mai 

Ten dturng du nai Chi chi 

Trai Phai 
có sin 

41 Km907+130 Nga ba Duting vao ding bao Rim VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
42 Km911+530 Ngd ba Duting vao then PIth Nhieu VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
43 Km916+800 Ngd ba Dating vao tram Wen phong VB sO 2043/BGTVT-KCHT 
44 Km926+700 Ngaba no tram lam Mm Cha N6i VB sO 2043/BGTVT-KCHT 
45 Km927+150 Nga ba V?to trai giam Cha N6i 

46 Km935+600 Nga ba 
Dusting van tram Idem Mm Khe 

Sen 
47 Km938+620 Ngd ba Outing vao x6m VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
48 Km939+650 Ngd ba CHXD Quart Deli VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
49 Km940+120 Ng& ba Dating lien thon VB sO 2043/BGTVT-KCHT 
50 1Cm942+300 Ngd ba Outing HCM nhanh Tay VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
51 1Cm944+530 Nga ba flirting vao tram Y tá VB sO 2043/BGTVT-KCHT 

D6 thi Thong Nha - TM trin Troic (Km945+00 - Km958+500) chi then thKin diem diu nei CHXD 
52 Km945+020 Ngd ba CHXD Nguyen Ttr Lieu VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

53 1Cm945+175 Ngrt ba CHXD Ha Tam 
VB so 6692/TCDBVN- 
ATGT ngay 2/12/2015 

54 Km951+500 Nga ba CHXD Quy hoach XD mei VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
Phnm vi ngoni 88 thi Oltn958+500 - Km983+300) 

55 Km958+500 Ngd ba [Mang ve Khucmg Ha (QL15) VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
56 Km959+750 Ngd ba Diking ve Hoan Lao (DT 561) VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
57 Km961+360 Ngd ba Ve OBND xa Phil Dinh VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
58 Km964+700 Ngaba Outing vao 'Corn 
59 Km965+550 Nga ba fluting vao mem VB so 2043/BGTVT-KCHT 
60 Km965+850 Ngd ba Outing vao QL15 VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
61 Km967+290 Ngd ba fluting van xdm VB so 2043/BGTVT-KCHT 
62 Km967+430 Ng11 ba Eluting van x6m VB so 2043/BGTVT-KCHT 

63 Km967+800 Ngd ba C1DCD Minh Hoang II 
'VB s6 2699/BGTVT-KCHT 

ngay 28/4/2010 
64 Km968+660 Ngd ba Dtrong vao thng can su VB s6 2043/13GTVT-KCHT 
65 Km968+800 Nga ba fluting vao x6m VB so' 2043/BGTVT-KCHT 
66 Km970+850 Ngd ba fluting van rang cao su VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

67 Km971+400 Nga ttr 
Outing van train; fluting van 

ding cao su 
VB so 2043/BGTVT-KCHT 

68 ICm974+250 Nfl ba fluting van truirng tieu hoc 
69 Km975+680 Nga ba fluting vito x6m VB sO 2043/BGTVT-KCHT 
70 Km976+220 Nfl ba Outing vim 'Man VB so 2043/BGTVT-KCHT 
71 ICm977+800 Ngd ba fluting di QL1A (DT 560) VB sO 2043/BGTVT-KCHT 
72 Km977+930 Ngd ba throng van th6n Hilt Nghi VB sO 2043/BGTVT-KCHT 

73 1Cm980+000 Ngaba 
Eluting vao Khu du lich sixth 

thdi Da Mai 
74 Km980+300 Ngd ba fluting van rung cao su VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
75 1Cm981+930 Ngd ba flirting van xdm vB so 2043/BGTVT-KCHT 

76 Km982+750 Nga ba 
Outing van thi him NT Viet 

Trung (0T563) 
VB sO 2043/BGTVT-KCHT 

Thinh Phe Deng Bei (Km983+300 -1Cm990+450) chi then thu4n diem deu nOi CHXD 
77 Km983+600 Nga ba CHXD Ngnc Hoang VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

78 Km985+320 Ngd ba CHXDPhóNinh 
VB s6 3520/TCDBVN-ATGT 

ngay 8/7/2015 
79 Km987+400 Ngãba CHXD Quart D6i VB so 2043/BGTVT-KCHT 

80 Km989+000 Ngd ba CHXD Baia Tram 
VB s6 10398/BGTVT-KCHT 

ngay 06/12/2012 
Plinnt vi ngoai do thi (Km990+450 - Km1047+300 
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Ta n throng dau nail Ghi cha 
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81 Km991+330 NO ba x x Huang vao x6m VS so 2043/BGTVT-KCHT 

82 Km992+490 NO ba x x Dubng vao x6m 
VS s6 3000/BGTVT-KCHT 

ngay 26/3/2018 

83 Km992+600 Ngd ba x x Dating  ve cau Nhat LO 2 'VB sa 3000/BGTVT-KCHT 

84 Km993+850 Ngl ba x x 
Huang vao Tnrong trung nip 

Binh Minh 
VS so 7278/TCHBVN-ATGT 

ngay 29/12/2015 

85 Km993+920 Ngl ba x x 
Duting vac) nha may tinh bOt 

Long Clang 
VS s6 1985/BGTVT-KCHT 

ngay 01/4/2010 

86 Km994+020 NO ba x x Dtrtrng vao 'Om VS so 2043/BGTVT-KCHT 

87 Km995+470 NO ba x x Huang vao ga Le K9 

88 Km996+720 Ngl ba x x Dubng vao Vim VS s6 2043/BGTVT-KCHT 

89 Km996+980 Ngl ba x x Diking vi Quan Hau 

90 Km997+600 NO ba x x CHXD SO 2 Quang Ninh 
VS s6  1504/BGTVT-KCHT 

ngay 21/3/2011 

91 Km997+900 Ngl ttr x x x 
threw vi Quin Hau (QL9B); 

Dubng vao rimg 
VS  s6  2043/BGTVT-KCHT 

92 Km999+560 Ng ba x x Huang vim Om VS  s6 2043/BGTVT-KCHT 

93 Km999+630 Ngl ba x x Duting vao rang VS se, 2043/BGTVT-KCHT 

94 Km1001+700 Net ba x x Huang vao x6m VS so 2043/BGTVT-KCHT 

95 Km1003+040 NO ba x x Dtrbng vao nglda dia VS s6 2043/BGTVT-KCHT 

96 Km1005+230 NO ba x x Duting vio Sig VS s6 2043/BGTVT-KCHT 

97 K:zn1006+500 NO tu x x x 
Dutmg vi Hien Nil* Duting 

vio nYng 
VS s6 2043/BGTVT-KCHT 

98 km1007+960 Ng& ba x x Huang vao x6m VS  s6  2043/BGTVT-KCHT 

99 Km1008+010 NO ba x x Dui:mg vao x6m VS  so  2043/BGTVT-KCHT 

100 Km1010+220 NOM x x x 
Dirtmg vac x6m; Dutmg vao 

ding 
VS  s6 2043/BGTVT-KCHT 

101 Km1012+030 NO ba x x Duting QL9B VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
102 Km1012+800 NO ba x x CHXD Van Ninh VB  s6 2043/BGTVT-KCHT 

103 ICm1013+460 NO tu x x x 
Dubng  vi nha may xi mAng 
/mg San; Dutmg ve xa Van 

Ninh 
VB  s6 2043/13GTVT-KCHT 

104 Km1015+610 Nga ba x x Dutmg vao x6m VS  s6 2043/BGTVT-KCHT 

105 Km1016+220 Nga ba x x Tram ding nghi LC' Ninh 
QD so 2021/QD-BGTVT 

ngay 13/7/2017 
106 Km1017+660 Ngd ba x x Dutmg v6 ga my DIM VS  s6 2043/BGTVT-KCHT 
107 Km1017+850 Ngti ba x x Diking ve chq LC Ninh (QL15) V13 s6 2043/BGTVT-KCHT 

108 Km1018+420 Ngl ba x x CHXD Tan Son 
VS s6 6132/TCHBVN- 
ATGT ngay 8/7/2015 

109 ICm1018+500 Nge ba x x Duting vao m6 di Len Bac 
110 Km1018+520 Ng& ba x x Dubng von chq my Dim 
111 1Cm1020+100 Nga ba x x Huang vao xern VS  s6 2043/BGTVT-KCHT 
112 Km1021+780 Ng ba x x thrtmg  vi nha may gach VS  s6 2043/13GTVT-KCHT 
113 Km1022+530 Nga ba x x Duerng vA Kitt' Giang 
114 Km1023+500 NO ba x x Dutmg van rung VS s6 2043/1301VT-KCHT 
115 Km1024+103 NO ba x x Dutmg vao x6m VS s6 2043/BGTVT-KCHT 

116 Km1025+930 NO tu x x x 
Hurling vao dip PIM Hob; 

Huang ye Kien Clang 
VS so 2043/13GTVT-KCHT 

117 Km1028+870 Ngd tu x x x Dtrtmg Qu6c 16 9C VS  s6  2043/BGTVT-KCHT 

118 ICm1028+900 Nga ba x x CHXD Hba Hai Phat 
VS sa 5356/BGTVT-KCHT 

ngay 22/5/2017 
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119 Km1031+240 Nga tu x x x 
Dung vio m6 cat son; Dthang 
ye lang m6 Nguygn Fifru Canh 

VS s6 2043/BGTVT-KCHT 

120 ICrn1033+950 Ngft ba x x Dung vac, rimg 'VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

121 Km1034+500 Nga ba x x 
Dubng ra UBND xa Van Thay 

(DT564) 
VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

122 Km1036+500 Nga be x x Dung vac) rang VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

123 Km1037+650 Nga lir x x x Dinang vio x6m VS sts 2043/BGTVT-KCHT 

124 Km1039+750 NgA ba x x Dung tinh 565B 

125 ICm1040+850 Nga tu x x x 
Dung vac) tang TN lap nghiap 

An Ma; Dung di sen thus' 
VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

126 Km1042+700 Nga ba x x Dung vao rang VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

127 Km1044+800 Nga ba x x CHXD Quy hooch XD mai QD s6 2015/QD-BCT 



Pita lac 9- HCMT 
TONG HOP CAC VI TRi THOA THU4N TONG THE DAU NCH VAG Mit/NG HO CHI MINH NHANH TAY 
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Ten Meng din nOi Ghi chti 
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Pham vi ngoli 86 thf (1Cm0+00 - 1Cm161+800) 

1 Km0+900 Nga ba x x Huang vao hat Xuan Trach 
VB s6 2043/BGTVT ngiy 

03/4/2009 

2 ICm1+300 Nga ba x x Huang vao me di VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

3 Km5+075 Nga ba x x 
Du?mg vio twang cap 1; 2 

Phitc Trach 
VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

4 Krn6+400 Nga ba x x 
Huang vao Ichu du lich sinh thal 

Riverside 

5 Km8+900 Nga ba x x Huang vio x6m VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

6 1Crn9+400 Nga ba x x Huang vat) then, nha the, 

7 1Cm10+800 NO ba x x 
Dtremg vao lchu du lich Phil Sa 

D6 
8 Km1I+300 Nga ba x x Dtrang vao tram kiem lam VB s6 2043/83TVT-KCHT 

9 Km14+150 Nga ba x x Huang vac) nha hang Nu& MOc 
10 Km15+090 Nga ba x x Huang guy hoach QD s6 05/13)CD ngay 08/06/2015 

11 Km15+290 Nga ba x x Huang guy hoach QD st) 05/13)CD ngtly 08/06/2015 

12 1Cm16+700 Nga ba x x Huang ye Ong Thien Dutmg 
VB se 7376/BGTVT-KCHT ngay 

20/10/10 

13 KM17+400 Nga ba x x 
Huang vac, khu DL sinh thai 

Sinh TOn 
14 Km19+190 Nga ba x x Huang guy hoach QD s6 05/BXD ngay 08/06/2015 

15 Km19+390 Nga ba x x Huang guy hoach QD se. 05/BXD ngay 08/06/2015 

16 ICm21+493 Nga hr x x x 
Tinh 10 20 Di Phong Nha; 

Huang tinh 10 20 (Di hang 8 C6) 
VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

17 Km23+900 Nga ba x x Huang vac) tram kiem lam 37 VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
18 Km30+493 Nga ba x x Dating guy hoach QD s6 05/BXD ngiy 08/06/2015 
19 Km36+093 Nga ba x x Huang guy hoach QE) s6 05/BYLD nay 08/06/2015 
20 ICm40+200 Nga ba x x Huang vio tram kiem lam 40 VB so 2043/BGTVT-KCHT 
21 Km51+045 Nga ba x x Vio tram bio 4 rung U Be VB s6 2043/13GTVT-KCHT 

22 Km52+600 Nga ba x x 
Huang via Cty QLva SCDB 

483, hg TT 
VB sO 2043/BGTVT-KCHT 

23 Km59+850 Nga ba x x Vio tram bac) ye rung U136 VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

24 Km76+916 Nga ba x x 
Dutmg vio lam tnrang Truang 

San, dOi 8 
VII s6 2043/BGTVT-KCHT 

25 Km78+194 Nga ba x x 
Huang vito lam truerng Twang 

San, 80i 7  
26 Km81+220 Nga ba x x Dutmg tinh 563, di DOng H6i VB so 2043/BGTVT-KCHT 
27 Km82+200 Nga ba x x Huang vio hat Zin Zin VB so 2043/BGTVT-KCHT 
28 Km89+000 Nga ba x x Vio tram bio ve ding Khe Gat VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
29 1Cm92+200 Nga ba x x Outing vio m6 dá Khe Gat VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
30 Km92+300 Nga ba x x Mang vao twang TH Khe Gat VB s6 2043/BGTVT-KCHT 
31 Km98+270 Nga ba x x Huang vao me di VB  s6 2043/BGTVT-KCHT 
32 Km99+270 Nga ba x x Huang vao ban 6 Tring VB se:, 2043/BGTVT-KCHT 
33 10n101+100 Nga ba x x Huang van than VB  s6 2043/BGTVT-KCHT 
34 ICm101+570 Nga ba x x Dating vao than Tan San VB so 2043/BGTVT-KCHT 
35 Km103+368 Nga ba x x Huang vac) ban Cay CA VB s6 2043/BGTVT-KCHT 

36 ICm104+700 Nga ba x x Huang vao UBND xa Truang 
San 

VB  s6 2043/BGTVT-KCHT 

37 Km104+900 Nga ba x x Dating vac) hat Trtrang San VB sO 2043/BGTVT-KCHT 



TT LS,  trinh 

, 
Kieu 
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Theo holing 
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giao 
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 Ten duirng dill ndi Ghi chti 

Trai PHI 

38 ICm105+600 Nga ba x x CHXD Etc Le 
VS sO 7936/BGTVT-KCHT ngay 

19/7/2017 
39 Km107+920 Nga ba x x Dubng vao thOn VS sO 2043/BGTVT-KCHT 
40 Km108+450 Nga ba x x throng vio ban VS sO 2043/BGTVT-KCHT 

41 Km111+947 Nga ba x x 
&rang vie khu dinh cu dOng 

bao dan tOc thiau sO 
42 Km115+698 Nga ba x x Dutmg vao twang hoc VS s6 2043/BGTVT-KCHT 
43 Km120+264 Nga ba x x Dutmg vao mó da VS s6 2043/BGTVT-KCHT 
44 ICm131+960 Nga ba x x Throng vao ban Tan Ly 

45 1Cm133+262 Nga ba x x QuOc 10 98 - CHXD Lam Thdy 
VS sO 2043/BGTVT-KCHT VS 
s6 14361/BGTVT-KCHT ngay 

02/12/2016 

46 Km133+363 Nga ba x x 
DtrOng vio gu6c 10 95 (tinh 10 

10) 
VS s6 2043/BGTVT-KCHT 

47 Km134+563 Ng a ba x x Vio dm bien pheng Ling Ho VS so 2043/8GTVT-KCHT 

48 ICm136+215 Nga tu x x x 
Throng vao md yang Xa 1Chia; 

Duemg vim ban Xi }Chia 
VS so 2043/BGTVT-KCHT 

49 1Cm138+015 Nga ba x x Vao tram Y td xa Lam Thu9 VS s6 2043/BGTVT-KCHT 

50 Km140+600 Nga ba x x Duemg guy hoach VS so 2043/BGTVT-KCHT 

51 Km143+800 Nga ba x x Tinh 10 16 vao suOi Bang VB sO 2043/BGT'VT-KCHT 

52 1Cm146+500 Nga ba x x Dutmg vao hat ling Ho VS sO 2043/BGTVT-KCHT 

53 Km146+560 Nga ba x x Vao trabng titu hoc Trung Doan 
54 Km147+550 Nga ba x x Dixon vao ban Ho VS s6 2043/BGTVT-KOHT 

55 Km151-F752 Nga ba x x 
Dubng vao tram QL dOng Vay 

Vay 
VS s6 2043/BGTVT-KCHT 





ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN QUẢNG TRẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:……../UBND-NN&PTNT 
V/v chấp thuận Phương án sử 

dụng tầng đất mặt 

Quảng Trạch, ngày……tháng……năm 2024 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 81. 

 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 

2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa;  

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thẩm định Phương án sử dụng tầng đất mặt của tổ 

chức/cá nhân: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 81; 

Căn cứ vào kết quả thẩm định Phương án sử dụng tầng đất mặt của công 

trình/dự án Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch; 

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch chấp thuận Phương án sử dụng tầng 

đất mặt của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 81 đối với dự án Khu thương mại, 

dịch vụ tổng hợp Quảng Trạch. Trong đó diện tích đất chuyên trồng lúa phải bóc 

tách tầng đất mặt: 12.234,7 m
2
 (1,2234.7 ha). 

2. Đề nghị Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 81 thực hiện đúng nội dung 

phương án sử dụng tầng đất mặt và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân 

huyện. 

3. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

UBND xã Quảng Hưng có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về việc 

theo dõi, kiểm tra, giám sát tổ chức/cá nhân thực hiện đúng nội dung Phương án sử 

dụng tầng đất mặt đã được chấp thuận. 

Yêu cầu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 81 thực hiện đúng quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các văn bản quy định khác có liên 

quan. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND xã Quảng Hưng 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                 Phạm Minh Cảnh 

 







cao ®é tim ®­êng

tªn nótn5

ghi chó :

ranh giíi san nÒn

cao ®é tù nhiªn cao ®é thiÕt kÕ
tªn nót l­íi

cao ®é tù nhiªn

chªnh cao ®µo ®¾p

- cao ®é ®µo h÷u c¬ = cao ®é tù nhiªn - 0.5m

- kÝch th­íc b¶n vÏ ghi b»ng m, cao ®é ghi b»ng m

®­êng ®ång møc san nÒn

cao ®é thiÕt kÕ

tªn « l­íi
h. ®¾p
s. « l­íi
kl. ®µo, ®¾p

cao ®é thiÕt kÕ

chªnh cao ®µo ®¾p

ranh giíi san nÒn

mÆt c¾t ta luy chiÕm dông

cos tù nhiªn

cos tim ®­êng
cos  san nÒn

®¾p ®Êt k85

ta luy ®­êng

chiÕm dông san nÒn

bèc h÷u c¬ dµy 50cm
®¾p bï c¸t nÒn

ranh giíi san nÒn

bèc h÷u c¬ dµy 50cm

®¾p ®Êt k85

mÆt c¾t ta luy san nÒn 

cos tù nhiªn

ta luy san nÒn

cos  san nÒn

ph¹m vi san nÒn

thuyÕt minh san nÒn:
- toµn bé dù ¸n gåm 1 l« san nÒn. tæng diÖn tÝch san ®¾p lµ s= 10.854,29m2.
- san nÒn theo ph­¬ng ph¸p chia l­íi « vu«ng 10x10m
- cos san nÒn khu ®Êt b»ng cos quy ho¹ch
* kÕt cÊu san nÒn Khu ®Êt:
+ bèc líp h÷u c¬ ( vÐt bïn) dµy 50cm .
+ r¶i líp v·i ®Þa ph¹m vi thiÕt kÕ nÒn bª t«ng
+ ®¾p bï c¸t nÒn dµy 50cm ®Çm chÆt k90
+ ®¾p ®Êt biªn hßa tõ líp c¸t nÒn ®Õn cao ®é thiÕt kÕ san nÒn lu lÌn
®¹t ®é chÆt k85.
* biÖn ph¸p thi c«ng san nÒn:
+ b¬m hÕt n­íc, dän dÑp mÆt b»ng.
+ bãc líp ®Êt phong hãa dµy 50cm, vËn chuyÓn ®i ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh.
+ r¶i líp v¶i ®Þa ë ph¹m vi thiÕt kÕ nÒn bª t«ng.
+ ®¾p c¸t c¸t nÒn dµy 50cm ®Çm chÆt ®¹t k90.
+ ®¾p ®Êt biªn hßa tõ líp c¸t nÒn ®Õn cao ®é thiÕt kÕ san nÒn,
 lu lÌn ®¹t ®é chÆt k85.
+ ®Êt ®­îc ®¾p thµnh tõng líp dµy tõ 15cm -:-20cm.
+ riªng ph¹m vi thiÕt kÕ s©n bª t«ng thi c«ng theo líp kÕt cÊu riªng
- tr­íc khi thi c«ng ®¹i trµ tiÕn hµnh san ®¾p ®o¹n thö nghiÖm.
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tû lÖ 1/500

dù ¸n: khu th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp qu¶ng tr¹ch

mÆt b»ng thiÕt kÕ san nÒn
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 Hoµn thµnh: th¸ng ... n¨m 2024

dù ¸n:

c«ng ty cæ phÇn t­ vÊn ®t vµ xd

2 - 9 nguyÔn anh nh­

chñ tr×

tê sè: 

ks. phan thµnh ®ång

nhãm

ks. ®µm xu©n h¶i

kcsB­íc: lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi

dù ¸n:c«ng ty tnhh t­ vÊn x©y dùng 81chñ ®Çu t­:

khu th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp qu¶ng tr¹ch

thiÕt kÕ ks. trÇn xu©n s¬n

ks. phan thµnh ®ång
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nÒn s©n btxm dµy 24cm

cpdd lo¹i 2 dµy 20cm

®Êt ®¾p k98 dµy 50cm

lãt 01 líp b¹t säc

kÕt cÊu s©n bª t«ng

bª t«ng m250 bã vØa

bª t«ng mãng m100 

v¸n khu«n bã vØa

h¹ng môc ®¬n vÞ ®o¹n th¼ng

v¸n khu«n mãng

®o¹n cong

bã vÜa 18x30cm kh«ng ®an

khèi l­îng bã vØa kh«ng ®an 18x30cm (1md)

thuyÕt minh thi c«ng:
* kÕt cÊu s©n bª t«ng:
+ bèc líp h÷u c¬ ( vÐt bïn) dµy 50cm .
+ r¶i líp v·i ®Þa ph¹m vi thiÕt kÕ nÒn bª t«ng
+ ®¾p bï c¸t nÒn dµy 50cm ®Çm chÆt k90
+ ®¾p ®Êt biªn hßa ®Çm chÆt k85 tõ líp c¸t nÒn ®Õn ®¸y líp k98
+ ®¾p ®Êt biªn hßa ®Çm chÆt k98 dµy 50cm
+ ®¾p líp cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 dµy 20cm
+ lãt 01 líp b¹t säc
+ ®æ bª t«ng nÒn s©n m300 ®¸ 1x2 dµy 24cm

nÒn s©n btxm

®Êt trång c©y xanh

l¸t g¹ch vÜa hÌ

ghi chó kÝ hiÖu:

bã vÜa 18x30cm

B
5m 20m

10m 50m

tû lÖ xÝch

mÆt b»ng thiÕt kÕ nÒn bª t«ng vµ bã vÜa
tû lÖ 1/500

dù ¸n: khu th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp qu¶ng tr¹ch

nÒn bª t«ng vµ bã vÜa

sn02

1/500

 gi¸m ®èc - cn®a
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tê sè: 
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nhãm

ks. ®µm xu©n h¶i

kcsB­íc: lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi

dù ¸n:c«ng ty tnhh t­ vÊn x©y dùng 81chñ ®Çu t­:

khu th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp qu¶ng tr¹ch

thiÕt kÕ ks. trÇn xu©n s¬n

ks. phan thµnh ®ång

ks. nguyÔn v¨n hiÕn
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dù ¸n: khu th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp qu¶ng tr¹ch

b×nh ®å giao th«ng gi¸m ®èc - cn®a
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km0+000 -:- km0+010.75
 mÆt c¾t ngang ®¹i diÖn tuyÕn 1 (tl 1/100)

km0+094.78 -:- km0+123.52

km0+010.75 -:- km053.88
 mÆt c¾t ngang ®¹i diÖn tuyÕn 1 (tl 1/100)

km0+053.88 -:- km0+094.78
 mÆt c¾t ngang ®¹i diÖn tuyÕn 1 (tl 1/100)

km0+012.48 -:- km0+024.08
 mÆt c¾t ngang ®¹i diÖn tuyÕn 2 (tl 1/100)

km0+024.08 -:- km0+094.93
 mÆt c¾t ngang ®¹i diÖn tuyÕn 2 (tl 1/100)

km0+00 -:- km0+010.30
 mÆt c¾t ngang ®¹i diÖn tuyÕn 3 (tl 1/100)

km0+010.30 -:- km0+022.91

km0+022.91 -:- km0+094.66
 mÆt c¾t ngang ®¹i diÖn tuyÕn 3 (tl 1/100)

(hÖ täa ®é vn-2000)
b¶ng kª täa ®é giao th«ng

ÑIEÅM N X(m) Y(m)

1

2

3

4

5

1A

1B

1C

2A

4A

1970572.88 545628.09

1970406.08 545619.11

1970409.01 545556.91
1970411.90 545495.66
1970578.69 545504.71

1970500.41 545624.17

1970501.69 545600.46
1970504.16 545554.63

1970407.20 545595.37
1970507.06 545500.83
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